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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Như chúng ta đã biết, trên thế giới ngành kiểm toán đã thực sự tồn tại từ rất lâu và đã góp sức mình phục vụ cho sự phát triển thị trường tài chính, phục vụ tối đa cho DN, nhà nước, tổ chức kinh tế, nhà đầu tư quan tâm đến tình hình tài chính của DN, phục vụ đắc lực cho việc đưa ra các phương án và các quyết định đầu tư quan trọng tránh những rủi ro có thể gặp phải. Từ năm 1991, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán nước ta, mà đặc biệt là hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển nhanh chóng ở mặt số lượng DN, loại hình dịch vụ mà cả chất lượng kiểm toán ngày càng được nâng cao thoả mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Về phía Nhà nước, để tạo điều kiện về hành lang pháp lý cho sự ra đời, phát triển và quản lý hoạt động kiểm toán, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 về Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế; Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập; Thông tư 64/2004/TT-BTC ngày 29/06/2004 hướng dẫn Nghị định 105/2004/NĐ-CP; Nghị định 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2004/NĐ-CP; Thông tư 60/2006/TT-BTC ngày 28/06/2006 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với DN kiểm toán; Quyết định 32/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của BTC ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán. BTC đã ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ KTV, Chứng chỉ hành nghề kế toán theo Quyết định 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007. Và hơn hết là sự ra đời của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 với 64 Điều đã hệ thống hóa các quy định liên quan đến KTV, KTV hành nghề, DN kiểm toán, đơn vị được kiểm toán, các quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán như hoạt động của DN kiểm toán, báo cáo kiểm toán, hồ sơ kiểm toán, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, quy định kiểm toán BCTC các DN có lợi ích công chúng, quy định về giải quyết các vi phạm và tranh chấp để đảm bảo tính cưỡng chế và bắt buộc cao nhất. Như vậy, ta thấy các quy định điều hướng tới mục đích duy nhất là nâng cao quản lý hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế.
Để đáp ứng nhu cầu quản lý, nhu cầu thị trường dịch vụ kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC được thành lập, một trong số ít các công ty kiểm toán được thành lập đầu tiên tại Việt Nam trực thuộc BTC. Đứng trước tình hình mới, Công ty đã đặt mục tiêu hàng đầu cho việc xây dựng và dần hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC theo yêu cầu thực tiễn kiểm toán. Trong thời gian công tác, tôi nhận thấy rằng, việc đóng góp nghiên cứu và xây dựng là trách nhiệm của cá nhân. Với nhận thức này, tôi đã đi sâu nghiên cứu Quy trình kiểm toán nói chung và đi sâu nghiên cứu các khoản mục chứa đựng rủi ro kiểm toán lớn như các ƯTKT. Như đã biết, các ƯTKT được lập dựa vào những xét đoán và trong các điều kiện không có sự chắc chắn về kết quả của các sự kiện đã phát sinh hoặc có thể sẽ phát sinh. Như vậy, mức độ rủi ro, sai sót của BCTC được kiểm toán là rất cao khi có các ƯTKT. Để có thể hạn chế những sai sót trọng yếu có thể gặp khi đưa ra các ý kiến về tính trung thực, hợp lý của BCTC được kiểm toán thì đòi hỏi KTV phải tuân thủ quy trình kiểm toán đã xây dựng. Qua thời gian làm việc, xét thấy tính chất quan trọng của việc kiểm toán các ƯTKT trong BCTC, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện” cho đề tài nghiên cứu của mình.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa lý luận, xem xét, tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và vận dụng Quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Qua đó đề ra giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT do Công ty thực hiện, đồng thời đề xuất một số điều kiện phù hợp để áp dụng trong thực tế nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ kiểm toán.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp chủ yếu vận dụng để nghiên cứu đề tài là phương pháp duy vật biện chứng, có nghĩa là các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật được giải thích một cách biện chứng, các nguyên lý của phép biện chứng được giải thích trên lập trường duy vật, phép biện chứng duy vật bao gồm lí luận nhận thức và duy vật lịch sử là khoa học về những quy luật chung nhất của xã hội. Đó là phương pháp luận của luận văn. Các phương pháp cụ thể để tổng hợp lý luận và nghiên cứu thực tế là:
· Nghiên cứu lý luận bằng cách hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận sẵn có về quy trình kiểm toán các ƯTKT.
· Nghiên cứu thực tiễn bằng việc đánh giá dựa trên mức độ xây dựng và vận dụng lý luận về quy trình kiểm toán các ƯTKT với thực tế kiểm toán từ đó đưa ra ý kiến về những ưu điểm, nhược điểm và đưa ra giải pháp hoàn thiện.
· Các phương pháp hỗ trợ: lấy ý kiến chuyên gia, đánh giá sự vận dụng thông qua việc cho điểm các câu hỏi từ đó thống kê để xử lý kết quả thu thập.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

· Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm toán chung và chương trình kiểm toán các khoản mục có tính chất ƯTKT trong kiểm toán BCTC tại AAC. Các hồ sơ kiểm toán các công ty khách hàng do AAC thực hiện
· Phạm vi nghiên cứu: tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài mang ý nghĩa khoa học là nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận về quy trình kiểm toán các khoản mục có tính chất ƯTKT tại các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế.
Và đề tài mang lại ý nghĩa thực tiễn trong công việc kiểm toán BCTC cho các KTV và công ty kiểm toán. Nó mang lại cho những người sử dụng giải pháp về mặt quy trình nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, tránh thiếu sót và hơn hết là mang lại chất lượng cho cuộc kiểm toán góp phần vào việc tránh những sai sót trọng yếu trong báo cáo kiểm toán của KTV, công ty kiểm toán; góp phần tránh rủi ro nghề nghiệp cho KTV và nâng cao chất lượng kiểm toán của Công ty.
6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo … nội dung luận văn gồm 3 chương:


Chương 1: Cơ sở lý luận về Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại doanh nghiệp.
Chương 2: Thực tế việc áp dụng Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. ƯỚC TÍNH TRONG KẾ TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN

1.1.1. Khái niệm ước tính kế toán
Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 540, ƯTKT được định nghĩa “là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến BCTC được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập BCTC” [05,tr.269].
Các ƯTKT này được lập dựa vào những xét đoán chủ quan, trong các điều kiện không có sự chắc chắn về kết quả của các sự kiện đã phát sinh hoặc có thể sẽ phát sinh. Vì vậy, mức độ rủi ro, sai sót của BCTC thường là rất cao khi có các ƯTKT. GĐ (hoặc người đứng đầu) đơn vị là người chịu trách nhiệm về các ƯTKT đã lập trong BCTC. Các ƯTKT này được lập dựa vào những xét đoán và trong điều kiện không có sự chắc chắn về kết quả của các sự kiện đã phát sinh hoặc có thể sẽ phát sinh. Do vậy mức độ rủi ro và sai sót của BCTC thường rất cao khi có các ƯTKT
1.1.2. Nội dung các khoản ước tính kế toán
1.1.2.1. Nội dung của các ước tính kế toán
Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 540, thì ƯTKT được phân thành hai nhóm theo tính chất phát sinh.

Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh: là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến BCTC được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn. Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh gồm: dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, dự phòng giảm giá HTK, trích khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước, giá trị SPDD, doanh thu ghi nhận trước, doanh thu hợp đồng xây dựng dở dang.
· Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 
· Khái niệm: Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do các loại chứng khoán đầu tư của DN bị giảm giá; giá trị các khoản đầu tư tài chính bị tổn thất do tổ chức kinh tế mà DN đang đầu tư vào bị lỗ [14]. Các khoản đầu tư tài chính bao gồm: 
· Các chứng khoán DN đầu tư theo quy định của pháp luật, được tự do mua bán trên thị trường mà tại thời điểm kiểm kê, lập BCTC có giá thị trường giảm so với giá ghi sổ kế toán, không được lập dự phòng cho các chứng khoán không được phép mua bán tự do trên thị trường do bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và các cố phiếu quỹ.
· Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là việc DN đang đầu tư vốn vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật như công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…Và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà DN đang đầu tư bị lỗ. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: đầu tư vào công ty con (nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết); đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (nắm giữ từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết); đầu tư dài hạn khác mà DN nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết [03].
· Phương pháp lập, xử lý kế toán và trình bày khoản mục dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính trên BCTC
· Phương pháp lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
Đối với chứng khoán DN đầu tư:
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Mức trích lập dự phòng được xác định theo công thức như sau:

	Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
	=
	Số lượng chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập BCTC
	(
	Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán  
	-
	Giá chứng khoán thực tế trên thị trường 


Trong đó:
Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá chứng khoán thực tế trên thị trường được tính theo giá thực tế bình quân tại ngày trích lập dự phòng (áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX), hoặc theo giá đóng cửa tại ngày trích lập dự phòng (áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - HOSE).
Đối với các chứng khoán chưa niêm yết: giá chứng khoán thực tế trên thị trường được tính theo giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại ngày lập dự phòng (áp dụng cho công ty đã đăng ký trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết - UPCom); hoặc theo giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch được cung cấp tối thiểu bởi ba công ty chứng khoán tại thời điểm lập dự phòng. 
Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn:[image: image2.wmf]å
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 Mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau: 
	Mức dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
	=
	Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế
	-
	Vốn chủ sở hữu thực có
	x
	Số vốn đầu tư của DN

	
	
	
	
	
	
	Tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế


Trong đó: 

Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế tại mã số 411 và 412 trên Bảng CĐKT của tổ chức kinh tế, năm trước thời điểm trích lập dự phòng. Vốn chủ sở hữu thực có tại mã số 410 trên Bảng CĐKT của tổ chức kinh tế, năm trước thời điểm trích lập dự phòng.

Căn cứ để lập dự phòng khi vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế lớn hơn VCSH thực có tại thời điểm lập BCTC của tổ chức kinh tế. Nguyên nhân trích lập dự phòng trong trường hợp này chủ yếu là do DN kinh doanh thua lỗ, do khoản chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái, do khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản như: HTK, TSCĐ, bất động sản đầu tư bị giảm sút, do công ty nắm giữ một lượng cổ phiếu quỹ chưa tái phát hành hoặc trong tương lai tái phát hành sẽ bị giảm vốn.

DN phải lập dự phòng riêng cho từng khoản đầu tư tài chính có tổn thất và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng tổn thất đầu tư tài chính. Bảng kê là căn cứ hạch toán vào CPTC của DN. Mức dự phòng được phép trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư bằng số vốn đã đầu tư.
· Xử lý kế toán khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng, DN không phải trích lập dự phòng; nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng, DN trích thêm vào CPTC phần chênh lệch và nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng thì DN hoàn nhập phần chênh lệch, ghi giảm CPTC.

· Trình bày khoản mục dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài chính trên BCTC: Trình bày tại mã số 129 và mã số 259 trên Bảng CĐKT.
· Dự phòng nợ phải thu khó đòi 

· Khái niệm: Dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán [14].
Điều kiện để có thể xác lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi là các khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách hàng nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác. Các khoản nợ được xác định đủ căn cứ là một khoản phải thu khó đòi phải thỏa mãn: nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác và các khoản nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.

· Phương pháp lập, xử lý kế toán và trình bày khoản mục dự phòng nợ phải thu khó đòi trên BCTC
· Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết… thì DN dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng.

Đối với các khoản phải thu quá hạn thanh toán, mức lập dự phòng được xác định căn cứ vào thời gian nợ và tỷ lệ trích lập trên số nợ như sau [14]:
Bảng 1.1 Khung tuổi nợ quá hạn và tỷ lệ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
	STT
	Thời gian quá hạn khoản nợ
	Tỷ lệ trích lập trên giá trị khoản nợ quá hạn phải thu

	1.
	6 tháng <= Thời gian nợ < 1 năm
	30%

	2.
	1 năm <= Thời gian nợ < 2 năm
	50%

	3.
	2 năm <= Thời gian nợ < 3 năm
	70%

	4.
	3 năm <= Thời gian nợ
	100%


Nguồn: Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009
· Xử lý khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi
Xử lý kế toán đối với khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi:

Khi các khoản nợ phải thu được xác định khó đòi, DN phải trích lập dự phòng như trình bày ở trên, nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư dự phòng nợ phải thu khó, DN không phải trích lập. Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, DN phải trích thêm vào chi phí quản lý DN phần chênh lệch. Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, DN phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí quản lý DN.

Xử lý tài chính đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi:

Các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi gồm các khoản nợ phải thu các tổ chức kinh tế đã giải thể, phá sản theo quyết định của tòa án, của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với khách nợ, theo thông báo hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập tổ chức và các khoản phải thu của các cá nhân khi khách nợ này đã chết nhưng không có tài sản thừa kế, người nợ còn sống, mất tích không có khả năng trả nợ, người nợ bị truy nã, bỏ trốn, đang bị truy tố, đang thi hành án được xác nhận của chính quyền địa phương.
Giá trị tổn thất thực tế của từng khoản nợ không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa nợ phải thu trên sổ kế toán và số tiền thu hồi được từ đền bù, phát mại tài sản, được chia tài sản theo quyết định của toàn án hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Hồ sơ để xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi được gồm: biên bản Hội đồng xử lý nợ của DN ghi rõ giá trị của từng khoản nợ phải thu, giá trị nợ đã thu hồi được, giá trị thiệt hại thực tế, bảng kê chi tiết các khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán kèm theo hồ sơ chứng minh đủ điều kiện để xác lập một khoản dự phòng như đề cập ở trên. Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được, đến thời điểm xử lý nợ DN đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của DN. Trên cơ sở hồ sơ xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, HĐQT, HĐTV, TGĐ, GĐ hoặc chủ DN xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi được và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý trách nhiệm theo chế độ hiện hành. Theo đó, các khoản tổn thất thực tế của khoản nợ không có khả năng thu hồi, DN sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi và quỹ dự phòng tài chính nếu có để bù đắp, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý DN. Các khoản nợ phải thu sau khi đã có quyết định xử lý, DN vẫn phải theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng CĐKT (TK004 – Nợ khó đòi đã xử lý) trong thời hạn tối thiểu là 10 năm, tối đa là 15 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi DN hạch toán vào thu nhập khác.

· Trình bày khoản mục dự phòng nợ phải thu khó đòi trên BCTC: Trình bày tại mã số 139 và mã số 219 trên Bảng CĐKT.
· Dự phòng giảm giá HTK
· Khái niệm: Dự phòng giảm giá HTK là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư; thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm do HTK lỗi thời, hư hỏng, kém, mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, ứ đọng, chậm luân chuyển…mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được [14].
· Phương pháp lập, xử lý kế toán và trình bày khoản mục dự phòng giảm giá HTK trên BCTC

· Phương pháp lập dự phòng giảm giá HTK
	Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa
	=
	Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập BCTC
	x
	Giá gốc HTK theo sổ kế toán
	-
	Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK


Giá gốc HTK theo sổ kế toán bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được HTK ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK hay giá trị dự kiến thu hồi là giá bán ước tính của HTK trừ chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ ước tính. Mức lập dự phòng giảm giá HTK được tính cho từng loại HTK bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết.
· Xử lý khoản dự phòng giảm giá HTK
Xử lý kế toán khoản dự phòng giảm giá HTK: Dự phòng giảm giá HTK được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK nhỏ hơn giá gốc và được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá HTK, thì DN không phải trích lập khoản dự phòng giảm giá HTK. Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá HTK thì DN được trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán ra trong kỳ. Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá HTK thì DN phải hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn hàng bán.

Xử lý tài chính khoản dự phòng giảm giá HTK: DN thực hiện việc xử lý hủy bỏ HTK đã trích lập dự phòng nay hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng không còn giá trị sử dụng như các ngành hàng dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi và các loại hàng hóa khác. Hồ sơ cần lập để xử lý hủy bỏ HTK đã trích lập dự phòng bao gồm: biên bản thẩm định HTK bị hủy bỏ của Hội đồng xử lý tài sản liệt kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hóa ghi trên sổ kế toán bị hủy bỏ, nguyên nhân hủy bỏ, giá trị thuần có thể thực hiện được (giá trị có thể thu hồi được do bán thanh lý, người gây thiệt hại đền bù), giá trị thiệt hại thực tế. Như vậy, giá trị thiệt hại thực tế của từng loại hàng tồn đọng không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hóa). Trên cơ sở hồ sơ xử lý hủy bỏ HTK đã trích lập dự phòng của Hội đồng xử lý tài sản thì HĐQT hoặc HĐTV hoặc TGĐ, GĐ hoặc chủ DN xử lý hủy bỏ những HTK đã nêu ở trên và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý trách nhiệm theo chế độ hiện hành. Theo đó, giá trị tổn thất thực tế của HTK không thu hồi được đã có quyết định xử lý hủy bỏ, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá HTK, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của DN.

· Trình bày khoản mục dự phòng giảm giá HTK trên BCTC: Trình bày tại mã số 149 trên Bảng CĐKT.

· Chi phí trả trước ngắn hạn
· Khái niệm: Chi phí trả trước ngắn hạn là khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động SX, KD của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh, nên chưa thể tính hết vào chi phí SX, KD trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo [03].
· Phương pháp lập, xử lý kế toán và trình bày khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn trên BCTC

· Phương pháp xác định các khoản chi phí trả trước ngắn hạn: Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các loại chi phí sau: chi phí mà DN trả trước tiền thuê TSCĐ là thuê hoạt động như thuê cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng; chi phí trả trước về thuê dịch vụ cung cấp cho hoạt động kinh doanh; chi phí mua các loại bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, các loại lệ phí mua và trả một lần trong năm; CCDC xuất dùng một lần với giá trị lớn và CCDC có thời gian sử dụng dưới một năm…
· Xử lý kế toán khoản chi phí trả trước ngắn hạn: DN chỉ hạch toán vào chi phí trả trước ngắn hạn những khoản chi phí phát sinh có giá trị lớn liên quan đến kết quả hoạt động của nhiều kỳ trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh nên không thể tính hết cho kỳ phát sinh chi phí. Việc tính toán và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí SX, KD trong kỳ hạch toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức phù hợp, chặt chẽ.
· Trình bày khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn trên BCTC: Trình bày tại mã số 151 trên Bảng CĐKT.

· Chi phí trả trước dài hạn 
· Khái niệm: Chi phí trả trước dài hạn là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động SX, KD của nhiều niên độ kế toán khác nhau, nên chưa thể tính hết vào chi phí SX, KD trong niên độ kế toán phát sinh mà phân bổ các khoản chi phí này vào chi phí SX, KD của niên độ kế toán sau [03].
· Phương pháp lập, xử lý kế toán và trình bày khoản mục chi phí trả trước dài hạn trên BCTC

· Phương pháp xác định các khoản chi phí trả trước dài hạn: Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các loại chi phí sau: chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ như quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ khác phục vụ cho SX, KD nhiều năm tài chính, trường hợp trả trước tiền thuê đất có thời hạn nhiều năm và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số tiền trả trước về thuê đất có thời hạn không được xem là chi phí trả trước dài hạn mà được hạch toán tăng TSCĐ vô hình; tiền thuê cơ sở hạ tầng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng; chi phí thành lập DN, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa không quá 3 năm; chi phí nghiên cứu có giá trị lớn được phép phân bổ cho nhiều năm; chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình; chi phí đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật; chi phí di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc tổ chức lại DN phát sinh lớn được phân bổ cho nhiều năm; chi phí mua các loại bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản… Và các loại lệ phí mà DN mua và trả một lần cho nhiều năm tài chính; CCDC xuất dùng một lần với giá trị lớn và bản thân CCDC tham gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính; chi phí đi vay trả trước dài hạn như lãi tiền vay trả trước hoặc trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành; lãi mua hàng trả chậm, trả góp; chi phí phát hành trái phiếu có giá trị lớn phải phân bổ dần; chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn DN không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phải phân bổ nhiều năm; số kết chuyển chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh và chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB giai đoạn trước hoạt động khi hoàn thành đầu tư; …
· Xử lý kế toán khoản chi phí trả trước dài hạn: DN chỉ hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn những khoản chi phí phát sinh có giá trị lớn liên quan đến kết quả hoạt động của nhiều niên độ kế toán nên không thể tính hết cho năm tài chính phát sinh chi phí. Việc tính toán và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí SX, KD trong niên độ kế toán, phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức phù hợp, chặt chẽ. Điều này đòi hỏi DN xây dựng chính sách tài chính cụ thể về việc xác định, quy định chặt chẽ nội dung các khoản chi phí trả trước dài hạn.
· Trình bày khoản mục chi phí trả trước dài hạn trên BCTC: Trình bày tại mã số 261 trên Bảng CĐKT và được thuyết minh trên Bảng thuyết minh BCTC.
· Giá trị SPDD (chi phí SX, KD dở dang cuối kỳ)
· Khái niệm: Giá trị SPDD (chi phí SX, KD dở dang) là những sản phẩm tại thời điểm tính giá thành chưa hoàn thành về mặt kỹ thuật SX và thủ tục quản lý ở các giai đoạn của quy trình công nghệ SX sản phẩm. Giá trị SPDD phải được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí SX như theo nơi phát sinh chi phí, theo từng nhóm, loại sản phẩm, …[03].
· Phương pháp lập, xử lý kế toán và trình bày khoản mục chi phí trả trước dài hạn trên BCTC

· Phương pháp xác định giá trị SPDD cuối kỳ: Giá trị SPDD gồm các chi phí như: CPNVLTT, CPNCTT, Chi phí sử dụng máy thi công, CPSXC. Tùy vào đặc điểm, mức độ của chi phí SX trong SPDD và yêu cầu về quản lý chi phí SX người ta sử dụng các phương pháp sau đây để xác định giá trị SPDD cuối kỳ:

Phương pháp 1: Đánh giá SPDD theo CP NVL
DN SX có CPNVL chiếm tỷ trọng lớn từ 70% tổng giá thành sản phẩm trở lên. CP NVL phải bỏ vào SX một lần từ đầu quy trình SX và số lượng SPDD qua các kỳ ít biến động. Gồm có ba trường hợp sau đây:
Trường hợp 1: Đánh giá SPDD theo CPNVLTT
Theo trường hợp này chỉ tính CPNVLTT cho SPDD cuối kỳ, các chi phí SX khác tính cho thành phẩm. Hay nói cách khác là CPNVLTT cấu thành trong sản phẩm hoàn thành và SPDD là như nhau:

Trường hợp 2: Đánh giá SPDD theo CPNVLCTT
Theo trường hợp này chỉ tính CP NVLCTT cho SPDD cuối kỳ, các chi phí SX khác tính cho thành phẩm. Hay nói một cách khác là CP NVLCTT cấu thành trong sản phẩm hoàn thành và SPDD được xem là như nhau. Như vậy, giá trị SPDD trong trường hợp này được xác định như sau:

Trường hợp 3: Chi phí NVLCTT phát sinh từ đầu quy trình, CPNVLPTT bỏ dần vào quá trình SX
Ở trường hợp 1 và 2 xác định CPNVLTT hoặc CPNVLCTT trong giá trị SPDD chưa tính đến trường hợp CPNVLPTT không bỏ một lần từ đầu quy trình SX mà bỏ dần trong quá trình SX. Như vậy, nếu bỏ qua việc đánh giá CPNVLPTT mà đặc biệt những chi phí này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí SX thì sẽ không thỏa đáng. Vì vậy người ta đánh giá CPNVLCTT như trường hợp 2 và thực hiện đánh giá CP NVLPTT theo tỷ lệ hoàn thành của SPDD:

Phương pháp 2: Đánh giá SPDD theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
Để đánh giá SPDD người ta chia chi phí SX ra làm hai nhóm chi phí: chi phí nhóm 1 như CPNVLTT, CPNVLTT là nhóm chi phí SX phát sinh toàn bộ từ đầu quy trình SX, tham gia cấu thành vào sản phẩm hoàn thành và SPDD cuối kỳ cùng một mức độ chi phí. Chi phí nhóm 2 như CPNVLPTT, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí SX chung là nhóm chi phí SX phát sinh theo mức độ SX, tham gia vào sản phẩm hoàn thành và SPDD theo tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm. Tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm được xây dựng dựa trên hai phương pháp đó là phương pháp kỹ thuật và phương pháp chuyên gia. Theo đó, phương pháp kỹ thuật là việc chia sản phẩm ra nhiều giai đoạn chế biến, SX. Mỗi giai đoạn chiếm một tỷ lệ %. Phương pháp chuyên gia là phương pháp lấy ý kiến của các chuyên gia dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia, đánh giá tổng thể mức độ hoàn thành.
Như vậy giá trị SPDD theo phương pháp này được xác định như sau:



Như vậy:
Giá trị SPDD = Chi phí nhóm 1 dở dang cuối kỳ + Chi phí nhóm 2 dở dang cuối kỳ.
Phương pháp 3: Đánh giá SPDD theo 50% chi phí chế biến

Giá trị SPDD được xác định giống như phương pháp 2, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành của chi phí SX nhóm 2 trong SPDD cuối kỳ là 50%.

Phương pháp 4: Đánh giá SPDD theo chi phí định mức, kế hoạch

DN thực hiện xác định giá trị SPDD không dựa trên chi phí SX thực tế như chi phí SX dở dang đầu kỳ, chi phí SX phát sinh trong kỳ mà DN xác định dựa trên hệ thống chi phí kế hoạch, định mức được xây dựng chuẩn xác trên cơ sở kinh nghiệm thực tế SX, quy trình SX ổn định qua nhiều kỳ khác nhau. Như vậy, giá trị SPDD theo phương pháp này được xác định như sau:

Giá trị SPDD =       (SLSP dở dang x Tỷ lệ hoàn thành x Định mức chi phí)
Trong đó: n là số khoản mục chi phí SX, đối với CPNVLTT hoặc CPNVLCTT được xác định tỷ lệ hoàn thành 100%, các khoản mục chi phí khác như CPNVLPTT, CPNCTT, CPSXC xác định theo tỷ lệ hoàn thành tương ứng.
· Xử lý kế toán khoản mục chi phí SX, KD dở dang: Giá trị SPDD được xác định thuộc loại tài khoản tài sản, tuy nhiên số dư loại tài khoản này được xác định khi thực hiện xong công việc đánh giá SPDD, khác với các loại tài khoản tài sản khác.
· Trình bày khoản mục giá trị SPDD trên BCTC: Trình bày tại mã số 141 trên Bảng CĐKT và được thuyết minh trên Bảng thuyết minh BCTC.

· Khấu hao TSCĐ 
· Khái niệm: Khấu hao TSCĐ là việc tính toán, phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá TSCĐ vào chi phí SX, KD trong thời gian sử dụng TSCĐ [13].
· Phương pháp xác định chi phí khấu hao: Việc tính khấu hao TSCĐ tại mỗi DN phải dựa vào nguyên giá, thời gian sử dụng và phương pháp tính khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009. Xem Phụ lục 1.1
· Xử lý kế toán đối với chi phí khấu hao: Sau khi xác định được chi phí khấu hao cho từng bộ phận như SX, quản lý DN, bán hàng thì kế toán tiến hành phản ánh tăng chi phí khấu hao cho các bộ phận tương ứng đồng thời ghi tăng hao mòn TSCĐ. Trong trường hợp giảm TSCĐ, DN căn cứ vào nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại để phản ảnh giảm nguyên giá TSCĐ, giảm hao mòn lũy kế và tăng chi phí khác tương ứng với phần giá trị còn lại của TSCĐ.
· Trình bày khoản mục hao mòn lũy kế trên BCTC: Trình bày tại mã số 223, 226, 229 trên Bảng CĐKT và được thuyết minh trên Bảng thuyết minh BCTC.

Ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh: là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến BCTC được ước tính trong trường hợp thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập BCTC. Ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh bao gồm: dự phòng phải trả (Dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp); chi phí trích trước.
· Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp 
· Khái niệm: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã bán, đã bàn giao cho người mua, nhưng DN vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng [14].
Một khoản dự phòng phải trả, được ghi nhận khi DN có các nghĩa vụ nợ hiện tại là nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ liên đới do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, hoặc có sự giảm sút về lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và phải đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó. Các khoản dự phòng phải trả thường bao gồm: dự phòng phải trả tái cơ cấu DN; dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm; dự phòng phải trả đối với hợp đồng có rủi ro lớn mà trong đó những chi phí bắt buộc phải trả cho các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng vượt quá những lợi ích kinh tế dự tính thu được từ hợp đồng đó; các khoản dự phòng phải trả khác.
· Phương pháp lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp: DN dự kiến mức tổn thất trích bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã tiêu thụ trong năm và tiến hành lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp có cam kết bảo hành. Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo quy định đã cam kết với khách hàng, nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng doanh thu tiêu thụ đối với các sản phẩm, hàng hóa và không quá 5% trên tổng giá trị công trình đối với các công trình xây lắp. DN phải lập bảng kê chi tiết về việc lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo từng lần phát sinh doanh thu, tỷ lệ lập dự phòng, thời gian bảo hành, thời gian hoàn nhập một cách chi tiết đó là căn cứ quan trọng dùng để hạch toán chi phí bảo hành. 
· Xử lý kế toán khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp: Căn cứ vào bảng kê chi tiết về lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, kế toán tiến hành trích lập dự phòng như sau: đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa khi trích lập hạch toán vào chi phí bán hàng; đối với dự phòng bảo hành công trình xây lắp khi trích lập hạch toán vào chi phí SX chung. Việc hoàn nhập dự phòng đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa ghi giảm chi phí bán hàng; đối với dự phòng bảo hành công trình xây lắp hạch toán vào thu nhập khác. Hết thời hạn bảo hành, nếu không phải chi bảo hành hoặc không sử dụng hết số tiền dự phòng đã trích lập, số dư còn lại được hoàn nhập theo nguyên tắc trên.

· Trình bày khoản mục dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp trên BCTC: Trình bày tại mã số 320 và mã số 337 trên Bảng CĐKT.
· Chi phí phải trả (chi phí trích trước) 
· Khái niệm: Chi phí phải trả là những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh, nhưng được trích trước vào chi phí SX, KD trong kỳ cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí SX, KD [03].
Các khoản chi phí trích trước gồm có: trích trước chi phí tiền lương phải trả cho công nhân SX trong thời gian nghỉ phép, chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ, chi phí trong thời gian ngừng SX theo mùa vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng SX, chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau khi trái phiếu đáo hạn.

· Phương pháp xác định chi phí phải trả: Chi phí phải trả phải được tính trước và hạch toán những chi phí chưa phát sinh vào chi phí SX, KD trong kỳ thông qua việc tính toán một cách chặt chẽ như việc lập dự toán chi phí, dự toán trích trước của các khoản chi phí trích trước đã nêu ở trên và phải có bằng chứng hợp lý, tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ đảm bảo số chi phí phải trả đã tính và hạch toán phù hợp với số chi phí thực tế phát sinh.
· Xử lý kế toán chi phí phải trả: Khi xác định số chi phí trích trước dựa trên dự toán chi phí, dự toán trích trước Công ty tiến hành hạch toán vào chi phí liên quan và ghi tăng chi phí trích trước phải trả. Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi phí phải trả, phải được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh như khi tính các khoản tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả; chi phí thực tế phát sinh thuộc khối lượng công việc sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; chi phí thực tế phát sinh trong thời gian ngừng SX theo thời vụ; chi phí lãi vay thực tế phát sinh từ việc vay vốn, phát hành trái phiếu công ty mà lãi và gốc được thanh toán cuối mỗi kỳ vay.
· Trình bày khoản mục chi phí phải trả trên BCTC: Trình bày tại mã số 316 trên Bảng CĐKT và được thuyết minh trên Bảng thuyết minh BCTC về việc chia tách chi tiết các khoản trích trước chi phí phải trả.
1.1.2.2. Tính chất của các ước tính kế toán
Việc lập một ƯTKT có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy theo tính chất của các chỉ tiêu. Như việc ước tính và phân bổ chi phí thuê nhà xưởng phải trả sẽ đơn giản hơn ước tính dự phòng giảm giá HTK vì ước tính chi phí thuê nhà xưởng thường đã có trong các hợp đồng thuê hoặc theo giá thị trường, còn ước tính dự phòng giảm giá HTK phải phân tích dữ liệu hiện tại như giá bán của những lần cuối cùng, giá thị trường ước tính, dự tính bán hàng trong tương lai…Tính phức tạp của các ƯTKT còn tùy thuộc vào loại hình kinh doanh dịch vụ của đơn vị, ví dụ như đối với các DN kinh doanh thực phẩm thì dự phòng giảm giá HTK là quan trọng và phức tạp nhất. Đối với các ƯTKT phức tạp này, đòi hỏi các kế toán viên, KTV phải có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và đòi hỏi khả năng xét đoán cao. 

Các ƯTKT có thể thực hiện một cách thường xuyên trong kỳ kế toán hoặc có thể thực hiện vào cuối kỳ kế toán. Trong nhiều trường hợp, các ƯTKT được lập dựa trên cơ sở kinh nghiệm thực tế. Ví dụ như việc sử dụng tỷ lệ định mức trên doanh thu bán hàng để ước tính chi phí bảo hành. Trường hợp này, đơn vị phải thường xuyên soát xét lại các dữ liệu và phải so sánh kết quả thực tế với số liệu đã ước tính để điều chỉnh các ước tính kỳ sau.

Nếu không có cơ sở để lập các ƯTKT một cách hợp lý vì thiếu các dữ liệu khách quan, do tính chủ quan hoặc ở mức độ không chắc chắn của các ƯTKT, KTV phải cân nhắc khi đưa ra ý kiến phù hợp với VSA 700 – Báo cáo kiểm toán về BCTC [05, tr.270].
1.1.2.3. Sự cần thiết phải có các ước tính kế toán
· Không thể thiếu sự tồn tại của các ước tính kế toán: trong các văn bản pháp quy về kiểm toán và kế toán, các nhà làm luật và chính sách của cơ quan quản lý tài chính cao nhất Chính phủ là BTC đã quy định và thừa nhận sự tồn tại của các ƯTKT như “VAS 01 – Chuẩn mực chung” thừa nhận sự tồn tại của các nguyên tắc cơ bản của kế toán, trong đó có nguyên tắc thận trọng được nêu ra như sau: “Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ƯTKT trong các điều kiện không chắc chắn” [04]. Theo đó nguyên tắc này đòi hỏi phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn, không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản, chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí...Sự tồn tại của VSA 540 – Kiểm toán các ƯTKT cũng chứng tỏ rằng cơ quan quản lý tài chính cao nhất Việt Nam cũng đã thừa nhận sự tồn tại của các ƯTKT.

· Đạt được tính khả thi và hiệu quả kinh tế trong việc lập BCTC: tính khả thi và hiệu quả kinh tế của việc tồn tại các ƯTKT trong việc lập các BCTC thật sự được thừa nhận và đánh giá một cách nghiêm túc. Hiện tại, Chế độ kế toán Việt Nam chưa và không thể quy định một cách chi tiết về các ƯTKT. Chẳng hạn như thời gian khấu hao TSCĐ chỉ xác định trong một khoảng thời gian và cho một nhóm TSCĐ nhất định…
Nếu như thực hiện các quy định chi tiết thì cũng gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng chế độ là phải luôn luôn đối chiếu với các quy định chi tiết trong luật để áp dụng cho chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ quan hành pháp còn gặp khó khăn trong quản lý một cách chi tiết các quy định trong luật, điều này chưa tính đến các yếu tố tác động khác như môi trường kinh doanh luôn biến động cần có sự điều chỉnh linh hoạt và kịp thời trong chính sách tài chính của nhà nước, trong đó có việc sử dụng các chính sách, công cụ vĩ mô tác động lên tài chính của DN.

· Lợi ích mang lại đối với công tác kế toán và tài chính DN: trong kinh doanh, lợi ích của các ƯTKT nhằm hạn chế những rủi ro có thể dẫn tới những thiệt hại và để chủ động hơn về tài chính trong các trường hợp xảy ra rủi ro do các nguyên nhân khách quan như giảm giá vật tư, hàng hóa, giảm giá các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán, thị trường vốn, việc thất thu các khoản phải thu phát sinh, tránh các trường hợp phát sinh chi phí làm thay đổi đột biến cho chi phí SX, KD. Hoặc những rủi ro làm phát sinh các nghĩa vụ nợ do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra hay rủi ro do sự giảm sút những lợi ích kinh tế có thể xảy ra, dẫn đến việc phải có nghĩa vụ thanh toán một khoản nợ. Các ƯTKT phản ánh đúng bản chất kế toán, tài chính DN, thể hiện đúng cơ cấu của các khoản phải trả, các khoản điều chỉnh giảm giá trị tài sản góp phần xác định, phân tích một cách chính xác các chỉ tiêu phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động của DN.

· Tác động xấu do tâm lý lo ngại từ mối quan hệ đối lập giữa lợi ích của nhà quản trị với cổ đông công ty: sự đối lập trong lợi ích như: quyền lợi được hưởng từ chính sách phân phối cổ tức, chính sách thưởng cho BGĐ…của nhà quản trị với cổ đông công ty sẽ dẫn đến thông tin cung cấp mang những rủi ro trọng yếu. Vì vậy mà nhà đầu tư nâng mức lợi tức cao hơn bình thường để bù đắp các rủi ro có thể gặp phải và từ đó mang lại một hệ lụy là nhà đầu tư sẽ đánh giá thấp hơn giá trị thực sự của DN. Lý thuyết về đại diện cho rằng, “nếu cả hai bên trong mối quan hệ này (cổ đông và người quản lý công ty) đều muốn tối đa hóa lợi ích của mình, thì có cơ sở để tin rằng người quản lý công ty sẽ không luôn luôn hành động vì lợi ích tốt nhất cho người chủ, tức các cổ đông và công ty” [21].
Để xóa bỏ tâm lý xấu mang lại từ mối quan hệ đối lập về lợi ích của nhà quản trị với cổ đông công ty, việc cho phép sử dụng các ƯTKT trong việc lập các BCTC và cung cấp thông tin là không thể thiếu. Đây là phương pháp để cung cấp thông tin một cách rõ ràng, minh bạch, hợp lý cho thấy triển vọng phát triển của DN trong tương lai đồng thời tránh phải tiết lộ những thông tin không thực sự cần thiết, không có lợi ảnh hưởng đến xu hướng và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

· Hiểu biết về sự tồn tại các ước tính kế toán giữa bên sử dụng thông tin trên BCTC và bên lập BCTC đạt được những lợi ích nhất định: khi đưa ra các quyết định dựa trên thông tin mà BCTC cung cấp, các nhà đầu tư sẽ dự tính đến các yếu tố này trong các quyết định đầu tư của mình. Vì thế, sẽ không mang lại những tâm lý xấu, e ngại bên lập BCTC lợi dụng quyền đưa ra các xét đoán chủ quan của mình để làm lợi cho công ty và làm hại những nhà sử dụng thông tin trên BCTC phục vụ đầu tư, các đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ bên ngoài như: nhà cung cấp, ngân hàng…Điều này, chúng ta thấy rõ nhất trong công tác thẩm định tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Việc cho vay không phải áp dụng cho tất cả các khách hàng là giống nhau về mức lãi suất phải trả mà đối với mỗi khách hàng có thể sẽ khác nhau tùy vào mức độ rủi ro về thông tin tài chính của DN được đánh giá là cao hay thấp. Vì vậy, sự tồn tại và thay đổi phương pháp xác định các ƯTKT của DN đi vay trong suốt thời gian vay vẫn được cho vay bình thường, nhưng đổi lại DN đi vay phải chịu một mức lãi suất cao hơn so với bình thường để bù đắp các rủi ro do bất lợi về thông tin mang lại. Điều này được thực hiện thỏa thuận trong sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên và bên nào cũng có lợi.
· Các ước tính kế toán tồn tại mang lại sự linh hoạt và lợi ích trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng có liên quan: việc tính toán các ước tính không thể làm một cách chi tiết, cụ thể vì nếu như vậy mức độ linh hoạt của thông tin kinh tế tài chính sẽ không còn nữa và như vậy các lợi ích kinh tế từ sự linh hoạt của thông tin sẽ mất.
Tóm lại: Nếu như chúng ta chấp nhận mất đi các lợi ích kinh tế từ việc xây dựng một chế độ kế toán một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ và hợp lý đến mức không thể áp dụng các ƯTKT thì việc này cũng không thể đảm bảo rằng không có những lỗ hổng, kẻ hở cho những người cố tình vi phạm pháp luật, thực tế đã chứng minh việc phù phép BCTC là có thực và ngày càng tinh vi hơn.

Việc cho phép tồn tại các ƯTKT trong việc lập các BCTC chưa phải là giải pháp tối ưu để cải thiện thông tin tài chính cung cấp. Cũng có rất nhiều những lo ngại và quan điểm cho rằng, tính thiếu tin cậy của các ƯTKT do các ước tính đưa ra mang tính xét đoán chủ quan hay dựa trên xét đoán nghề nghiệp, nên khó có những tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lý. Nhiều quan điểm cho rằng việc cho phép người lập BCTC sử dụng các xét đoán chủ quan dựa trên các xét đoán nghề nghiệp để lập các báo cáo sẽ làm giảm độ tin cậy của thông tin tài chính, vì có khả năng người lập BCTC sẽ tìm mọi cách làm sai lệch, che giấu các thông tin mang tính trọng yếu để đạt được các mục đích cá nhân.

Xu hướng phát triển ngành kế toán hiện đại đang hướng tới phương pháp kế toán theo giá trị hợp lý và thay thế dần hay nói cách khác là ngày càng lấn lướt dần phương pháp kế toán theo giá gốc bất chấp những chỉ trích và quan ngại. Vậy nên, việc sử dụng các ƯTKT trong việc lập các BCTC không những không bị loại bỏ mà có chiều hướng ngày càng phát triển.

Như vậy, quan điểm loại bỏ hoàn toàn yếu tố ước tính mang tính xét đoán chủ quan trong việc lập các BCTC của các DN sẽ không giải quyết được vấn đề mà giải pháp khả thi hơn được đưa ra là nâng cao vai trò và trách nhiệm của kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, HĐQT trong việc lập các ƯTKT.
1.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC CÓ TÍNH CHẤT ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
1.2.1. Rủi ro kiểm toán đối với các ước tính kế toán
Theo VSA 400, rủi ro kiểm toán được định nghĩa: “Rủi ro kiểm toán là rủi ro do các KTV và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu” [05, tr.164]. Những sai sót được xem là trọng yếu khi thiếu những thông tin cần được cung cấp hoặc những thông tin cung cấp thiếu tính chính xác thì sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng BCTC.

Theo VSA 400, rủi ro kiểm toán là tích số của 3 loại rủi ro: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. Theo đó, “Rủi ro tiềm tàng là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả năng từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp, mặc dù có hay không có hệ thống kiểm soát nội bộ” [05, tr.163]; “Rủi ro kiểm soát là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC khi tính riêng lẽ hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hết hoặc không phát hiện và sửa chữa kịp thời” [05, tr163]; “Rủi ro phát hiện là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, KTV và công ty kiểm toán không phát hiện được” [05, tr.164].

Như đã đề cập tại VSA 540, ƯTKT là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến BCTC, được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập BCTC. Các ƯTKT này, được lập dựa vào những xét đoán chủ quan và trong các điều kiện không có sự chắc chắn về kết quả của các sự kiện đã phát sinh hoặc có thể sẽ phát sinh. Vì vậy, mức độ rủi ro, sai sót của BCTC thường là rất cao khi có các ƯTKT. Xét về bản chất của các ước tính thì việc chứa đựng các rủi ro tiềm tàng là rất lớn vì các rủi ro này có khả năng chứa đựng những sai phạm trọng yếu trong BCTC. Khả năng tồn tại rủi ro tiềm tàng hoàn toàn không liên quan đến mức độ hoạt động của hệ thống KSNB và các tổ chức kiểm tra, thanh tra bên ngoài như cơ quan Thuế, cơ quan Kiểm toán…Như vậy, nhiệm vụ của KTV là phải đánh giá mức độ rủi ro tiềm tàng đối với các ƯTKT để từ đó áp dụng các thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm giảm bớt rủi ro kiểm toán đến mức chấp nhận được. Một số nguyên nhân chính làm cho các ƯTKT chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng:

Thứ nhất, các ƯTKT được lập dựa vào những xét đoán chủ quan, phức tạp và đòi hỏi những giả định về ảnh hưởng của những sự kiện trong tương lai và trong các điều kiện không có sự chắc chắn về kết quả của các sự kiện đã phát sinh hoặc có thể sẽ phát sinh nên mức độ rủi ro xảy ra sai sót đối với BCTC thường là cao khi có các ƯTKT.

Thứ hai, do các ước tính kế toán thường có các tính toán phức tạp, không có những quy định chi tiết, tính toán những ước tính dựa trên những dữ liệu không đầy đủ, tính thích hợp và độ tin cậy không cao nên dễ xảy ra sai sót. Các nguyên tắc kế toán đối với các ƯTKT có thể không rõ ràng,  không chặt chẽ thậm chí không nêu ra.

Thứ ba, một số ước tính kế toán thường được thực hiện vào cuối kỳ kế toán năm. Trong hoàn cảnh đó, do áp lực công việc là phải hoàn thành xong đúng tiến độ nên kế toán có thể để xảy ra sai sót không mong muốn như hạch toán sai tài khoản, sai quy định kế toán hiện hành, quy trình tính toán gặp sai sót, hoặc sai trong quá trình ghi sổ, kết chuyển, …
Thứ tư, do áp lực đặt ra bởi người quản lý đơn vị, muốn công bố thông tin BCTC sai sự thật, muốn báo cáo tài chính được phản ánh theo ý đồ, mục đích của riêng mình thì kế toán có thể sử dụng các ước tính kế toán như là một công cụ để thực hiện điều này vì xuất phát từ bản chất của các ước tính kế toán là mang tính chủ quan.

Thứ năm, do đặc điểm về nhân sự của phòng kế toán như trình độ và kinh nghiệm của kế toán trưởng và các thành viên chủ yếu trong phòng kế toán có liên quan trực tiếp đến quá trình thiết lập, xử lý, tính toán và cung cấp thông tin liên quan đến các ƯTKT trên BCTC.

Thứ sáu, các bằng chứng để chứng minh cho các ƯTKT thường là khó thu thập hơn và tính thuyết phục thấp hơn các bằng chứng chứng minh cho các chỉ tiêu khác trong BCTC. Nhất là đối với các khoản dự phòng, thông tin về giá trị thuần có thể thực hiện được không sẵn có và ít mang tính thuyết phục. Hơn nữa, thường có sự bất đồng giữa KTV và hội đồng thẩm định công ty trong việc đánh giá mức độ dự phòng cần thiết, cũng như quy trình tính toán của các khoản mục này.

Như vậy, các ước tính kế toán được đánh giá là có rủi ro tiềm tàng cao.

1.2.2. Kiểm soát nội bộ đối với các ước tính kế toán
KSNB là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập BCTC trung thực, hợp lý nhằm đạt được 4 mục tiêu: bảo vệ tài sản của đơn vị, đảm bảo độ tin cậy của thông tin,  đảm bảo việc thực hiện các chế độ pháp lý và bảo đảm hiệu quả của hoạt động [05, tr164].

Để hệ thống KSNB hoạt động có hiệu quả, ngăn ngừa được rủi ro tiềm tàng của các ƯTKT, hệ thống KSNB cần xây dựng các quy định và thủ tục kiểm soát sau:
· Thiết lập môi trường kiểm soát đối với các ƯTKT của DN như: tính trung thực, giá trị đạo đức, triết lý và phong cách điều hành, cơ cấu tổ chức nhân sự và phân định chức năng, quyền hạn…

· Thiết lập các thủ tục đánh giá rủi ro các ƯTKT.
· Xem xét, đánh giá, bố trí hệ thống kế toán phục vụ xác lập các ƯTKT.

· Xem xét các thủ tục kiểm soát đối với các ƯTKT đã được lập.
· Giám sát định kỳ, thường xuyên và báo cáo các thiếu sót đến cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và giải quyết.
1.2.3. Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC

Quy trình kiểm toán chính là trình tự và nội dung các bước công việc mà KTV (đoàn kiểm toán) phải thực hiện để hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của mình đã được cụ thể hóa thành các mục tiêu của các cuộc kiểm toán. Theo khoản 2, Điều 45 Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 quy định cụ thể đối với các chủ thể kiểm toán như sau: “KTV hành nghề, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các bước của quy trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán” [31].
Sự cần thiết khách quan của việc xây dựng quy trình kiểm toán là xuất phát từ thực tiễn nhu cầu quản lý, chất lượng kiểm toán, là xương sống để thực hiện các cuộc kiểm toán, tính hiệu quả, kinh tế, hiệu lực do áp dụng quy trình mang lại. Việc xây dựng quy trình kiểm toán và các chương trình kiểm toán các ƯTKT nhằm mục tiêu giúp cho KTV và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và phản ánh trung thực, hợp lý, hợp pháp trên các khía cạnh trọng yếu. 
Các khoản mục ƯTKT cấu thành nên BCTC nên Quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT trong BCTC cũng giống như Quy trình kiểm toán BCTC chung và nó có thể được khái quát thành các bước: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, kết thúc kiểm toán.
1.2.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán các ước tính kế toán
Mục đích của việc lập kế hoạch kiểm toán: theo VSA 300 đã nêu rõ: “KTV và công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo cuộc kiểm toán được tiến hành một cách có hiệu quả” [05, tr.97]. Như vậy, việc lập kế hoạch kiểm toán là khâu đầu tiên của quy trình kiểm toán các ƯTKT trong BCTC. Trước tiên nó đảm bảo tính hiệu lực pháp lý là tuân theo các quy định của chuẩn mực kiểm toán và hơn hết là mang lại những hiệu quả và chất lượng cho bất cứ một cuộc kiểm toán nào. Hiệu quả và chất lượng của cuộc kiểm toán mang lại được thể hiện thông qua tính tuân thủ trong khâu lập kế hoạch kiểm toán.

Việc lập kế hoạch kiểm toán các ƯTKT đạt được những ý nghĩa to lớn sau:

· Giúp cho KTV có sự thỏa thuận các bước thực hiện công việc với khách hàng, giúp cho KTV chủ động trong thời gian thực hiện công việc tránh vỡ kế hoạch gây thiệt hại cho khách hàng, giúp cho KTV có thể kiểm soát và đánh giá tiến độ, chất lượng công việc kiểm toán đã và đang thực hiện.
· Giúp KTV thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ, có giá trị, từ đó giảm thiểu sai sót, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc, giữ uy tín nghề nghiệp.
· Giúp KTV tạo ra sự phối hợp có hiệu quả với nhau, phối hợp hiệu quả với các bộ phận có liên quan như bộ phận kiểm toán nội bộ, các chuyên gia bên ngoài, các bộ phận của khách thể kiểm toán…Làm việc có kế hoạch như vậy, giúp cho KTV thực hiện cuộc kiểm toán trong tầm kiểm soát của mình như thời gian, chi phí cuộc kiểm toán, tăng sức cạnh tranh và tạo dựng uy tín với khách hàng.
· Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ để công ty kiểm toán tránh những bất đồng với khách hàng
· Dựa trên kế hoạch kiểm toán đã lập, KTV có thể kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc kiểm toán đã và đang thực hiện.
Trình tự lập kế hoạch kiểm toán các khoản mục ƯTKT cũng không nằm ngoài những quy định của Quy trình kiểm toán chung, tuy nhiên tác giả sẽ viết cụ thể hơn các vấn đề liên quan đến các ƯTKT.
Bước 1 - Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán
· Xem xét chấp nhận khách hàng và rủi ro hợp đồng: công việc này, đòi hỏi KTV lần lược trả lời các câu hỏi như các cổ đông chính, HĐQT, BGĐ của công ty là ai? Tại sao DN lại muốn có báo cáo kiểm toán và các bên liên quan sử dụng thông tin mà báo cáo kiểm toán cung cấp? Nhận diện, tìm hiểu lý do mời kiểm toán và thay đổi công ty kiểm toán của BGĐ. Xem xét tính liêm chính của BGĐ công ty khách hàng...Thông qua hàng loạt các thủ tục kiểm toán như liên lạc với KTV tiền nhiệm, xem xét lại nguồn của công ty, xem xét các lợi ích tài chính liên quan đến công ty khách hàng, các mối quan hệ thân thuộc...để tiến đến đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán. Xem Phụ lục 1.2 và Phụ lục 1.3 [22].
· Lập hợp đồng kiểm toán: lập hợp đồng kiểm toán theo VSA 210. Xem Phụ lục 1.4 [22].
· Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV, bổ nhiệm nhóm KTV kiểm toán,  các cam kết về tính độc lập về thành viên nhóm kiểm toán và phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán: việc lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ KTV, phải loại trừ các yếu tố trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV tham gia nhóm kiểm toán và các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ để bảo đảm tính độc lập của Công ty kiểm toán hoặc thành viên nhóm kiểm toán. Xem phụ lục 1.5 và Phụ lục 1.6 [22]
· Lập thư hẹn kiểm toán BCTC: DN kiểm toán đưa ra phạm vi công việc thực hiện kiểm toán, nêu rõ trách nhiệm về lưu giữ chứng từ, sổ kế toán, các tài liệu liên quan, có trách nhiệm lập, ký BCTC và cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu theo yêu cầu bên kiểm toán. Đồng thời, cũng nêu rõ trách nhiệm kiểm tra và trình bày ý kiến về BCTC. Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán nhằm đưa ra sự đảm bảo hợp lý rằng các BCTC không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Công ty. Xem Phụ lục 1.7 [22].
· Trao đổi với BGĐ đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán và thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán: công ty kiểm toán đưa ra các bước công việc cần thực hiện phục vụ cuộc kiểm toán; đưa ra phạm vi, lịch trình, thời gian thực hiện cuộc kiểm toán; đưa ra các yêu cầu về điều kiện phối hợp và hỗ trợ tốt nhất để thực hiện công việc; đưa ra yêu cầu về danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp. Xem Phụ lục 1.8 [22].
· Danh mục tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp: công ty kiểm toán yêu cầu một lần danh sách các tài liệu cần khách hàng cung cấp, danh mục này được gởi kèm với thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán để khách hàng có đủ thời gian chuẩn bị cho đầy đủ, tránh thiếu sót, góp phần tiết kiệm thời gian cho cuộc kiểm toán. Xem Phụ lục 1.9 [22].
Bước 2 – Tìm hiểu khách hàng, môi trường hoạt động bao gồm cả chính sách kế toán và các chu trình kinh doanh của các ước tính kế toán
· Tìm hiểu khách hàng, môi trường hoạt động: tìm hiểu về môi trường kinh doanh, xu hướng ngành nghề, tìm hiểu ngành nghề kinh doanh, các chính sách và chu trình kinh doanh quan trọng; thông tin về nghĩa vụ pháp lý, tìm hiểu các bên liên quan theo VSA 55, sử dụng tư liệu chuyên gia theo VSA 620 có ảnh hưởng đến các ƯTKT. Xem Phụ lục 1.10 [22].
· Tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh liên quan đến các ƯTKT: chính sách khấu hao, chính sách trích lập các khoản dự phòng, chính sách trích trước chi phí phải trả, chính sách đánh giá SPDD, …

Bước 3 - Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ các khoản mục ước tính kế toán 

Thủ tục phân tích là quá trình đánh giá, phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng, biến động và tìm ra những môi quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan kháchoặc có sự chênh lệch lớn với giá trị đã dự kiến [05, tr. 239]. Thủ tục phân tích thường sử dụng các công cụ phân tích như: phân tích ngang (phân tích xu hướng), phân tích dọc (phân tích tỷ suất), phân tích tính hợp lý (phân tích dự báo), phân tích hồi quy, phân tích rà soát …qua đó tìm ra các xu hướng, biến động và tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến. Các chỉ tiêu phân tích liên quan các ƯTKT ảnh hưởng đến sự trung thực của BCTC:
· Nhóm chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính của DN liên quan đến các ƯTKT như phân tích tỷ trọng giá trị khoản đầu tư tài chính trên tổng tài sản, tỷ trọng HTK, tỷ trọng khoản phải thu, tỷ trọng TSCĐ trên tổng tài sản của DN.
· Nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của DN liên quan đến các ƯTKT như hiệu suất sử dụng TSCĐ, doanh thu trên tổng tài sản, vòng quay các khoản phải thu, vòng quay HTK, vòng quay vốn lưu động…
· Nhóm chỉ tiêu phân tích rủi ro liên quan đến các ƯTKT: các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán, các chỉ số về số vòng quay HTK, số vòng quay khoản phải thu, …
Bước 4 - Đánh giá trọng yếu và rủi ro các khoản mục ước tính kế toán
Trọng yếu đối với các ƯTKT là một thuật ngữ dùng để diễn tả tầm quan trọng của thông tin (một số liệu kế toán) trong BCTC [05, tr. 127]. Thông tin của các ƯTKT được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin hoặc thiếu tính chính xác của thông tin sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng BCTC. Mức trọng yếu tuỳ thuộc vào tầm quan trọng và tính chất của thông tin hay của sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Mức trọng yếu là một ngưỡng, một điểm chia cắt chứ không phải là nội dung của thông tin cần phải có. Tính trọng yếu của thông tin phải xem xét cả trên phương diện định lượng và  định tính. Sai lệch có thể là trọng yếu về số tiền (phương diện định lượng) hoặc có thể trọng yếu do sai lệch bản chất của vấn đề (phương diện định tính). Về mặt định lượng, được gọi là sai lệch trọng yếu trong BCTC khi có sự sai lệch về số tiền cao hơn thực tế và có thể gây ra ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng BCTC. Về mặt định lượng, KTV cần phải ý thức rằng cho dù một số trường hợp có sự sai lệch có giá trị thấp nhưng do bản chất của vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng BCTC.

Vì vậy, trong kiểm toán BCTC, KTV có trách nhiệm đảm bảo hợp lý rằng BCTC không có các sai lệch trọng yếu và trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV cần xác lập mức trọng yếu có thể chấp nhận được.

Quy trình đánh giá mức trọng yếu (ước lượng ban đầu về tính trọng yếu hay xác định mức trọng yếu tổng thể, phân bổ ban đầu về tính trọng yếu cho các khoản mục hay xác định mức trọng yếu chi tiết). Xem phụ lục 1.11 [22].
· Xác định tiêu chí được sử dụng để ước tính mức trọng yếu: Trong bước này, KTV dựa trên những kinh nghiệm và sự xét đoán để ưu tiên lựa chọn các chỉ tiêu như lợi nhuận, doanh thu, lợi nhuận gộp, tổng chi phí, tổng vốn chủ sở hữu…
· Xác định giá trị của từng tiêu chí: Giá trị tiêu chí thường dựa trên số liệu trước kiểm toán phù hợp với kỳ/năm mà công ty kiểm toán, phải đưa ra ý kiến kiểm toán hoặc soát xét. Nếu kiểm toán giữa kỳ phục vụ kiểm toán cuối năm, KTV có thể sử dụng số liệu ước tính tốt nhất cho cả năm dựa trên dự toán và số liệu thực tế đến giữa kỳ kiểm toán.
· Lựa chọn tỷ lệ để xác định mức trọng yếu tổng thể: Tỷ lệ được gợi ý theo thông lệ kế toán quốc tế tại Việt Nam như sau: 5% đến 10% lợi nhuận trước thuế, 1% đến 2% tổng tài sản, 1% đến 5% vốn chủ sở hữu, 0.5% đến 3% tổng doanh thu. KTV phải sử dụng xét đoán chuyên môn khi xác định tỷ lệ % áp dụng cho tiêu chí đã lựa chọn. Các công ty kiểm  toán có thể sử dụng ngay các tỷ lệ này mà không cần sửa đổi. Tuy nhiên, các công ty cũng có thể đưa ra các tiêu chí và các mức tỷ lệ khác tùy theo chính sách của từng công ty và phù hợp với chuẩn mực kiểm toán áp dụng.

· Xác định mức trọng yếu tổng thể: Đây là công việc mà KTV phải ước tính toàn bộ sai lệch có thể chấp nhận được để bảo dảm rằng BCTC không có sai lệch trọng yếu. Mức trọng yếu tổng thể bằng giá trị của các tiêu chí nhân với tỷ lệ xác định mức trọng yếu tổng thể.
· Xác định mức trọng yếu thực hiện: Mức trọng yếu thực hiện (mức trọng yếu chi tiết) là một mức giá trị hoặc các mức giá trị do KTV xác định nhằm giảm khả năng sai sót tới một mức độ thấp hợp lý để tổng hợp ảnh hưởng của các sai sót không được điều chỉnh và không được phát hiện không vượt quá mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC. Mức trọng yếu chi tiết thông thường nằm trong khoảng từ 50% đến 75% so với mức trọng yếu tổng thể đã xác định ở trên. Việc chọn tỷ lệ nào áp dụng cho từng cuộc kiểm toán cụ thể là tùy thuộc vào xét đoán chuyên môn của KTV và chính sách của từng công ty. Tuy nhiên khi áp dụng ở cận trên và cận dưới cần giải thích lý do tại sao KTV lại chọn như vậy. Mức trọng yếu thực hiện cũng áp dụng cho một nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thuyết minh để giảm thiểu khả năng sai sót tới một mức độ thấp hợp lý để tổng hợp ảnh hưởng của các sai sót không được điều chỉnh và không được phát hiện không vượt quá mức trọng yếu đối với một nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thuyết minh. Mức trọng yếu thực hiện sẽ quyết định nội dung, lịch trình, phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần phải thực hiện.

· Xác định ngưỡng sai sót không đáng kể, sai sót có thể bỏ qua. Mức tối đa là 4% của mức trọng yếu thực hiện. Đây là mức quy định theo thông lệ kiểm toán tốt nhất ở Việt Nam, các công ty có thể áp dụng hoặc đưa ra các mức khác theo chính sách khác của mình. Đây sẽ là ngưỡng để tập hợp các chênh lệch do kiểm toán phát hiện, xem Phụ lục 1.8 và Phụ lục 1.9 [22]. Các chênh lệch nhỏ hơn ngưỡng sai sót này không cần phải tập hợp lại. 

· Xác định mức trọng yếu áp dụng đối với cuộc kiểm toán, thông thường lấy số làm tròn. Nếu có mức trọng yếu có biến động lớn so với năm trước (thấp hơn đáng kể), KTV cần cân nhắc xem mức trọng yếu năm nay có hợp lý không so với tình hình hoạt động kinh doanh năm nay của DN. Khi xác định mức trọng yếu của năm nay, KTV phải so sánh với mức trọng yếu của năm trước. Nếu có sự thay đổi đáng kể giữa các năm (quá thấp so với năm trước), KTV phải cân nhắc ảnh hưởng của sai sót đối với số dư đầu năm. Ví dụ, khi doanh thu và lợi nhuận giảm đáng kể so với năm trước, mức trọng yếu được xác định ở mức độ cao. Rủi ro có thể tồn tại ở số dư đầu năm khi cuộc kiểm toán năm trước được tiến hành với mức trọng yếu thấp hơn. Để giảm rủi ro có sai sót trọng yếu có thể có trong số dư đầu năm, KTV phải tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng về các số dư tài sản và công nợ đầu năm. Các khoản mục ƯTKT cũng vậy.

· Đánh giá lại mức trọng yếu: Khi kết thúc quá trình kiểm toán, nếu tiêu chí được lựa chọn để xác định mức trọng yếu biến động quá lớn thì KTV phải xác định lại mức trọng yếu, giải thích lý do và cân nhắc xem có cần thực hiện bổ sung thêm thủ tục kiểm toán hay không. Thường có 3 cách sửa đổi mức trọng yếu: cập nhật lại giá trị của tiêu chí xác định mức trọng yếu, sửa đổi tiêu chí xác định mức trọng yếu, sửa đổi tỷ lệ % tính mức trọng yếu. Trường hợp KTV nhận thấy cần phải xác định lại mức trọng yếu và mức trọng yếu xác định lại cao hơn so với mức trọng yếu kế hoạch, nghĩa là phạm vi và khối lượng các thủ tục kiểm toán cần thực hiện sẽ lớn hơn so với thiết kế ban đầu. Trường hợp này KTV cần đánh giá lại sự phù hợp của các công việc kiểm toán đã thực hiện để đánh giá liệu có cần thiết phải thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp hay không.

Theo VSA 400 – Đánh giá rủi ro và KSNB thì, “Rủi ro kiểm toán là rủi ro do KTV và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi BCTC đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu” [05, tr.164]. Rủi ro kiểm toán bao gồm ba bộ phận: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. Như vậy rủi ro kiểm toán xảy ra khi BCTC còn chứa đựng những sai lệch trọng yếu nhưng KTV lại nhận xét rằng chúng được trình bày trung thực và hợp lý. Rủi ro này xuất phát từ những sai lệch tiềm ẩn trong BCTC nhưng không được hệ thống KSNB ngăn chặn hay phát hiện và KTV cũng không tìm ra. Các ƯTKT là một trong các nguyên nhân của những rủi ro và khả năng xảy ra là rất lớn vì nó chứa đựng các yếu tố ước tính chủ quan. Vì vậy để nghiên cứu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro kiểm toán, người ta phân chia rủi ro thành rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện theo mối quan hệ sau đây:
	Rủi ro phát hiện
	Đánh giá của KTV về rủi ro kiểm soát

	
	Cao
	Trung bình
	Thấp

	Đánh giá của KTV về rủi ro tiềm tàng
	Cao
	Thấp nhất
	Thấp
	Trung bình

	
	Trung bình
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Cao nhất


Rủi ro phát hiện có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro kiểm soát và rủi ro tiềm tàng.
Bước 5 – Đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB và rủi ro gian lận các khoản mục ước tính kế toán
Theo VSA 400, thì việc đánh giá chung về hệ thống KSNB và rủi ro gian lận liên quan đến các ƯTKT: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, đánh giá hệ thống kế toán, các thủ tục kiểm soát và việc giám sát các hoạt động liên quan đến các ƯTKT. Xem Phụ lục 1.12 [22].
Bước 6 - Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và thiết kế chương trình kiểm toán các ước tính kế toán
Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, được tham chiếu các bước công việc ở trên. Xem Phụ lục 1.13 [22].
· Tóm lược phạm vi công việc kiểm toán từ hợp đồng và thư hẹn kiểm toán, các yêu cầu về thời gian kiểm toán, nhân sự, kiểm kê, xác nhận và các hỗ trợ khác
· Tóm lược thông tin về DN, môi trường kinh doanh, pháp luật, tài chính, kế toán và những thay đổi khác trong DN mà cuộc kiểm toán cần quan tâm liên quan đến các ƯTKT.
· Xác định những rủi ro kiểm toán đối với các ƯTKT và các vấn đề khác liên quan đến các ƯTKT cần tìm hiểu.

· Sau khi tìm hiểu các chính sách kế toán, các chu trình liên quan, đánh giá ban đầu về hệ thống KSNB, đánh giá rủi ro thì KTV cần xác định chiến lược kiểm toán ban đầu là thực hiện nhiều việc thử nghiệm kiểm soát hay thực hiện nhiều các thử nghiệm cơ bản.
· Xác định mức trọng yếu cho từng ƯTKT và trao đổi cụ thể với thành viên của đoàn kiểm toán.

· Các vấn đề liên quan đến ƯTKT của năm trước cần xem xét cho cuộc kiểm toán năm nay.
· Tập hợp các rủi ro trọng yếu bao gồm rủi ro gian lận trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra KSNB các ƯTKT trong giai đoạn thực hiện kiểm toán.

· Kết luận về việc lập kế hoạch kiểm toán giúp Công ty kiểm toán và KTV có cơ sở để đưa ra ý kiến trên Báo cáo kiểm toán.
Thiết kế chương trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT
Theo quy định tại Điều 10, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 310 thì “Chương trình kiểm toán là tập hợp các hướng dẫn cho các thành viên tham gia kiểm toán, và là phương tiện để kiểm tra việc thực hiện công việc. Chương trình kiểm toán cũng có thể bao gồm các mục tiêu kiểm toán cho từng khoản mục, và ước tính thời gian cần thiết để kiểm tra từng khoản mục, hay để thực hiện từng thủ tục kiểm toán” [25]. 

Theo quy định tại VSA 300 – Lập kế hoạch kiểm toán thì: “Chương trình kiểm toán là toàn bộ những chỉ dẫn cho KTV và trợ lý kiểm toán tham gia vào công việc kiểm toán và là phương tiện ghi chép theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kiểm toán. Chương trình kiểm toán chỉ dẫn mục tiêu kiểm toán từng phần hành, nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cụ thể và thời gian ước tính cần thiết cho từng phần hành” [05, tr. 97]. 
Như vậy, chương trình kiểm toán là việc xây dựng các công việc cần thiết cần phải thực hiện, thời gian hoàn thành và sự phân công lao động giữa các KTV cũng như dự kiến về những tư liệu, thông tin liên quan cần sử dụng và thu thập. Nội dung chủ yếu trong chương trình kiểm toán là các thủ tục kiểm toán cần thiết thực hiện đối với từng khoản mục hay bộ phận được kiểm toán. Chương trình kiểm toán được thiết kế phù hợp sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với KTV và công ty kiểm toán, giúp KTV và công ty kiểm toán thu thập được các bằng chứng tin cậy về khoản mục ƯTKT. Chương trình kiểm toán sẽ mang lại những lợi ích nhất định như việc thực hiện các bước công việc một cách khoa học, trật tự, được sắp xếp có kế hoạch và hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết các công việc cần thực hiện, thời gian hoàn thành và sự phân công lao động cũng như những tài liệu, thông tin cần thu thập và sử dụng để kiểm toán các ƯTKT. Như vậy, việc xây dựng các thủ tục kiểm toán là cần thực hiện với các khoản mục ƯTKT.

1.2.3.2. Thực hiện kiểm toán các ước tính kế toán
Các ƯTKT là một bộ phận cấu thành nên BCTC của DN, vì vậy kiểm toán các khoản mục ƯTKT cũng tuân theo quy trình chung trong kiểm toán BCTC:
Mục tiêu kiểm toán các ước tính kế toán
Bất cứ hoạt động có ý thức nào của con người điều có mục đích. Mục tiêu của kiểm toán BCTC cũng dựa trên cơ sở đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán, giúp KTV thực hiện cuộc kiểm toán đúng hướng và có hiệu quả. Mục tiêu kiểm toán các ƯTKT có kế thừa từ mục tiêu kiểm toán chung và đặc điểm riêng có mang tính chất đặc trưng của các ƯTKT. Mục tiêu kiểm toán các khoản mục ƯTKT là xem xét, đánh giá các ƯTKT được tính toán chính xác trên cơ sở đã được chấp nhận và nhất quán với các giả định đã được sử dụng để lập các ƯTKT và các ƯTKT được phân loại và trình bày đúng tài khoản, khoản mục trên BCTC.
Thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với tất cả các ước tính kế toán
· Đạt được sự hiểu biết sơ bộ về hệ thống KSNB đối với các ƯTKT. KTV thực hiện kiểm tra kiểm soát, soát xét tính hoạt động hữu hiệu của hệ thống KSNB khi KTV kỳ vọng rằng hệ thống KSNB các ƯTKT hoạt động có hiệu quả hoặc KTV cho rằng nếu chỉ thực hiện các thủ tục kiểm tra cơ bản không cung cấp đầy đủ bằng chứng về các ƯTKT hoặc KTV cho rằng việc thực hiện các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB có hiệu quả hơn việc kiểm tra cơ bản.
· Đánh giá rủi ro kiểm soát và thiết kế thử nghiệm kiểm soát đối với các ƯTKT.
· Thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với các ƯTKT.
Thực hiện thử nghiệm cơ bản đối với các ước tính kế toán
· Thủ tục chung đối với các ƯTKT: kiểm tra việc tính toán và thiết lập các ƯTKT có nhất quán với kỳ trước hay không? So sánh số liệu trên sổ cái tổng hợp và sổ chi tiết liên quan đến các ƯTKT có khớp đúng hay không?
· Thủ tục kiểm tra phân tích và đánh giá tổng quát, giải thích các biến động: KTV sử dụng các phương pháp phân tích xu hướng, phân tích tỷ lệ, phân tích tính hợp lý về các ƯTKT cần thực hiện kiểm tra.
· Thủ tục kiểm tra chi tiết các ƯTKT: KTV dựa theo chương trình kiểm toán được xây dựng phù hợp để thực hiện việc kiểm tra chi tiết các khoản mục ƯTKT. KTV áp dụng một hoặc áp dụng kết hợp các phương pháp sau khi thực hiện kiểm toán các ƯTKT:

· Xem xét và kiểm tra quá trình lập các ƯTKT của DN được kiểm toán

· Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định: dùng làm cơ sở lập các ƯTKT. Đối chiếu các số liệu và các giả định với các qui định có liên quan hoặc kinh nghiệm thực tế của các đơn vị cùng ngành, cùng địa phương.

KTV phải đánh giá sự chính xác, đầy đủ và thích hợp các dữ liệu dùng làm cơ sở để lập các ƯTKT. Khi sử dụng số liệu kế toán để lập các ƯTKT, phải kiểm tra tính nhất quán của số liệu đó với những số liệu đã được phản ảnh trong sổ kế toán. Để kiểm tra số liệu dự phòng chi phí bảo hành, KTV phải thu thập bằng chứng kiểm toán chứng minh các dữ liệu liên quan đến những sản phẩm còn thời hạn bảo hành tính đến cuối kỳ phải nhất quán với các thông tin về doanh thu của kỳ đó. 
KTV cần phải thu thập bằng chứng kiểm toán từ bên ngoài đơn vị, như việc kiểm tra chỉ tiêu dự phòng giảm giá HTK, nếu đơn vị tính chỉ tiêu này bằng cách tham khảo mức tiêu thụ dự kiến trong tương lai thì ngoài việc kiểm tra các dữ liệu trong đơn vị (như mức tiêu thụ trước đây, đơn đặt hàng đã ký, chiều hướng tiếp thị…), KTV còn phải thu thập các bằng chứng từ kế hoạch tiêu thụ của ngành và phân tích về thị trường. Tương tự như vậy, khi kiểm tra các ƯTKT do đơn vị lập về những ảnh hưởng do các vụ kiện tụng, khiếu nại, KTV sẽ phải tìm các bằng chứng bằng cách liên hệ trực tiếp với các luật sư của đơn vị. KTV phải đánh giá các dữ liệu mà đơn vị đã dùng làm cơ sở lập các ƯTKT. Như việc phân tích tuổi nợ khoản phải thu của khách hàng và tính thời gian lưu kho của một mặt hàng phải căn cứ vào mức đã tiêu thụ và mức tiêu thụ dự kiến trong tương lai.

KTV phải đánh giá tính thích hợp của các giả định mà đơn vị sử dụng để lập ƯTKT. Trong một số trường hợp, các giả định được căn cứ vào số liệu thống kê của ngành hay của Nhà nước, như tỷ lệ lạm phát, lãi suất, tốc độ tăng trưởng. Trong trường hợp khác, các giả định được dựa trên các dữ liệu phát sinh trong nội bộ đơn vị. Khi đánh giá các giả định làm cơ sở lập ƯTKT, KTV phải xem xét các giả định sau: có hợp lý so với kết quả thực tế của các kỳ kế toán trước hay không; có nhất quán với các giả định đã được sử dụng để lập các ƯTKT khác hay không; có nhất quán với kế hoạch đã được đơn vị vạch ra hay không. KTV phải đặc biệt lưu ý đến những giả định dễ thay đổi, chủ quan hoặc dễ có sai sót trọng yếu. Trường hợp xem xét các ƯTKT phức tạp có liên quan đến kỹ thuật chuyên ngành, KTV phải sử dụng tư liệu của chuyên gia kỹ thuật, như khi ước tính hàm lượng khoáng sản trong quặng, KTV phải sử dụng tư liệu của các chuyên gia chuyên ngành thăm dò địa chất. KTV phải kiểm tra để đảm bảo các dữ liệu được đơn vị sử dụng để lập các ƯTKT vẫn còn thích hợp. Để thực hiện việc này, KTV phải sử dụng những hiểu biết của mình về kết quả tài chính của đơn vị trong các kỳ kế toán trước; các phương pháp được đơn vị khác trong ngành áp dụng và những kế hoạch dự tính trong tương lai mà đơn vị đã trình bày với KTV. Đối với các số liệu và giả định đã qui định trong các văn bản pháp luật liên quan như thời gian sử dụng hữu ích làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ thì KTV phải đối chiếu giữa qui định với giả định do đơn vị đã sử dụng để lập ƯTKT.

· Kiểm tra các tính toán liên quan đến ƯTKT
KTV phải kiểm tra phương pháp tính toán đơn vị sử dụng để lập ƯTKT liên quan đến BCTC. Nội dung, lịch trình và phạm vi các thử nghiệm của KTV tùy thuộc vào độ phức tạp của việc tính toán ƯTKT, sự đánh giá của KTV về các thủ tục và phương pháp mà đơn vị sử dụng để lập ước tính và tính trọng yếu của các ƯTKT.

· So sánh ƯTKT đã lập của các kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó.

Khi kiểm tra sổ sách kế toán năm tài chính, KTV phải so sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ đó để thu thập bằng chứng về độ tin cậy đối với phương pháp lập ƯTKT của đơn vị. Hoặc để xem xét sự cần thiết phải điều chỉnh phương pháp ước tính hay tính toán và đánh giá sự chênh lệch giữa kết quả thực hiện với ƯTKT trong kỳ, khi cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trong thuyết minh BCTC.

· Xem xét thủ tục phê duyệt ƯTKT của GĐ
GĐ hoặc người đứng đầu đơn vị soát xét và phê duyệt các ƯTKT quan trọng. KTV phải xem xét việc soát xét và phê duyệt các ƯTKT quan trọng của các cấp quản lý có thích hợp hay không và điều đó có được thể hiện trong các tài liệu làm cơ sở cho việc lập ƯTKT chưa?

· KTV lập một ƯTKT độc lập để so sánh với ƯTKT do DN được kiểm toán lập

KTV tự lập hoặc thu thập một ƯTKT độc lập và so sánh: KTV có thể tự lập một ước tính độc lập dựa trên các giả định và cơ sở dữ liệu đơn vị đã áp dụng hoặc thu thập một ước tính độc lập rồi sau đó so sánh với ước tính của đơn vị. Khi sử dụng kết quả ước tính độc lập, KTV phải đánh giá các dữ liệu, xem xét các giả định và kiểm tra các thủ tục tính toán được sử dụng trong quá trình lập ƯTKT. KTV cũng có thể so sánh các ước tính với kết quả thực tế của các kỳ kế toán trước đó. KTV sử dụng các kết quả ước tính độc lập cần phải đánh giá dữ liệu, xem xét các giả định và kiểm tra lại các thủ tục tính toán. Sau đó so sánh kết quả với số thực tế của các kỳ kế toán trước đó.

· Xem xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính nhưng trước ngày lập báo cáo kiểm toán để xác nhận các ước tính đã lập: việc xem xét này sẽ có tác dụng thu thập được các bằng chứng kiểm toán có liên quan đến việc lập các ƯTKT. Hoặc có thể giúp cho KTV không phải mất nhiều thời gian cho việc thực hiện các soát xét và kiểm tra quá trình lập các ƯTKT của đơn vị. Hoặc sử dụng một ước tính độc lập để so sánh, đối chiếu từ đó đánh giá tính hợp lý của các ƯTKT.
· Đánh giá kết quả của các thủ tục kiểm toán: đánh giá lại các ước tính dựa vào sự hiểu biết của mình về đơn vị và tính nhất quán của các bằng chứng ƯTKT khác đã thu thập trong khi kiểm toán.
KTV phải xác định các nghiệp vụ trọng yếu xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng đến các dữ liệu và giả định đã sử dụng để lập ƯTKT. Do tính không chắc chắn vốn có trong các ƯTKT nên việc đánh giá các chênh lệch, khác biệt khi kiểm toán các ƯTKT khó hơn so với khi thực hiện kiểm toán những chỉ tiêu khác. Khi có sự chênh lệch giữa giá trị ước tính của KTV với giá trị ước tính trong BCTC, KTV phải cân nhắc xem sự chênh lệch này có cần điều chỉnh hay không? Nếu sự chênh lệch này là hợp lý hoặc không trọng yếu thì không cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu KTV xét thấy sự chênh lệch này không hợp lý hoặc làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC thì có thể yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại các ƯTKT có liên quan. Nếu đơn vị từ chối điều chỉnh lại thì sự chênh lệch đó sẽ được coi là một sai sót và sẽ được xem xét cùng với các sai sót khác để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng đến BCTC có trọng yếu hay không. Trường hợp từng khoản chênh lệch của các ƯTKT riêng lẻ được coi là chấp nhận được nhưng nếu kết hợp các chênh lệch này lại sẽ tạo ra ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC thì KTV phải đánh giá lại toàn bộ các ƯTKT đó trong một tổng thể thống nhất.
1.2.3.3. Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo kiểm toán
Kết thúc kiểm toán là công việc cuối cùng trong quy trình kiểm toán BCTC của DN. Đây là khâu cuối cùng nhưng đóng vai trò quan trọng không kém vì đây là giai đoạn KTV phải tổng hợp soát xét giấy tờ làm việc, lập các bút toán điều chỉnh từ đó tổng hợp đưa ra ý kiến của mình về BCTC. Các bước công việc gồm:
Bước 1: Tổng hợp kết quả kiểm toán
· Tổng hợp kết quả kiểm toán liên quan đến các ƯTKT. Xem Phụ lục 1.14 [22].
· Phân tích tổng thể các khoản mục ước tính lần cuối. Xem Phụ lục 1.15 [22].
· Các vấn đề cần giải quyết liên quan trước khi phát hành báo cáo kiểm toán. Xem Phụ lục 1.16 [22].
· Thư giải trình của BGĐ và Ban Quản trị Công ty về các ƯTKT. Xem Phụ lục 1.17 [22].
Bước 2: Lập BCTC và báo cáo kiểm toán

· Danh mục bút toán điều chỉnh. Xem Phụ lục 1.18 [22].
· Danh mục bút toán không điều chỉnh. Xem Phụ lục 1.19 [22].
· Lập bảng cân đối phát sinh trước và sau điều chỉnh 

· Lập BCTC trước và sau điều chỉnh

· Lập báo cáo kiểm toán

Bước 3: Phát hành thư quản lý
Bước 4: Soát xét, phê duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán
· Soát xét giấy làm việc chi tiết

· Soát xét của thành viên độc lập BGĐ
· Phê duyệt phát hành thư quản lý

· Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong Chương 1, luận văn đã nêu ra những vấn đề chung về các ước tính kế toán, sự cần thiết của các ước tính kế toán, khái quát quy trình kiểm toán chung và quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC. Tác giả đã tập trung đi sâu nghiên cứu các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, những kiến thức tích góp được thông qua việc nghiên cứu, tìm tòi các nguồn tài liệu khác nhau, phỏng vấn các KTV lâu năm, đọc hồ sơ kiểm toán và dựa trên những kiến thức tích lũy trong quá trình làm công tác kiểm toán để hệ thống hóa thành lý luận về quy trình kiểm toán các khoản mục có tính chất ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC.
Với những lý luận đã được nêu ở Chương 1 là cơ sở vững chắc để thực hiện nghiên cứu Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện. Cũng từ cơ sở lý luận chung này, tạo nền tảng vững chắc để việc nghiên cứu Quy trình kiểm toán các khoản mục có tính chất ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do AAC thực hiện đạt được những kết quả mang tính khách quan về thực trạng xây dựng và áp dụng Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong mỗi cuộc kiểm toán BCTC do AAC thực hiện.

CHƯƠNG 2
THỰC TẾ ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC “AAC”, trước đây được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) và Chi nhánh Công ty tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Các Chi nhánh này được thành lập từ năm 1993 theo Quyết định số 194/TC/TCCB ngày 01 tháng 4 năm 1993. Sự ra đời của Nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 về Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân đã khẳng định sự định hướng đúng đắn của Chính phủ về phát triển mạnh mẽ hoạt động kiểm toán độc lập. Với sự cần thiết phát triển thị trường kiểm toán và yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng kiểm toán, BTC đã ban hành Quyết định số 106/TC-BTC ngày 13 tháng 02 năm 1995 về việc thành lập Công ty Kiểm toán Đà Nẵng (DAC) trực thuộc BTC trên cơ sở hợp nhất hai Chi nhánh nói trên. Đến ngày 06 tháng 9 năm 2000, BTC ban hành Quyết định số 139/2000/QĐ-BTC về việc đổi tên Công ty Kiểm toán Đà Nẵng (DAC) thành Công ty Kiểm toán và Kế toán (AAC). Thực hiện theo lộ trình chung về chuyển đổi các DN Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Công ty Kiểm toán và Kế toán (AAC) trực thuộc BTC cũng không nằm ngoài lộ trình này, Công ty đã chuyển hình thức sang Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC vào ngày 27 tháng 5 năm 2007.

Trong những năm đầu mới thành lập, AAC đã được BTC và cộng đồng Châu Âu hợp tác để phát triển nguồn nhân lực thông qua chương trình hợp tác về Kiểm toán và Kế toán của Dự án EURO – TAPVIET (từ năm 1994 - 1998).  Cho đến nay, AAC đã từng bước phát triển mình, đã khẳng định được uy tín là Công ty có chất lượng cung cấp dịch vụ tại Miền Trung – Việt Nam và hướng vào thị trường rộng lớn ở TP HCM. AAC đã chứng tỏ năng lực của mình thông qua việc ký các hợp đồng kiểm toán lớn với các công ty như: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty chế biến và Kinh doanh Dầu mỏ và nhiều hợp đồng kiểm toán lớn khác. Ngày 06/01/2008, Công ty được Bộ Thương mại bình chọn là một trong sáu Công ty kiểm toán nhận được Cup “Thương mại, Dịch vụ - Top Trade Services 2007”. Giải thưởng cao quý này được trao cho những DN tiêu biểu, hoạt động trong 11 lĩnh vực Thương mại Dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực hiện khi gia nhập WTO. Những DN đó đã có những đóng góp vào sự quản lý, phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của ngành thương mại dịch vụ nói riêng. Trong đó, có dịch vụ kế toán, kiểm toán. Công ty cũng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép kiểm toán các tổ chức tín dụng ngân hàng.
AAC hoạt động theo phương châm: độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu của khách hàng. Đó cũng là lời cam kết của Công ty đối với khách hàng. 
Mục tiêu hoạt động của AAC là giúp khách hàng và những người quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, cung cấp cho họ những thông tin đích thực và cần thiết để tổ chức điều hành hoạt động của DN và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp với thực tiễn. Hoạt động của AAC, nhằm góp phần phát hiện và ngăn ngừa những rủi ro cho DN, trợ giúp cho hoạt động kinh doanh của DN được thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
AAC thực hiện kiểm toán theo đúng các nguyên tắc, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và thông lệ kiểm toán quốc tế, phù hợp với những quy định hiện hành về hoạt động kiểm toán của Nhà nước Việt Nam.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kiểm toán BCTC
2.1.2.1. Đặc điểm lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh

Các dịch vụ do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC cung cấp:

· Các loại dịch vụ kiểm toán: kiểm toán BCTC, kiểm toán BCTC vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, kiểm toán thông tin tài chính.

· Dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn quản lý: tư vấn tài chính, tư vấn thuế, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn quản lý.

· Dịch vụ kế toán, định giá tài sản: ghi sổ kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, lập BCTC, chuyển đổi BCTC phù hợp với chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, thiết lập và hoàn thiện các mô hình tổ chức bộ máy kế toán.

· Đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán BCTC và các dịch vụ khác có liên quan phù hợp theo quy định của pháp luật.

Như đã biết, các ngành nghề hoạt động kinh doanh của AAC rất rộng, vì vậy AAC luôn biết mình thường trực đứng trước những rủi ro nên luôn nâng cao năng lực bằng các hoạt động cập nhật kiến thức liên tục, kiện toàn hệ thống hoạt động, phân cấp kiểm soát và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận trong từng công việc cụ thể, trong đó có dịch vụ kiểm toán BCTC.
Hơn nữa, kiểm toán là lĩnh vực còn non trẻ đối với nước ta và ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Nhất là trong giai đoạn mà Nhà nước đã cam kết dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ tuân thủ theo các điều khoản của tổ chức thương mại thế giới WTO. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán tuy mới hình thành vào những năm 1998 – 2000 nhưng đã có những bước phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trong tổng thể nền kinh tế. Chính vì quy mô huy động của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế ngày càng lớn nên để huy động vốn đòi hỏi phải có một môi trường kinh tế minh bạch, công khai thông tin tài chính. Vì vậy, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu thiết yếu đối với DN.
2.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kiểm toán
Bên cạnh việc tuân thủ tổ chức bộ máy quản lý của AAC thì để cho hoạt động kiểm toán được diễn ra một cách thuận lợi, hữu hiệu thì AAC còn xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm toán BCTC nhằm tổ chức chặt chẽ hơn nữa về chuyên môn.

Trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhận trong cơ cấu tổ chức tại AAC:

TGĐ: là người đại diện trước pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị và thực hiện các chức năng như phê duyệt công tác đánh giá rủi ro của hợp đồng kiểm toán, duy trì các mối quan hệ với các nhân sự cấp cao trong Công ty, chịu trách nhiệm giải quyết các vần đề về kế toán và kiểm toán trọng yếu; chịu trách nhiệm đánh giá các công việc kiểm toán đã thực hiện; ký báo cáo kiểm toán và thư quản lý.

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của AAC

Phó TGĐ: là trợ lý đắc lực cho TGĐ, được TGĐ phân công ủy quyền giải quyết những công việc cụ thể về các vấn đề liên quan đến nhân sự, hành chính, khách hàng và nghiệp vụ; chịu trách nhiệm trước TGĐ và pháp luật về các vấn đề được phân công và ủy quyền. Phụ trách khối kiểm toán BCTC và kiểm toán XDCB.

GĐ khối: gồm có hai GĐ, đó là GĐ khối BCTC và GĐ khối XDCB. Đây là những người đứng đầu các khối phụ trách về các nghiệp vụ, chuyên môn, nhân sự, cộng tác, hỗ trợ, hành chính của khối. Hiện tại GĐ khối kiểm toán kiêm nhiệm chức năng Trưởng ban kiểm soát chất lượng của mỗi khối.


Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kiểm toán của AAC
Trưởng phòng: mỗi phòng có một trưởng phòng và một phó phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước GĐ khối, chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp và phối hợp hoạt động giữa các nhân viên thuộc phòng mình quản lý. Phó phòng tham mưu trực tiếp cho trưởng phòng, thay mặt trưởng phòng điều hành công việc trong thời gian trưởng phòng đi vắng và thực hiện các công việc do trưởng phòng ủy quyền.
KTV chính: đảm nhận trọng trách sau trưởng, phó phòng; thực hiện các nhiệm vụ như giám sát công việc của các trợ lý, nhân viên thử việc, chịu trách nhiệm trực tiếp với người quản lý phụ trách công việc kiểm toán, soát xét sơ bộ các giấy tờ làm việc, hỗ trợ đào tạo các nhân viên, phân công công việc cho các trợ lý, ký các báo cáo kiểm toán do chính mình phụ trách.

Trợ lý KTV: chịu trách nhiệm trước KTV hoặc người quản lý công việc về tất cả những vấn đề liên quan đến công việc mà mình được phân công. Tùy vào năng lực, thâm niên công tác trợ lý KTV được phân thành ba cấp: Trợ lý KTV cấp 3 sau khi làm trợ lý KTV cấp 2 được 1 năm; Trợ lý KTV cấp 2 sau khi làm trợ lý KTV cấp 1 được 1 năm; Trợ lý KTV cấp 1 là những nhân viên thử việc đã được nhận chính thức vào công ty qua thời gian thử việc ba tháng; Nhân viên thử việc là những nhân viên chưa được nhận chính thức vào Công ty, sau thời gian thử việc ba tháng nếu được đánh giá có đủ trình độ, năng lực sẽ được Công ty nhận vào làm việc.
2.1.3. Tổ chức kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán
2.1.3.1. Quy trình soát xét và phê chuẩn trước khi phát hành báo cáo kiểm toán
Để có thể duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán trước tiên Công ty có quan điểm nhìn nhận rõ ràng về vấn đề kiểm soát chất lượng, nêu ra tất cả các quy định về hệ thống các nghiệp vụ kiểm toán và kiểm soát, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm soát như phần trên đã trình bày, chính sách về nhân sự và trách nhiệm của mỗi thành viên, các hoạt động kiểm tra, soát xét, thu thập thông tin, xác nhận...Kiểm soát chất lượng kiểm toán được thực hiện trong toàn bộ quá trình kiểm toán của một cuộc kiểm toán, do nhiều cấp độ kiểm soát tiến hành, với nhiều phương pháp kiểm soát khác nhau.
Kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán nhằm đưa ra các kết quả đạt chất lượng cao là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với AAC. Việc kiểm soát chất lượng được bắt đầu ngay từ ngày làm việc đầu tiên tại Công ty khách hàng của KTV và sẽ được duy trì cho đến ngày làm việc cuối cùng của đoàn kiểm toán. Đó là công việc mang tính thường xuyên, xuyên suốt trong hoạt động thực hiện kiểm toán của cuộc kiểm toán. Kiểm soát chất lượng bao gồm việc xây dựng kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành cuộc kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán, tổ chức hồ sơ kiểm toán một cách quy chuẩn. AAC đã xây dựng chương trình kiểm toán mẫu khá hoàn chỉnh và quy chuẩn, kế hoạch kiểm toán được lập đầy đủ cho tất cả các cuộc kiểm toán. Việc tổ chức hồ sơ kiểm toán bao gồm việc đánh chỉ mục giấy tờ làm việc, đánh tham chiếu trong giấy tờ làm việc cũng được quy định nhất quán, khoa học, rất thuận tiện cho việc theo dõi và soát xét. Tại AAC, quy trình kiểm soát trong cuộc kiểm toán cũng như các hoạt động khác được BGĐ trực tiếp thiết kế theo VSA 220 – Kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán. Nội dung, lịch trình, phạm vi của những chính sách và thủ tục kiểm soát cuộc kiểm toán của Công ty được xây dựng dựa vào quy mô, tính chất hoạt động của Công ty khách hàng, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức, sự cân đối giữa chi phí và lợi ích. Hệ thống kiểm soát các cuộc kiểm toán của Công ty được thể hiện qua Phiếu trình duyệt và bản thảo báo cáo kiểm toán.
Công tác soát xét trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán của trưởng đoàn đối với trợ lý KTV, KTV và soát xét lại giấy làm việc của trưởng đoàn, biên bản ghi nhớ của cuộc kiểm toán, bản thảo báo cáo kiểm toán qua quy trình dưới đây:
Sơ đồ 2.3: Quy trình soát xét và phê chuẩn trước phát hành BCKT
(1) Trưởng đoàn kiểm toán sẽ tiến hành soát xét các vấn đề sau:
Soát xét tính tuân thủ trong việc trình bày hồ sơ, giấy làm việc. Soát xét chương trình kiểm toán các tài khoản kế toán. Soát xét cơ sở của việc kiểm tra chọn mẫu các bằng chứng kiểm toán. Soát xét cơ sở và tính chính xác của số liệu trình bày trên báo cáo. Soát xét tính tuân thủ về trình tự và nội dung trình bày của báo cáo. Soát xét kiểm tra diễn đạt và lỗi kỹ thuật. Soát xét tính hợp lý và đầy đủ của những vấn đề ghi nhận trong báo cáo kiểm toán, biên bản cuộc kiểm toán và thư quản lý. Soát xét và ký xác nhận trên Phiếu trình duyệt. Xem phụ lục 2.1 – Phiếu trình duyệt.
(2) Ban kiểm soát chất lượng sẽ tiến hành soát xét các vấn đề sau:

Soát xét tính tuân thủ trong cách trình bày toàn bộ hồ sơ, giấy tờ làm việc. Soát xét tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán và chương trình kiểm toán. Soát xét đã đối chiếu tính chính xác của các số liệu trình bày trong báo cáo. Soát xét tính chính xác của các số liệu trình bày trong báo cáo. Soát xét đã đảm bảo trình tự và nội dung báo cáo được trình bày theo quy định. Soát xét thư quản lý. Soát xét đã kiểm tra và ký xác nhận trên Phiếu trình duyệt.
(3) Thành viên BGĐ sẽ tiến hành soát xét các vấn đề sau đây:

Soát xét tính tuân thủ về trình tự và nội dung trình bày của phương pháp tiếp cận kiểm toán từng phần hành. Soát xét tính chính xác của số liệu trình bày trên báo cáo. Soát xét tính logic về nội dung báo cáo. Soát xét diễn đạt và lỗi kỹ thuật. Soát xét trình bày Báo cáo kiểm toán. Soát xét thư quản lý. Soát xét đã kiểm tra và ký xác nhận trên Phiếu trình duyệt.
2.1.3.2. Các văn bản, biểu mẫu của hệ thống kiểm soát chất lượng

AAC sử dụng mẫu Phiếu trình duyệt với tính logic cao để kiểm tra và kiểm soát dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi phát hành chính thức. Phiếu trình duyệt yêu cầu dự thảo được lập bởi KTV chính và phải được sự kiểm tra thông qua của trưởng nhóm kiểm toán, lãnh đạo phòng kiểm toán, Ban kiểm soát trước khi trình BGĐ xét duyệt. Việc kiểm tra của Trưởng nhóm kiểm toán, Lãnh đạo phòng kiểm toán cần được thể hiện rõ ràng trên dự thảo báo cáo kiểm toán.
2.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán
· Xem xét chấp nhận khách hàng và rủi ro hợp đồng: công ty chỉ dừng lại ở khảo sát ban đầu là gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng và thực hiện đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán đối với khách hàng mới mà không xây dựng các thủ tục kiểm toán để đánh giá rủi ro hợp đồng để đi đến quyết định chấp nhận khách hàng hay không. Riêng đối với khách hàng cũ DN bỏ qua thủ tục này.
· Lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ KTV kiểm toán:
· Hợp đồng kiểm toán Công ty áp dụng VSA 210 – Hợp đồng kiểm toán
· Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV; bổ nhiệm nhóm kiểm toán; các cam kết về tính độc lập về thành viên nhóm kiểm toán và phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán: AAC chưa thực hiện.

· Lập thư hẹn kiểm toán BCTC: thư hẹn kiểm toán BCTC, AAC không thực hiện.
· Trao đổi với BGĐ đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán và thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán: AAC không thực hiện.
· Danh mục tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp: AAC có xây dựng danh mục tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp. Xem Phụ lục 2.2 – Danh mục hồ sơ cần cung cấp.
· Thu thập thông tin tìm hiểu khách hàng, môi trường hoạt động bao gồm cả chính sách kế toán và các chu trình kinh doanh liên quan đến các ƯTKT
· Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng đến các ƯTKT: AAC đã thực hiện bảng câu hỏi đánh giá khách hàng và môi trường hoạt động nhưng chỉ dừng lại ở việc đưa ra các câu hỏi tìm hiểu có hay không nhưng chưa chú trọng phân tích các thông tin thu thập sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các ƯTKT.
· Tìm hiểu các chính sách kế toán và chu trình hoạt động kinh doanh của khách hàng: AAC không thực hiện, thực hiện bước công việc này đồng thời trong khâu lập kế hoạch kiểm toán.
· Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ BCTC trong đó có phân tích các chỉ tiêu liên quan đến các ước tính kế toán: AAC không thực hiện 
· Xác định mức độ trọng yếu và đánh giá rủi ro các ước tính kế toán: AAC thực hiện xác định mức sai phạm có thể bỏ qua (bằng 70% mức trọng yếu) và phân bổ cho các khoản mục trên BCTC theo những tỷ lệ định sẵn (doanh thu và chi phí 40%, tài sản ngắn hạn 30%, tài sản dài hạn 20% và công nợ 10%) mà chưa tính đến mức độ rủi ro kiểm toán của từng khoản mục và chi phí thực hiện trong đó có các ƯTKT. Như vậy, thật sự chưa hợp lý và làm ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc kiểm toán.

· Đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng: AAC chưa thực hiện đánh giá hệ thống KSNB ở khâu lập kế hoạch kiểm toán, việc thực hiện đánh giá hệ thống KSNB được thực hiện đồng thời với các thử nghiệm cơ bản.
· Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và thiết kế chương trình kiểm toán các ước tính kế toán: AAC không thực hiện khâu lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, sử dụng chương trình kiểm toán sẵn có trong quy trình kiểm toán các phần hành khác.
2.2.2. Thực hiện kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán tại công ty khách hàng do AAC thực hiện
· Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát thông qua các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB đối với các khoản mục ƯTKT: AAC không thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, thực hiện đồng thời với các thử nghiệm cơ bản. AAC chỉ tập trung vào thủ tục thử nghiệm cơ bản là chủ yếu.
· AAC thực hiện kiểm toán các khoản mục ƯTKT theo chương trình kiểm toán mẫu và áp dụng cho nhiều khách hàng, vì vậy KTV phải dựa trên chương trình kiểm toán mẫu và dựa trên những khả năng xét đoán, kinh nghiệm của mình để thực hiện kiểm toán. Tại AAC, chương trình kiểm toán các ƯTKT được thiết kế trong các chương trình kiểm toán như: “Kiểm toán HTK”, “Kiểm toán TSCĐ”, “Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng”…Sau đây là chương trình kiểm tra việc thực hiện các bước, các thủ tục kiểm toán do AAC thực hiện thông qua các hồ sơ kiểm toán tại công ty, phỏng vấn các KTV kinh nghiệm lâu năm và xuất phát từ thực tế kiểm toán do người viết xây dựng:
2.2.2.1. Chương trình kiểm toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn
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	Thủ tục kiểm toán
	Mục tiêu
	WP
	Thực hiện
	Ghi chú
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	1.
	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN / DÀI HẠN
	
	
	
	
	

	1.1.
	Mục tiêu kiểm toán
	
	
	
	
	

	(1)
	· Sự đo lường
	
	
	
	
	

	(2)
	· Sự đánh giá
	
	
	
	
	

	(3)
	· Trình bày và công bố
	
	
	
	
	

	1.2
	Thủ tục kiểm toán tại Công ty
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Thủ tục chung
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra việc tính toán và thiết lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn/dài hạn có nhất quán với kỳ trước hay không?
	(2)
	
	(
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	(2)
	So sánh số liệu trên các sổ tổng hợp và số chi tiết liên quan đến việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn / dài hạn
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	1.2.2
	Kiểm tra phân tích
	
	
	
	
	

	(1)
	So sánh số dư dự phòng năm nay với năm trước, giải thích những biến động bất thường.
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Phân tích tỷ trọng các khoản đầu tư (sau khi trừ khoản dự phòng) trên tổng tài sản ngắn hạn và dài hạn, và so sánh với năm trước, giải thích những biến động bất thường.
	
	
	(
	(
	

	1.2.3
	Kiểm tra chi tiết
	
	
	
	
	

	1.2.3.1
	Xem xét, kiểm tra quá trình lập dự phòng giảm giá HTK của đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
	
	
	
	
	

	
	· Kiểm tra chứng từ liên quan đến việc ghi nhận giá trị của các khoản đầu tư tăng trong năm.
	
	TK121,221, 222…
	(
	(
	

	
	· Kiểm tra các khoản đầu tư tài chính của DN có đúng theo các quy định của pháp luật không?
	
	
	(
	(
	

	
	· Kiểm tra các khoản đầu tư có thuộc đối tượng được lập dự phòng theo quy định tại TT 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 không?
	
	
	(
	(
	

	
	· Kiểm tra việc xác định giá giao dịch bình quân đối với sàn HNX, giá đóng cửa đối với sàn giao dịch HOSE, giá của các chứng khoán chưa đăng ký giao dịch hoặc chưa niêm yết.
	
	
	(
	(
	

	
	· Thu thập BCTC của các Công ty liên doanh, Công ty liên kết, Công ty nhận vốn góp (nếu có) để xem xét sự cần thiết phải trích lập dự phòng.
	
	
	(
	(
	

	
	Kiểm tra các tính toán liên quan đến khoản lập dự phòng
	
	
	
	
	

	
	· Thu thập và kiểm tra bảng xác định khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính
	
	
	(
	(
	

	
	So sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó
	
	
	(
	(
	

	
	Xem xét các thủ tục phê duyệt khoản lập dự phòng của BGĐ
	
	
	(
	(
	

	1.2.3.2
	KTV xác định mức dự phòng độc lập hoặc thu thập ước tính độc lập và so sánh với dữ liệu của đơn vị, nếu chênh lệch thì phải giải thích và đưa ra hướng xử lý.
	
	
	(
	(
	

	1.2.3.3
	Đảm bảo rằng không có bất kỳ sự kiện phát sinh nào sau ngày khóa sổ có mối quan hệ nhân quả với các nghiệp vụ trong niên độ.
	
	
	(
	(
	

	1.2.3.4
	Kiểm tra việc trình bày khoản mục Dự phòng phải thu ngắn hạn/dài hạn khó đòi trên BCTC
	(3)
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Kết luận về mục tiêu kiểm toán đã đạt được
	
	
	
	
	

	
	· Chấp nhận số liệu
	
	
	(
	(
	

	
	· Điều chỉnh theo ý kiến KTV
	
	
	(
	(
	

	
	· Các lưu ý khác
	
	
	(
	(
	

	1.4.
	Qua phân tích các bước thực hiện kiểm toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn tại AAC, tác giả đưa ra nhận xét của mình như sau: 
	
	
	
	
	

	
	Theo các thủ tục kiểm toán được tác giả đưa ra, thì KTV đã bỏ qua phần lớn các thủ tục như phản ánh ở trên trong quá trình kiểm toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn / dài hạn.
	
	
	
	
	

	
	Đề xuất: Xây dựng và hoàn thiện
	
	
	
	
	


2.2.2.2. Chương trình kiểm toán dự phòng phải thu khó đòi
	TT
	Thủ tục kiểm toán
	Mục tiêu
	WP
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Yes
	No
	

	2.
	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
	
	
	
	
	

	2.1.
	Mục tiêu kiểm toán
	
	
	
	
	

	(1)
	· Sự đo lường
	
	
	
	
	

	(2)
	· Sự đánh giá
	
	
	
	
	

	(3)
	· Trình bày và công bố
	
	
	
	
	

	2.2
	Thủ tục kiểm toán tại Công ty
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Thủ tục chung
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra việc tính toán và thiết lập dự phòng phải thu khó đòi có nhất quán với kỳ trước hay không.
	
	
	(
	(
	

	(2)
	So sánh số liệu trên các sổ tổng hợp và số chi tiết liên quan đến việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
	
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Kiểm tra phân tích
	
	
	
	
	

	(1)
	So sánh khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm nay so với năm trước
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Xác định số vòng quay nợ phải thu với niên độ kế toán trước và với kế hoạch
	
	
	(
	(
	

	(3)
	So sánh tỷ trọng khoản phải thu khách hàng sau khi trừ khoản dự phòng phải thu khó đòi với Tài sản ngắn hạn để đánh giá tính hợp lý của biến động
	
	
	(
	(
	

	(4)
	Xem xét chính sách tín dụng của khách hàng. Đối chiếu thời hạn tín dụng thực tế của các con nợ với chính sách tín dụng của khách hàng.
	
	
	(
	(
	

	2.2.3
	Kiểm tra chi tiết
	
	
	
	
	

	1.2.3.1
	Xem xét, kiểm tra quá trình lập dự phòng giảm giá HTK của đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra tất cả các chứng từ liên quan đến khoản nợ dự kiến lập dự phòng như: chứng từ gốc, xác nhận công nợ, hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay nợ, biên bản thanh lý hợp đồng…
	
	TK131
	(
	(
	

	
	Kiểm tra các tính toán liên quan đến khoản lập dự phòng
	
	
	
	
	

	(2)
	Thu thập bảng phân tích tuổi nợ, đối chiếu với chứng từ gốc để xác định tính chính xác tuổi của các khoản nợ, thảo luận với khách hàng về khả năng thu nợ và lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
	
	
	(
	(
	

	
	· Xem xét khoản nợ có được đảm bảo hay không?

· Kiểm tra mức độ đáng tin cậy về khả năng thanh toán nợ của con nợ từ số liệu khách hàng cung cấp

· So sánh với hạn mức tín dụng của khách hàng
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Xem xét các khoản nợ khó đòi có đảm bảo
	
	
	
	
	

	
	· Xem xét tính hợp lý của tài sản đảm bảo và người đảm bảo.
· Xem xét mức độ đảm bảo đối với khoản nợ
	
	
	(
	(
	

	(4)
	Tìm hiểu phương pháp lập dự phòng nợ khó đòi của khách hàng xem có phù hợp với quy định hiện hành hay không? Có hợp lý không? Có nhất quán với các năm trước hay không?
	
	
	(
	(
	

	
	So sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó
	
	
	(
	(
	

	
	Xem xét các thủ tục phê duyệt khoản lập dự phòng của BGĐ
	
	
	(
	(
	

	2.2.3.2
	KTV xác định mức dự phòng độc lập hoặc thu thập ước tính độc lập và so sánh với dữ liệu của đơn vị, nếu chênh lệch thì phải giải thích và đưa ra hướng xử lý.
	
	
	(
	(
	

	2.2.3.3
	Đảm bảo rằng không có bất kỳ sự kiện phát sinh nào sau ngày khóa sổ có mối quan hệ nhân quả với các nghiệp vụ trong niên độ.
	
	
	(
	(
	

	2.2.3.4
	Kiểm tra việc trình bày khoản mục Dự phòng phải thu ngắn hạn/dài hạn khó đòi trên BCTC
	(3)
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Kết luận về mục tiêu kiểm toán đã đạt được
	
	
	
	
	

	
	· Chấp nhận số liệu
	
	
	(
	(
	

	
	· Điều chỉnh theo ý kiến KTV
	
	
	(
	(
	

	
	· Các lưu ý khác
	
	
	(
	(
	

	2.4.
	Qua phân tích các bước thực hiện kiểm toán dự phòng phải thu khó đòi tại AAC, tác giả đưa ra nhận xét của mình như sau: 
	
	
	
	
	

	
	Theo các thủ tục kiểm toán được tác giả đưa ra, thì KTV đã bỏ qua phần lớn các thủ tục như phản ánh ở trên trong quá trình kiểm toán dự phòng phải thu khó đòi
	
	
	
	
	

	
	Chưa xem xét đến các quy chế hạn mức tín dụng và hiệu quả sử dụng các quy chế này
	
	
	
	
	

	
	Đề xuất: Xây dựng và hoàn thiện
	
	
	
	
	


2.2.2.3. Chương trình kiểm toán chi phí trả trước
	TT
	Thủ tục kiểm toán
	Mục tiêu
	WP
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Yes
	No
	

	3.
	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
	
	
	
	
	

	3.1.
	Mục tiêu kiểm toán
	
	
	
	
	

	(1)
	· Sự đo lường
	
	
	
	
	

	(2)
	· Sự đánh giá
	
	
	
	
	

	(3)
	· Trình bày và công bố
	
	
	
	
	

	3.2
	Thủ tục kiểm toán tại Công ty
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Thủ tục chung
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra việc tính toán và phân bổ chi phí trả trước có nhất quán với kỳ trước hay không.
	
	
	(
	(
	

	(2)
	So sánh, đối chiếu số liệu trên sổ tổng hợp và số chi tiết phân bổ chi phí trả trước.
	
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Kiểm tra phân tích
	
	
	
	
	

	(1)
	So sánh và phân tích tình hình biến động chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn với năm trước
	
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Kiểm tra chi tiết
	
	
	
	
	

	3.2.3.1
	Xem xét, kiểm tra quá trình trích lập chi phí khấu hao của đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
	
	
	
	
	

	(1)
	Đối chiếu số liệu trên bảng phân bổ chi phí trả trước với Sổ tổng hợp chi phí trả trước. Xem lướt qua Bảng tổng hợp phân bổ chi phí trả trước để xem có các khoản mục bất thường không? (số dư lớn, các khoản chi phí không mang tính chất là chi phí trả trước...)
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Kiểm tra chứng từ liên quan đến các khoản chi phí trả trước phát sinh, đảm bảo các chi phí này được ghi nhận đầy đủ, chính xác và phân loại đúng đắn.
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Có kiểm tra chọn mẫu đối với việc ghi nhận các khoản chi phí trả trước không?
	
	
	(
	(
	

	(4)
	Đánh giá tính hợp lý của thời gian phân bổ các chi phí trả trước do DN chọn và tính nhất quán với năm trước.
	
	
	(
	(
	

	(5)
	Có kiểm tra tiêu thức phân bổ đối với các khoản chi phí trả trước không?
	
	
	(
	(
	

	(6)
	Có kiểm tra việc phân loại các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn không?
	
	
	(
	(
	

	(7)
	Xác nhận chính sách kế toán áp dụng với chi phí trả trước có phù hợp với đặc điểm kinh doanh, quy định hiện hành, nhất quán với các năm trước hay không?
	
	
	(
	(
	

	
	Kiểm tra các tính toán liên quan đến khoản chi phí trả trước
	
	
	
	
	

	(8)
	Kiểm tra lại tính toán của bảng tổng hợp phân bổ và đánh giá tính hợp lý của việc phân bổ chi phí trả trước vào các tài khoản chi phí liên quan.
	
	
	(
	(
	

	
	So sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó
	
	
	(
	(
	

	
	Xem xét các thủ tục phê duyệt khoản chi phí trả trước của BGĐ
	
	
	(
	(
	

	3.2.3.2
	KTV xác định mức phân bổ độc lập hoặc thu thập ước tính độc lập và so sánh với dữ liệu của đơn vị, nếu chênh lệch thì phải giải thích và đưa ra hướng xử lý.
	
	
	(
	(
	

	3.2.3.3
	Đảm bảo rằng không có bất kỳ sự kiện phát sinh nào sau ngày khóa sổ có mối quan hệ nhân quả với các nghiệp vụ trong niên độ.
	
	
	(
	(
	

	3.2.3.4
	Kiểm tra việc trình bày khoản mục Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn trên BCTC
	(3)
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Kết luận về mục tiêu kiểm toán đã đạt được
	
	
	
	
	

	
	· Chấp nhận số liệu
	
	
	(
	(
	

	
	· Điều chỉnh theo ý kiến KTV
	
	
	(
	(
	

	
	· Các lưu ý khác
	
	
	(
	(
	

	3.4
	Qua phân tích các bước thực hiện kiểm toán Chi phí trả trước ngắn hạn / dài hạn tại AAC, tác giả đưa ra nhận xét của mình như sau: 
	
	
	
	
	

	
	Chưa xem xét hiệu quả của việc xác định thời gian phân bổ vào chi phí liên quan của các khoản chi phí trả trước
	
	
	
	
	

	
	Đề xuất: Xây dựng và hoàn thiện
	
	
	
	
	


2.2.2.4. Chương trình kiểm toán chi phí SX, KD dở dang

	 TT
	Thủ tục kiểm toán
	Mục tiêu
	WP
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Yes
	No
	

	4.
	CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG
	
	
	
	
	

	4.1.
	Mục tiêu kiểm toán
	
	
	
	
	

	(1)
	· Sự đo lường
	
	
	
	
	

	(2)
	· Sự đánh giá
	
	
	
	
	

	(3)
	· Trình bày và công bố
	
	
	
	
	

	4.2
	Thủ tục kiểm toán tại Công ty
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Thủ tục chung
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra việc tính toán và xác định giá trị SPDD cuối kỳ có nhất quán với kỳ trước hay không?
	
	
	(
	(
	

	(2)
	So sánh, đối chiếu số liệu trên sổ tổng hợp và số chi tiết liên quan đến chi phí SX, KD dở dang.
	
	
	(
	(
	

	4.2.2
	Kiểm tra phân tích
	
	
	
	
	

	(1)
	So sánh giá trị SPDD năm nay so với năm trước có sự chênh lệch lớn hay không? Giải thích nguyên nhân chênh lệch?
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Kiểm tra tính hợp lý của việc xác định phương pháp đánh giá SPDD có phù hợp với quy trình công nghệ SX, đặc điểm SX sản phẩm…hay không?
	
	
	(
	(
	

	(3)
	So sánh tỷ trọng giá trị SPDD trên giá trị HTK để đánh giá tính hợp lý của biến động giữa các năm.
	
	
	(
	(
	

	(4)
	So sánh tỷ lệ phần trăm hoàn thành ước tính dựa trên quan sát tại thời điểm kiểm kê với tỷ lệ được dùng để tính toán giá trị SPDD. Thu thập giải trình hợp lý cho các chênh lệch trọng yếu.
	
	
	(
	(
	

	4.2.3
	Kiểm tra chi tiết
	
	
	
	
	

	6.2.3.1
	Xem xét, kiểm tra quá trình xác định giá trị SPDD của đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra việc thu thập, tập hợp chi phí SX và các khoản điều chỉnh giảm chi phí SX để kết chuyển xác định giá thành và giá trị SPDD.
	
	TK621TK622 TK627
	(
	(
	

	
	Kiểm tra các tính toán liên quan đến khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
	
	
	
	
	

	(2)
	Thu thập bảng tính và phân bổ chi phí SX vào SPDD
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Xác định số lượng SPDD cuối kỳ, sản lượng hoàn thành trong kỳ
	
	
	(
	(
	

	(4)
	Xác định tỷ lệ hoàn thành của SPDD cuối kỳ
	
	
	(
	(
	

	(5)
	Kiểm tra việc xây dựng hệ thống định mức đối với các DN đánh giá SPDD theo chi phí định mức
	
	
	(
	(
	

	(6)
	Khách hàng có nhất quán trong việc xác định giá trị SPDD không, điều này sẽ dẫn tới việc xác định giá thành sản phẩm không phù hợp ảnh hưởng đến giá vốn của hàng bán ra từ đó tác động đến lãi, lỗ của DN
	
	
	(
	(
	

	(7)
	Việc xác định phương pháp đánh giá chi phí SX, KD dở dang và xác định tỷ lệ hoàn thành của SPDD có phù hợp với thống kê kinh nghiệm hay số liệu ngành không?
	
	
	(
	(
	

	
	So sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó
	
	
	(
	(
	

	
	Xem xét các thủ tục phê duyệt khoản chi phí sản xuất kinh doanh của BGĐ
	
	
	(
	(
	

	4.2.3.2
	KTV xác định giá trị SPDD độc lập hoặc thu thập ước tính độc lập và so sánh với dữ liệu của đơn vị, nếu chênh lệch thì phải giải thích và đưa ra hướng xử lý.
	
	
	(
	(
	

	4.2.3.3
	Đảm bảo rằng không có bất kỳ sự kiện phát sinh nào sau ngày khóa sổ có mối quan hệ nhân quả với các nghiệp vụ trong niên độ.
	
	
	(
	(
	

	4.2.3.4
	Kiểm tra việc trình bày khoản mục Chi phí SX, KD dở dang trên BCTC
	(3)
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Kết luận về mục tiêu kiểm toán đã đạt được
	
	
	
	
	

	
	· Chấp nhận số liệu
	
	
	(
	(
	

	
	· Điều chỉnh theo ý kiến KTV
	
	
	(
	(
	

	
	· Các lưu ý khác
	
	
	(
	(
	

	4.4
	Qua phân tích các bước thực hiện kiểm toán chi phí SX, KD tại AAC, tác giả đưa ra nhận xét của mình như sau: 
	
	
	
	
	

	
	Theo các thủ tục kiểm toán được tác giả đưa ra, thì KTV đã bỏ qua các thủ tục như phản ánh ở trên trong chương trình kiểm toán chi phí SX, KD dở dang.
	
	
	
	
	

	
	Việc kiểm tra chi phí SX, KD dở dang chủ yếu dựa vào các chính sách xác định khoản mục này của khách hàng, chưa có sự đối chiếu với số liệu ngành và qua phương pháp thống kê kinh nghiệm.
	
	
	
	
	

	
	Đề xuất: Xây dựng và hoàn thiện
	
	
	
	
	


2.2.2.5. Chương trình kiểm toán dự phòng giảm giá HTK
	TT
	Thủ tục kiểm toán
	Mục tiêu
	WP
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Yes
	No
	

	5.
	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
	
	
	
	
	

	5.1.
	Mục tiêu kiểm toán
	
	
	
	
	

	(1)
	· Sự đo lường
	
	
	
	
	

	(2)
	· Sự đánh giá
	
	
	
	
	

	(3)
	· Trình bày và công bố
	
	
	
	
	

	5.2
	Thủ tục kiểm toán tại Công ty
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Thủ tục chung
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra việc tính toán và thiết lập dự phòng giảm giá HTK có nhất quán với kỳ trước hay không?
	
	
	(
	(
	

	(2)
	So sánh số liệu trên các sổ tổng hợp và số chi tiết liên quan đến việc trích lập dự phòng giảm giá HTK.
	
	
	(
	(
	

	5.2.2.
	Kiểm tra phân tích
	
	
	
	
	

	(1)
	So sánh số dư tuyệt đối và tương đối khoản dự phòng giảm giá HTK với niên độ kế toán trước và với kế hoạch. Giải thích lý do biến động?
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Xác định số vòng quay HTK với niên độ kế toán trước và với kế hoạch
	
	
	(
	(
	

	(3)
	So sánh tỷ trọng HTK sau khi trừ khoản dự phòng giảm giá với Tài sản ngắn hạn để đánh giá tính hợp lý của biến động
	
	
	(
	(
	

	5.2.3.
	Kiểm tra chi tiết
	
	
	
	
	

	5.2.3.1
	Các nguyên tắc kế toán
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra các nguyên tắc kế toán mà khách hàng sử dụng để xác định giá phí của HTK như thế nào?
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Xem xét liệu các nguyên tắc xác định giá phí có phù hợp với bản chất HTK của khách hàng, quy định kế toán hiện hành và có nhất quán với năm trước hay không?
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Kiểm tra giá trị các HTK được mua theo các nghiệp vụ không bằng tiền (trao đổi hàng…)
	
	HTK
	(
	(
	

	5.2.3.2
	Xem xét, kiểm tra quá trình lập dự phòng giảm giá HTK của đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
	
	
	
	
	

	(1)
	Tìm hiểu các cơ sở lập và phương pháp tính toán dự phòng giảm giá và chi tiết các khoản dự phòng này
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Đánh giá các căn cứ sử dụng để lập khoản dự phòng, kiểm tra các tính toán liên quan
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Xác định những mặt HTK cần được lập dự phòng
	
	
	
	
	

	
	· Soát xét lại HTK quay vòng chậm, tồn kho lỗi thời hoặc đã hư hỏng.
	
	
	(
	(
	

	
	· Thành phẩm, hàng hóa tồn so sánh với mức tồn kho kế hoạch; xem xét tồn kho có vượt quá nhu cầu sử dụng hay không? Sử dụng các thông tin thu thập trong quá trình tham gia kiểm kê để xác định hàng hóa bị lạc hậu, hư hỏng hoặc không thể bán được trong chu kỳ kinh doanh bình thường.
	
	
	(
	(
	

	
	· SPDD: xem xét khả năng bán được của HTK khi SPDD hoàn thành, xem xét liệu chúng có vượt quá nhu cầu thị trường không?
	
	
	(
	(
	

	
	· Nguyên vật liệu: xem xét NVL có bị lạc hậu, hư hỏng hay vượt quá nhu cầu của thị trường không?
	
	
	(
	(
	

	
	Kiểm tra các tính toán liên quan đến khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
	
	
	
	
	

	(4)
	Xác định mức giảm giá
	
	
	
	
	

	
	· Thành phẩm, hàng hóa: so sánh giá trị thuần có thể thực hiện được với giá phí của HTK.
	
	
	(
	(
	

	
	· SPDD: ước tính tổng chi phí hoàn thành sản phẩm và so sánh chúng với giá trị thuần có  thể thực hiện được.
	
	
	(
	(
	

	
	· Nguyên vật liệu: kiểm tra những chủng loại bị hư hỏng hoặc khiếm khuyết bằng việc xác định giá trị phế liệu thu hồi
	
	
	(
	(
	

	
	· Đối với công việc lâu dài (như xây dựng) thì cần đánh giá lại các khoản mục chi phí hoàn thành công việc và so sánh các chi phí này với giá bán hợp đồng để xem xét việc lập dự phòng hay không?
	
	
	(
	(
	

	
	So sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó
	
	
	(
	(
	

	
	Xem xét các thủ tục phê duyệt khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho của BGĐ
	
	
	(
	(
	

	5.2.3.3
	KTV xác định mức dự phòng độc lập hoặc thu thập ước tính độc lập và so sánh với dữ liệu của đơn vị, nếu chênh lệch thì phải giải thích và đưa ra hướng xử lý
	
	
	(
	(
	

	5.2.3.4
	Đảm bảo rằng không có bất kỳ sự kiện phát sinh nào sau ngày khóa sổ có mối quan hệ nhân quả với các nghiệp vụ trong niên độ.
	
	
	(
	(
	

	5.2.3.5
	Kiểm tra việc trình bày khoản mục giảm giá HTK trên BCTC
	(3)
	
	(
	(
	

	5.3.
	Kết luận về mục tiêu kiểm toán đã đạt được
	
	
	
	
	

	
	· Chấp nhận số liệu
	
	
	(
	(
	

	
	· Điều chỉnh theo ý kiến KTV
	
	
	(
	(
	

	
	· Các lưu ý khác
	
	
	(
	(
	

	5.4
	Qua phân tích các bước thực hiện kiểm toán dự phòng giảm giá HTK tại AAC, tác giả đưa ra nhận xét của mình như sau: 
	
	
	
	
	

	
	Trợ lý KTV, KTV chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục phân tích cần thiết.
	
	
	
	
	

	
	Chưa xem xét sự phù hợp của giá phí với bản chất của HTK, điều này có thể ảnh hưởng đến việc xác định nhu cầu trích lập dự phòng.
	
	
	
	
	

	
	Đề xuất: xây dựng và hoàn thiện
	
	
	
	
	


2.2.2.6. Chương trình kiểm toán khấu hao TSCĐ
	 TT
	Thủ tục kiểm toán
	Mục tiêu
	WP
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Yes
	No
	

	6.
	TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
	
	
	
	
	

	6.1.
	Mục tiêu kiểm toán
	
	
	
	
	

	(1)
	· Sự đo lường
	
	
	
	
	

	(2)
	· Sự đánh giá
	
	
	
	
	

	(3)
	· Trình bày và công bố
	
	
	
	
	

	6.2
	Thủ tục kiểm toán tại Công ty
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Thủ tục chung
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra việc tính toán và trích lập chi phí khấu hao có nhất quán với kỳ trước hay không.
	
	
	(
	(
	

	(2)
	So sánh, đối chiếu số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết liên quan đến chi phí khấu hao được trích lập.
	
	
	(
	(
	

	6.2.2
	Kiểm tra phân tích
	
	
	
	
	

	(1)
	So sánh chi phí khấu hao TSCĐ trích lập năm nay so với năm trước
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Kiểm tra tính hợp lý của việc xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, so sánh với Thông tư số 203/TT-BTC ngày 20/10/2009 và VAS liên quan.
	
	
	(
	(
	

	(3)
	So sánh tỷ trọng TSCĐ sau khi trừ hao mòn lũy kế với Tài sản dài hạn để đánh giá tính hợp lý của biến động giữa các năm.
	
	
	(
	(
	

	(4)
	So sánh tỷ lệ khấu hao trung bình cho các nhóm tài sản với niên độ trước và yêu cầu giải trình nếu có sự thay đổi.
	
	
	(
	(
	

	6.2.3
	Kiểm tra chi tiết
	
	
	
	
	

	6.2.3.1
	Xem xét, kiểm tra quá trình trích lập chi phí khấu hao của đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
	
	
	
	
	

	(1)
	Chọn mẫu các tài sản tăng trong năm để tiến hành kiểm tra các chứng từ gốc liên quan, đối chiếu với kế hoạch, thủ tục mua sắm TSCĐ và sự phê duyệt của BGĐ.
	
	TK211
	(
	(
	

	
	Kiểm tra các tính toán liên quan đến khoản chi phí khấu hao TSCĐ.
	
	
	
	
	

	(2)
	Thu thập bảng tính khấu hao TSCĐ trong kỳ, đối chiếu bảng tính khấu hao với số dư trên Sổ Cái.
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Xem xét tính phù hợp của thời điểm bắt đầu tính khấu hao và phân bổ đảm bảo việc phù hợp giữa doanh thu và chi phí cũng như tình trạng sử dụng của tài sản.
	
	
	(
	(
	

	(4)
	Kiểm tra việc ghi giảm khấu hao lũy kế do việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
	
	
	(
	(
	

	(5)
	Xem xét tính hợp lý và nhất quán trong tiêu thức phân bổ khấu hao đối với các tài sản dùng chung cho từng loại chi phí như: chi phí SX chung, chi phí quản lý, chi phí bán hàng.
	
	
	(
	(
	

	(6)
	Khách hàng có nhất quán trong việc xác định lãi, lỗ của tài sản thanh lý không? Điều này sẽ dẫn tới việc xác định tỷ lệ khấu hao TSCĐ không phù hợp.
	
	
	(
	(
	

	(7)
	Sự thay đổi tỷ lệ khấu hao có đồng thời xem xét thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ không? Vì nếu DN khấu hao nhanh thì không đánh giá đúng thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ.
	
	
	(
	(
	

	(8)
	Có nhiều TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng, điều này cho thấy: những TSCĐ này được khấu hao nhanh so với mức cần thiết.
	
	
	(
	(
	

	
	So sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó.
	
	
	(
	(
	

	
	Xem xét các thủ tục phê duyệt khoản chi phí khấu hao TSCĐ được lập của BGĐ.
	
	
	(
	(
	

	6.2.3.2
	KTV xác định mức dự phòng độc lập hoặc thu thập ước tính độc lập và so sánh với dữ liệu của đơn vị, nếu chênh lệch thì phải giải thích và đưa ra hướng xử lý
	
	
	(
	(
	

	6.2.3.3
	Đảm bảo rằng không có bất kỳ sự kiện phát sinh nào sau ngày khóa sổ có mối quan hệ nhân quả với các nghiệp vụ trong niên độ.
	
	
	(
	(
	

	6.2.3.4
	Kiểm tra việc trình bày khoản mục Hao mòn lũy kế về chi phí khấu hao TSCĐ trên BCTC
	(3)
	
	(
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Kết luận về mục tiêu kiểm toán đã đạt được
	
	
	
	
	

	
	· Chấp nhận số liệu
	
	
	(
	(
	

	
	· Điều chỉnh theo ý kiến KTV
	
	
	(
	(
	

	
	· Các lưu ý khác
	
	
	(
	(
	

	6.4
	Qua phân tích các bước thực hiện kiểm toán chi phí khấu hao TSCĐ tại AAC, tác giả đưa ra nhận xét của mình như sau: 
	
	
	
	
	

	
	Theo các thủ tục kiểm toán được tác giả đưa ra, thì KTV đã bỏ qua phần lớn các thủ tục như phản ánh ở trên trong quá trình kiểm toán chi phí khấu hao TSCĐ.
	
	
	
	
	

	
	Chưa xem xét đến lợi ích giữa chi phí khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ và hiệu quả sử dụng TSCĐ.
	
	
	
	
	

	
	Đề xuất: Xây dựng và hoàn thiện
	
	
	
	
	


2.2.2.7. Chương trình kiểm toán chi phí trích trước (chi phí phải trả)
	 TT
	Thủ tục kiểm toán
	Mục tiêu
	WP
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Yes
	No
	

	7.
	CHI PHÍ TRÍCH TRƯỚC
	
	
	
	
	

	7.1.
	Mục tiêu kiểm toán
	
	
	
	
	

	(1)
	· Sự đo lường
	
	
	
	
	

	(2)
	· Sự đánh giá
	
	
	
	
	

	(3)
	· Trình bày và công bố
	
	
	
	
	

	7.2
	Thủ tục kiểm toán tại Công ty
	
	
	
	
	

	7.2.1
	Thủ tục chung
	
	
	
	
	

	(1)
	Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, bằng chứng liên quan đến việc dự tính chi phí phải trả: biên bản họp HĐQT, kế hoạch SX, kế hoạch vay vốn, kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ, các hợp đồng vay vốn trả lãi sau, bảng thanh toán lương cuối cùng…
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có).
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Xem xét cách hạch toán chi phí phải trả của đơn vị từ năm trước.
	
	
	(
	(
	

	(4)
	Xem xét hồ sơ kiểm toán năm trước về các khoản chi phí phải trả.
	
	
	(
	(
	

	(5)
	Đánh giá tính hợp lý và nhất quán trong việc hạch toán chi phí phải trả của đơn vị.
	
	
	(
	(
	

	7.2.2
	Kiểm tra phân tích
	
	
	
	
	

	(1)
	So sánh tổng số dư chi phí phải trả, số dư theo từng khoản mục phải trả.
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Tỷ trọng chi phí phải trả trên tổng nợ ngắn hạn/dài hạn năm nay với năm trước, đánh giá những thay đổi bất thường.
	
	
	(
	(
	

	(3)
	So sánh các khoản chi phí phải trả DN đã trích lập với khoản phát sinh phải trả thực tế.
	
	
	(
	(
	

	7.2.3
	Kiểm tra chi tiết
	
	
	
	
	

	7.2.3.1
	Xem xét, kiểm tra quá trình xác định chi phí phải trả của đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
	
	
	
	
	

	(1)
	Có kiểm tra chọn mẫu các khoản chi phí phải trả còn dư tại thời điểm khóa sổ KT lập BCTC không?
	
	
	(
	(
	

	(2)
	Có kiểm tra chứng từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán để xác định các khoản chi phí phải trả chưa được ghi sổ không?
	
	
	(
	(
	

	(3)
	Có kiểm tra việc phân loại các khoản chi phí phải trả ngắn hạn, dài hạn không?
	
	
	(
	(
	

	
	Kiểm tra các tính toán liên quan đến khoản chi phí trích  trước.
	
	
	
	
	

	(4)
	Thu thập bảng tổng hợp chi phí phải trả cuối năm, phân tích bản chất của số dư các khoản chi phí phải trả, đánh giá tính hợp lý của các khoản mục.
	
	
	(
	(
	

	(5)
	Kiểm tra bảng tổng hợp nhân viên và bảng tính chi phí tiền lương của công nhân SX trong thời nghỉ phép. Xem xét kiểm tra số ngày nghỉ phép trong năm có vượt quy chế Công ty và Luật lao động hay không?
	
	
	(
	(
	

	(6)
	Kiểm tra bảng tính dự toán trích trước, dự toán chi phí về sửa chữa lớn TSCĐ
	
	
	(
	(
	

	(7)
	Kiểm tra bảng tính dự toán chi phí phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, ngừng việc theo kế hoạch
	
	
	(
	(
	

	(8)
	Kiểm tra bảng tổng hợp các hợp đồng vay trả lãi sau, phát hành trái phiếu, trả lãi sau
	
	
	(
	(
	

	(9)
	Đối chiếu các số dư chi phí phải trả đã ghi nhận với các chứng từ thanh toán sau ngày khóa sổ kế toán (nếu có) và giải thích các chênh lệch.
	
	
	(
	(
	

	(10)
	Trên cơ sở nhật ký tiền gửi ngân hàng và tiền mặt sau ______ ngày kể từ ngày khóa sổ kế toán, chọn ra các nghiệp vụ chi tiền lớn và kiểm tra tính đúng kỳ của việc ghi nhận các khoản chi phí. 
	
	
	(
	(
	

	(11)
	Rà soát các hóa đơn chưa thanh toán đến thời điểm kiểm toán, đảm bảo chi phí và nợ phải trả tương ứng đã được ghi nhận đúng kỳ.
	
	
	(
	(
	

	(12)
	Rà soát các hợp đồng mua hàng hóa/dịch vụ quan trọng có hiệu lực phát sinh trong kỳ, tham chiếu đến số dư chi phí phải trả cuối năm, đảm bảo các chi phí có liên quan đã được ghi nhận đầy đủ, đúng kỳ.
	
	
	(
	(
	

	(13)
	Kiểm tra tính trình bày các khoản chi phí phải trả trên BCTC.
	
	
	(
	(
	

	
	So sánh ƯTKT đã lập của kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của kỳ kế toán đó
	
	
	(
	(
	

	
	Xem xét các thủ tục phê duyệt khoản chi phí trả trước được lập của BGĐ
	
	
	(
	(
	

	7.2.3.2
	KTV xác định chi phí trích trước độc lập hoặc thu thập ước tính độc lập và so sánh với dữ liệu của đơn vị, nếu chênh lệch thì phải giải thích và đưa ra hướng xử lý
	
	
	(
	(
	

	7.2.3.3
	Đảm bảo rằng không có bất kỳ sự kiện phát sinh nào sau ngày khóa sổ có mối quan hệ nhân quả với các nghiệp vụ trong niên độ.
	
	
	(
	(
	

	7.2.3.4
	Kiểm tra việc trình bày khoản mục Chi phí SX, KD dở dang trên BCTC
	(3)
	
	(
	(
	

	7.3.
	Kết luận về mục tiêu kiểm toán đã đạt được
	
	
	
	
	

	
	· Chấp nhận số liệu
	
	
	(
	(
	

	
	· Điều chỉnh theo ý kiến KTV
	
	
	(
	(
	

	
	· Các lưu ý khác
	
	
	(
	(
	

	7.4
	Qua phân tích các bước thực hiện kiểm toán chi phí SX, KD tại AAC, tác giả đưa ra nhận xét của mình như sau: 
	
	
	
	
	

	
	Theo các thủ tục kiểm toán được tác giả đưa ra, KTV đã bỏ qua các thủ tục như phản ánh ở trên trong chương trình kiểm toán chi phí SX, KD dở dang.
	
	
	
	
	

	
	Việc kiểm tra chi phí SX, KD dở dang chủ yếu dựa vào các chính sách xác định khoản mục này của khách hàng, chưa có sự đối chiếu với số liệu ngành và qua phương pháp thống kê kinh nghiệm.
	
	
	
	
	

	
	Đề xuất: Xây dựng và hoàn thiện
	
	
	
	
	


Trên đây là bảng kiểm tra công tác thực hiện các thủ tục kiểm toán các ƯTKT thông dụng do người viết xây dựng. Nó được hình thành thông qua việc người viết thực tế kiểm toán, tham khảo các hồ sơ kiểm toán và thông qua việc phỏng vấn các KTV cấp cao ở AAC. Bảng kết quả này phục vụ cho tác giả  nghiên cứu, xem xét các thủ tục còn thiếu có cần thiết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện trong chương trình kiểm toán của AAC hay không? Tác giả giải quyết công việc này tại Chương 3, phần Giải pháp.
2.2.3. Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo kiểm toán
Dưới đây là bảng các bước công việc trong giai đoạn kết thúc kiểm toán và những bước AAC đã thực hiện

	Công việc
	Nội dung thực hiện
	Thực hiện

	
	
	Yes
	No

	Bước 1
	Soát xét, phê duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán

	
	- Soát xét giấy làm việc chi tiết
	(
	(

	
	- Soát xét của thành viên độc lập BGĐ
	(
	(

	
	- Phê duyệt phát hành thư quản lý
	(
	(

	
	- Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán
	(
	(

	Bước 2
	Tổng hợp kết quả kiểm toán

	
	- Tổng hợp kết quả kiểm toán liên quan đến các ƯTKT.
	(
	(

	
	- Phân tích tổng thể các khoản mục ước tính lần cuối.
	(
	(

	
	- Các vấn đề cần giải quyết liên quan trước khi phát hành báo cáo kiểm toán.
	(
	(

	
	- Thư giải trình của BGĐ và Ban Quản trị Công ty về các ƯTKT.
	(
	(

	Bước 3
	Lập BCTC và báo cáo kiểm toán

	
	- Danh mục bút toán điều chỉnh
	(
	(

	
	- Danh mục bút toán không điều chỉnh
	(
	(

	
	- Lập bảng cân đối phát sinh trước và sau điều chỉnh 
	(
	(

	
	- Lập BCTC trước và sau điều chỉnh
	(
	(

	
	- Lập báo cáo kiểm toán
	(
	(

	Bước 4
	Phát hành thư quản lý
	(
	(


2.3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO AAC THỰC HIỆN
2.3.1. Ưu điểm

Ở khâu lập kế hoạch kiểm toán, KTV của Công ty đã tuân theo những quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này, yêu cầu KTV của Công ty phải thực hiện việc lập kế hoạch theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300 và thực hiện công việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng BCTC không chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Việc xây dựng quy trình kiểm toán BCTC của AAC trong nhiều năm qua được thực hiện bởi các KTV có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nghiệp. Việc thực hiện kiểm toán các khoản mục ƯTKT cũng đã được áp dụng theo quy trình kiểm toán chung từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán đến kết thúc cuộc kiểm toán. Các thủ tục kiểm toán được các KTV sử dụng một cách linh hoạt trong quá trình kiểm toán. Các khoản mục ƯTKT có vai trò quan trọng như đã trình bày về sự cần thiết của sự tồn tại các ƯTKT trong BCTC. Tuy nhiên, các khoản mục ƯTKT lại có khả năng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng nên BTC đã ban hành VSA 540 – Kiểm toán các ƯTKT để bắt buộc các công ty kiểm toán phải tuân thủ thực hiện một cách nghiêm túc.
Riêng ở AAC, BGĐ cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm toán các khoản mục ƯTKT bằng cách phân công, phân nhiệm cho các KTV có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu để thực hiện, đã ban hành các chương trình kiểm toán mẫu cho các ƯTKT và bắt buộc thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán trong chương trình.

Với một công ty ban đầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước sau là kinh doanh dịch vụ nên AAC luôn đặt mục tiêu “tạo dựng uy tín và niềm tin” đối với tất cả những khách hàng trung thành và khách hàng mới. AAC luôn biết giữ chân khách hàng cũ bằng uy tín và niềm tin của mình, luôn luôn mở rộng thêm nhiều khách hàng mới. Phương châm hoạt động của AAC “Độc lập – khách quan – trung thực – chất lượng và bí mật số liệu” trong những năm qua đã góp phần phát triển AAC trở thành như ngày nay với vị trí cao hơn, uy tín hơn và ngày càng tạo dựng được niềm tin trong lĩnh vực hoạt động. Với những uy tín như vậy, khách hàng ở nhiều nơi đã tìm đến AAC.

Công ty cũng ứng dụng phần mềm kiểm toán trên Excel, điều này cũng góp phần tiết kiệm rất nhiều thời gian cho công tác kiểm toán. Tuy nhiên, các KTV cũng rất bở ngỡ khi tiếp xúc phần mềm và kết quả số liệu từ phần mềm này. Phần mềm đang được sử dụng cầm chừng để kiểm chứng.

Ở giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, AAC đã thực hiện các nguyên tắc từ khâu tiếp xúc khách hàng, thỏa thuận về hợp đồng kiểm toán cho đến giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV đã tuân thủ đầy đủ các bước từ thu thập thông tin khách hàng, cập nhật thường xuyên hồ sơ kiểm toán chung…
Ở giai đoạn thực hiện kiểm toán, AAC đã phân công những trưởng đoàn có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Có như vậy mới thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và soát xét giấy làm việc cũng như đốc thúc tiến độ làm việc, giải đáp vướng mắc cho các KTV khác, góp phần đạt hiệu quả chung cho đoàn kiểm toán.

Giai đoạn kết thúc kiểm toán, thực hiện đầy đủ quy trình kiểm toán chung, thực hiện việc rà soát và đánh giá lại các khoản mục ƯTKT, kiểm tra chênh lệch ƯTKT, xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ nhưng trước khi phát hành báo cáo kiểm toán. Liên hệ với khách hàng, trao đổi đi đến thống nhất các bút toán điều chỉnh và hình thành ý kiến về các khoản mục ƯTKT để lập báo cáo kiểm toán.
2.3.2. Nhược điểm

2.3.2.1. Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán được xây dựng chưa thực sự đầy đủ
Công ty đã xây dựng quy trình kiểm toán mẫu chung cho nhiều khách hàng và xây dựng các chương trình kiểm toán các ƯTKT lồng vào các chương trình kiểm toán khác như: chương trình kiểm toán HTK, chương trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng, chương trình kiểm toán TSCĐ…Các chương trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong một chương trình kiểm toán lớn như đã liệt kê ở trên và có rất ít các thử nghiệm dành riêng cho các khoản mục này nên tất nhiên chương trình kiểm toán chung sẽ không bao quát được hầu hết tất cả các vấn đề phát sinh thực tế và khó có thể đầy đủ dẫn đến việc bỏ sót các chi tiết quan trọng. Những tồn tại được thể hiện thông qua các bước thực hiện một cuộc kiểm toán như sau:
Những hạn chế ở khâu lập kế hoạch kiểm toán
	TT
	Bước công việc
	Thực hiện
	Những hạn chế

	
	
	Yes
	No
	

	1.
	Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán

	1.1.
	Xem xét, chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng

	
	- Đối với khách hàng mới
	(
	(
	AAC chưa thu thập một cách đầy đủ các thông tin cơ bản về khách hàng như loại hình DN, ngành nghề kinh doanh, các cổ đông chính, chủ tịch HĐQT là ai, BGĐ là ai, kiểm tra thông tin những người có ảnh hưởng đến công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, … và chưa thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết để kiểm tra lý do thay đổi công ty kiểm toán của khách hàng, nguồn nhân lực, lợi ích tài chính liên quan, … để có cơ sở đánh giá rủi ro hợp đồng và đi đến chấp nhận khách hàng hay không?

	
	- Đối với khách hàng cũ
	(
	(
	AAC không thực hiện việc xem xét khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng.

	1.2
	Hợp đồng kiểm toán
	(
	(
	AAC thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán số 210 – Hợp đồng kiểm toán

	1.3.
	Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV; bổ nhiệm nhóm KTV kiểm toán; các cam kết về tính độc lập về thành viên nhóm kiểm toán và phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán

	
	- Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV
	(
	(
	AAC không thực hiện bằng văn bản, chưa xem xét kiểm soát KTV kiểm toán nhiều năm đối với một khách hàng.

	
	- Bổ nhiệm nhóm KTV kiểm toán
	(
	(
	AAC không có quyết định bổ nhiệm bằng văn bản, chưa nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm kiểm toán.

	
	- Các cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán
	(
	(
	AAC chưa thực hiện các cam kết này, như vậy sẽ chưa gắn trách nhiệm của nhóm kiểm toán với Công ty cũng như trước pháp luật

	
	-  Phân công nhiệm vụ trong nhóm kiểm toán
	(
	(
	Không phân công nhiệm vụ trong khâu lập kế hoạch, việc phân công chỉ được AAC thực hiện trong quá trình kiểm toán của KTV chính.

	1.4.
	Thư hẹn kiểm toán
	(
	(
	Công ty không phát hành thư hẹn kiểm toán, đây là khâu xác nhận lại với khách hàng của Công ty về trách nhiệm của các bên trong cuộc kiểm toán.

	1.5.
	Trao đổi với BGĐ đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán và thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán

	
	- Trao đổi với BGĐ đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán
	(
	(
	AAC không thực hiện bước công việc này theo VSA 300 sẽ gặp khó khăn cho việc thực hiện và quản lý cuộc kiểm toán.

	
	- Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán
	(
	(
	AAC gặp trở ngại khi không thực hiện bước công việc này vì khách hàng không biết trước được phạm vi kiểm toán, các yêu cầu về hỗ trợ và phối hợp thực hiện kiểm toán, danh mục tài liệu đề nghị cung cấp. Điều này dễ dẫn đến các trường hợp bất hợp tác của một số bộ phận, cá nhân trong đơn vị được kiểm toán, tài liệu không được cung cấp kịp thời hoặc nếu cung cấp cũng mất nhiều thời gian chờ đợi.

	1.6.
	Danh mục tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp
	(
	(
	AAC xây dựng danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp tuy nhiên thiếu tính khoa học, không hệ thống do chưa phân thành từng nhóm khác nhau, vì vậy gây khó khăn trọng việc cung cấp tài liệu, mất nhiều thời gian làm việc với khách hàng.

	2.
	Thu thập thông tin khách hàng, môi trường hoạt động bao gồm các chính sách kế toán và chu trình kinh doanh liên quan đến các ước tính kế toán

	
	- Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động ảnh hưởng đến các ƯTKT
	(
	(
	AAC chỉ thu thập các thông tin dưới dạng đưa ra các câu hỏi tìm hiểu có hay không nhưng chưa tập trung đến việc phân tích các thông tin để đánh giá đúng hơn, xác đáng hơn về khách hàng. Tác giả nêu cụ thể hạn chế này thành phần riêng của đề tài.

	
	- Tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh liên quan đến các ƯTKT.
	(
	(
	AAC bỏ qua bước này sẽ hạn chế các mặt sau:

· Không xác định và nắm rõ được các giao dịch và các sự kiện phát sinh liên quan đến chu trình kinh doanh quan trọng.

· Không đánh giá chính xác khâu thiết kế và thủ tục kiểm soát chính

· Không đánh giá và quyết định được việc tìm hiểu kỹ hay không việc đánh giá hệ thống KSNB
· Thiết kế các thủ tục kiểm tra cơ bản không phù hợp và không có hiệu quả

	3.
	Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ liên quan đến các ước tính kế toán

	
	- Thực hiện phân tích xu hướng hay phân tích ngang các ƯTKT theo số tuyệt đối và số tương đối
	(
	(
	Không thực hiện bước này AAC sẽ không phát hiện được các biến động lớn vì vậy có thể gặp phải những rủi ro trọng yếu.

	
	- Thực hiện phân tích tỷ suất hay phân tích hệ số các chỉ tiêu về cấu trúc tài chính, hiệu quả hoạt động, rủi ro tài chính liên quan đến các ƯTKT
	(
	(
	Không thực hiện bước này AAC sẽ không nhìn nhận được các xu hướng, biến động bất thường của chỉ tiêu về cấu trúc tài chính liên quan đến các ƯTKT

	
	- Thực hiện phân tích các khoản mục ước tính có số dư lớn, nhỏ và bất thường
	(
	(
	Việc không thực hiện bước này sẽ không nhận diện được các khoản mục có biến động lớn, có số dư lớn, nhỏ bất thường so với năm trước hoặc so với thông lệ chung.

	4.
	Đánh giá trọng yếu và rủi ro liên quan đến các ước tính kế toán

	
	- Đánh giá trọng yếu
	(
	(
	AAC chỉ thực hiện mức trọng yếu tổng thể và phân bổ cho các tiêu chí được sử dụng để ước tính mức trọng yếu. AAC chưa thực hiện xác định mức trọng yếu chi tiết (thực hiện) cho từng khoản mục, vì vậy có thể tồn tại các sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến BCTC.

	
	- Đánh giá rủi ro
	(
	(
	Chỉ chú trọng vào việc đánh giá rủi ro kiểm soát, chưa xem xét nhiều trong đánh giá rủi ro tiềm tàng. Đặc biệt rủi ro tiềm tàng đối với các ƯTKT là cao. Tác giả nêu cụ thể hạn chế này thành phần riêng của đề tài.

	5.
	Đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB và rủi ro gian lận phục vụ kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán.

	
	- Đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB
	(
	(
	AAC thực hiện đánh giá hệ thống KSNB đồng thời với các thử nghiệm cơ bản. Tác giả nêu cụ thể hạn chế này thành phần riêng của đề tài.

	
	- Đánh giá rủi ro gian lận
	(
	(
	AAC sẽ không có cơ sở để đánh giá đúng các rủi ro gian lận trong lập các BCTC cũng như biển thủ tài sản.

	6.
	Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và thiết kế chương trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT.

	
	- Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
	(
	(
	Một số bước công việc trong khâu lập kế hoạch kiểm toán mà AAC thực hiện là không đầy đủ vì vậy không có cơ sở chuẩn xác cũng như mọi điều kiện thuận lợi cho AAC thực hiện bước công việc này.

	
	- Thiết kế chương trình kiểm toán
	(
	(
	Chương trình kiểm toán các ƯTKT được xây dựng chung trong các chu trình kiểm toán khác nên rất sơ sài. Điều này có thể dẫn đến rủi ro là bỏ sót các thủ tục kiểm toán quan trọng.


Những hạn chế ở khâu thực hiện kiểm toán

	TT
	Bước công việc
	Thực hiện
	Những hạn chế

	
	
	Yes
	No
	

	1.
	Thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với các ước tính kế toán

	
	- Đạt được sự hiểu biết sơ bộ về hệ thống KSNB về các ƯTKT
	(
	(
	AAC không thực hiện bước này, vì vậy sẽ không đạt được sự hiểu biết nhất định về hệ thống KSNB đối với các ƯTKT.

	
	- Đánh giá rủi ro kiểm soát và thiết kế thử nghiệm kiểm soát đối với các ƯTKT
	(
	(
	AAC không thực hiện, điều này cho thấy AAC mất thời gian nhiều hơn cho thủ tục kiểm tra cơ bản.

	2.
	Thực hiện thử nghiệm đối với các ước tính kế toán

	
	- Thủ tục kiểm toán chung các ƯTKT
	(
	(
	Thực hiện chưa đầy đủ

	
	- Thực hiện thủ tục kiểm tra phân tích các chỉ số liên quan đến các ƯTKT
	(
	(
	AAC chưa thực hiện, AAC sẽ không nhận diện được những thay đổi bất thường của số dư tài khoản các ƯTKT. Vì vậy AAC có thể gặp phải những rủi ro trọng yếu hoặc phải mất nhiều thời gian hơn cho việc kiểm tra chi tiết, như vậy sẽ làm giảm hiệu quả của cuộc kiểm toán.

	
	- Thực hiện kiểm tra chi tiết
	(
	(
	Dựa trên chương trình kiểm toán được xây dựng chung với các khoản mục khác, vì vậy sẽ thiếu sót các thủ tục kiểm toán quan trọng dẫn đến việc gặp phải các rủi ro trọng yếu.

	
	- Thực hiện thủ tục soát xét khác liên quan đến các ƯTKT
	
	
	

	
	+ Xây dựng quy trình và thực hiện kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan theo quy định tại VSA 250 – Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC
	(
	(
	Việc bỏ qua bước này, AAC sẽ không đánh giá được việc tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan. Không đánh giá được mức độ ảnh hưởng đến BCTC như thế nào?

	
	+ Thực hiện soát xét các bút toán tổng hợp theo quy định tại VSA 240 – Gian lận và sai sót
	(
	(
	Việc bỏ qua bước này AAC sẽ không phát hiện các tình huống thể hiện sự thiếu khách quan hoặc sự can thiệp của BGĐ (nếu có) và đánh giá xem các tình huống đó có thể hiện rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hay không.

	
	+ Soát xét giao dịch các bên có liên quan theo quy định tại VSA 550 – Các bên có liên quan
	(
	(
	Việc không thực hiện bước này, AAC sẽ không có đủ cơ sở đảm bảo các số dư và nghiệp vụ với các bên liên quan đã được ghi chép đầy đủ, chính xác và trình bày phù hợp trên BCTC.

	
	+ Soát xét sự kiện phát sinh liên quan đến các ƯTKT sau ngày kết thúc năm tài chính theo quy định tại VSA 560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập BCTC
	(
	(
	Việc không thực hiện bước này AAC sẽ không xác định các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập BCTC như: các sự kiện xảy ra như các sự kiện phát sinh cung cấp thêm bằng chứng về các sự việc đã tồn tại vào ngày khoá sổ kế toán lập BCTC; các sự kiện cung cấp dấu hiệu về các sự việc đã phát sinh tiếp sau ngày hoặc trước ngày khoá sổ kế toán lập BCTC. Như vậy, AAC có thể gặp phải những sai sót trọng yếu đến BCTC vì không thể đánh giá đúng đắn về sự điều chỉnh và trình bày trên BCTC

	
	+ Đánh giá khả năng hoạt động liên tục chịu sự ảnh hưởng của các ƯTKT.
	(
	(
	Không đánh giá được các sự kiện dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục như các bất lợi về tài chính, các khoản nợ dài hạn đến hạn trả nhưng không có khả năng thanh toán, triển vọng kinh doanh, những khó khăn xuất phát từ nội bộ DN, các rủi ro pháp luật…Vì vậy, AAC có thể gặp rủi ro là khi lập báo cáo sẽ không hợp lý.


Những hạn chế ở khâu tổng hợp, kết luận và lập báo cáo kiểm toán

	TT
	Bước công việc
	Thực hiện
	Những hạn chế

	
	
	Yes
	No
	

	1.
	Tổng hợp kết quả kiểm toán

	
	- Tổng hợp kết quả kiểm toán liên quan đến các ƯTKT
	(
	(
	Thực hiện tốt, tránh thiếu sót thông tin về kết quả kiểm toán từng khoản mục và các thông tin thu được ở giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

	
	- Phân tích tổng thể các khoản mục ước tính lần cuối
	(
	(
	Kiểm tra lại lần cuối về sự bất hợp lý thể hiện qua các chỉ tiêu phân tích.

	
	- Các vấn đề cần giải quyết liên quan trước khi phát hành báo cáo kiểm toán
	(
	(
	Thiếu sót các vấn đề quan trọng cần giải quyết

	
	- Thư giải trình của BGĐ và Ban Quản trị Công ty về các ƯTKT
	(
	(
	Nhằm khẳng định lại vai trò, trách nhiệm, cam kết của công ty khách hàng đối với việc trình bày BCTC là trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu.

	2.
	Lập BCTC và báo cáo kiểm toán

	
	- Danh mục bút toán điều chỉnh
	(
	(
	Thực hiện tốt

	
	- Danh mục bút toán không điều chỉnh
	(
	(
	Thực hiện tốt

	
	- Lập bảng cân đối phát sinh trước và sau điều chỉnh 
	(
	(
	Thực hiện tốt

	
	- Lập BCTC trước và sau điều chỉnh
	(
	(
	Thực hiện tốt

	
	- Lập báo cáo kiểm toán
	(
	(
	Thực hiện tốt

	3.
	Phát hành thư quản lý

	
	Phát hành thư quản lý
	(
	(
	Thư quản lý bao gồm các quan sát của KTV về những thủ tục, chính sách hiện hành và các gợi ý để hoàn thiện các quy trình của Công ty. Như vậy, việc không phát hành thư quản lý sẽ gây khó khăn cho AAC thực hiện kiểm toán các năm sau, vì khách hàng không biết phải bắt đầu hoàn thiện từ đâu và hoàn thiện cái gì?

	4.
	Soát xét, phê duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán

	
	- Soát xét giấy làm việc chi tiết
	(
	(
	Thực hiện tốt

	
	- Soát xét của thành viên độc lập BGĐ
	(
	(
	Thực hiện tốt

	
	- Phê duyệt phát hành thư quản lý
	(
	(
	Không thực hiện

	
	- Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán
	(
	(
	Thực hiện tốt


Trên đây là tổng quan toàn bộ những hạn chế trong quy trình kiểm toán các ƯTKT được tác giả nêu ra một cách vắn tắt, để nắm rõ những hạn chế về mặt thực hiện quy trình, tác giả thiết nghĩ cần phân tích rõ thêm một số vấn đề sau:

2.3.2.2. Chưa chú trọng thủ tục tìm hiểu và thu thập thông tin khách hàng

Hiện tại AAC chỉ đưa ra bảng các câu hỏi về tìm hiểu khách hàng nhưng chưa chú trọng đến việc phân tích các thông tin thu thập được mà chỉ dừng lại ở việc trả lời dưới mức độ “Có” hay “Không” những vấn đề liên quan đến con người, về sản phẩm, về thị trường, về kết quả hoạt động kinh doanh dự tính trong năm, về tài chính, về tài sản và công nợ, về hệ thống kế toán, về chính sách kế toán và các nhân tố khác hoặc thậm chí đôi khi không thực hiện tìm hiểu cho dù thực tế quy trình đã có.
Từ những dữ liệu thu thập được, KTV cần phải phân tích sâu hơn mới có thể đánh giá đúng về khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp theo trong kiểm toán như đánh giá rủi ro kiểm toán, điều này quyết định việc thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và các thử nghiệm cơ bản nhiều hay ít.
2.3.2.3. Chưa chú trọng đến thủ tục phân tích

· Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520 đã nêu rõ: ‘‘Quy trình phân tích là việc phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng, biến động và tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến”[05, tr. 239].
· Việc thực hiện các thủ tục phân tích đối với các khoản mục ƯTKT là rất cần thiết vì nó là một khoản mục được lập dựa trên ý chí chủ quan của khách hàng. Kết quả của việc phân tích giúp cho KTV đạt được những mục đích sau:
· Giúp KTV xác định được nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán khác.

· Việc thực hiện thủ tục phân tích sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với kiểm tra chi tiết trong việc giảm bớt rủi ro phát hiện liên quan đến cơ sở dẫn liệu các khoản mục ƯTKT trong BCTC.

· Giúp cho KTV có được những bằng chứng kiểm toán về sự đầy đủ, tính chính xác, tính hợp lý về các dữ liệu do hệ thống kế toán cung cấp và giúp cho KTV khẳng định lại những kết luận có được và mang lại hiệu quả cao trong suốt quá trình kiểm tra các thủ tục kiểm toán các khoản mục ƯTKT.

· Áp dụng thủ tục phân tích để kiểm tra toàn bộ BCTC trong khâu soát xét cuối cùng của cuộc kiểm toán.
· Xuất phát từ yêu cầu phải áp dụng thủ tục phân tích để có được những bằng chứng nêu trên thì việc tăng cường các thủ tục phân tích cần phải được AAC chú trọng nhiều hơn.

2.3.2.4. Chưa chú trọng việc đánh giá rủi ro kiểm toán
Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, AAC chỉ chú trọng vào việc đánh giá rủi ro kiểm soát mà chưa xem xét nhiều đến vấn đề đánh giá rủi ro tiềm tàng. Mà đặc biệt rủi ro tiềm tàng đối với các khoản mục ƯTKT là cao.
2.3.2.5. Nhược điểm trong việc đánh giá hệ thống KSNB
Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 thì KTV phải có đủ hiểu biết về hệ thống KSNB của khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT thích hợp, có hiệu quả. KTV phải sử dụng khả năng xét đoán chuyên môn của mình để đánh giá rủi ro kiểm toán và xác định các thủ tục kiểm toán nhằm giảm các rủi ro kiểm toán xuống thấp tới mức có thể chấp nhận được. 
Tính tất yếu và vai trò của việc đánh giá hệ thống KSNB:

Việc quan tâm đúng mức đến việc đánh giá tính hữu hiệu và hiệu lực của hệ thống KSNB sẽ mang lại cho KTV về thời gian, sức lực để có thể giảm thiểu các thử nghiệm cơ bản.

Nếu chưa thiết kế được đầy đủ các thử nghiệm kiểm soát các khoản mục ƯTKT thì điều tất yếu dẫn đến là KTV sẽ khó kiểm soát được chính xác và khách quan của các ƯTKT
Một nhược điểm xuất phát từ khách quan tại Việt Nam là hệ thống KSNB của DN không được coi trọng đúng mức vì một số nguyên nhân liên quan đến chi phí duy trì và hiệu quả mang lại của hệ thống nên như vậy sẽ ảnh hưởng đến phần nhiều tính chính xác, khách quan và trung thực của các khoản mục ƯTKT.

Tồn tại và hạn chế:

Vì vậy, xuất phát từ nhu cầu thiết yếu phải xây dựng thủ tục thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với các khoản mục ƯTKT. Tuy nhiên công ty vẫn chưa coi trọng đúng mức, hoặc chỉ mới tập hợp mà chưa xem xét, phân tích môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát đối với các khoản mục ƯTKT phục vụ việc xây dựng kế hoạch kiểm toán và thiết lập chương trình kiểm toán phù hợp với thực tế, AAC chỉ dừng lại ở việc thực hiện đồng thời với các thử nghiệm cơ bản.
2.3.2.6. Chưa phát huy tối đa vai trò Ban kiểm soát chất lượng

Ban kiểm soát chất lượng đã được thành lập, tuy nhiên vẫn chưa hoạt động đúng nghĩa là phải giám sát tính tuân thủ thực hiện quy trình kiểm toán. Vì thế KTV vẫn chưa theo sát quy trình để kiểm toán mà chủ yếu làm theo kinh nghiệm nghề nghiệp, vì chưa có sự giám sát chặt chẽ, chưa tổ chức phân công, phân nhiệm, chưa đưa ra một quy chế đầy đủ về việc thực hiện quy trình và trách nhiệm của ban kiểm soát chất lượng nên tất yếu sẽ có sự bỏ sót các thủ tục kiểm toán quan trọng. Hơn nữa ban kiểm soát là một trong những khâu then chốt giúp KTV của Công ty tiếp cận nhanh nhất các rủi ro, là nơi tập trung những KTV có trình độ cao và có nhiều năm kinh nghiệm. Bộ phận này của AAC vẫn chưa hỗ trợ nhiều cho bộ phận tư vấn và đào tạo của công ty trong các nghiệp vụ kiểm toán, cập nhật chính sách tài chính, thực hiện kiểm toán từng loại nghiệp vụ cụ thể nhất là các nghiệp vụ mang tính bất thường…vì đây là bộ phận tiếp cận nhiều nhất những trải nghiệm thực tế ngoài DN với rất nhiều những rủi ro và kinh nghiệm làm việc.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Ở chương 2, tác giả đã trình bày một cách khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Luận văn đã nêu lên thực trạng việc áp dụng quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại AAC.

Qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận kết hợp với phân tích thực tiễn kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC hiện nay tại AAC tác giả đã mạnh dạn nêu lên những ưu điểm và những mặt tồn tại trong việc xây dựng và ứng dụng quy trình kiểm toán cho các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại AAC.

CHƯƠNG 3
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO AAC THỰC HIỆN
3.1. TÍNH TẤT YẾU PHẢI XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC CỦA AAC
3.1.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT trong BCTC
· Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế hiện nay

· Thông tin mà BCTC cung cấp được rất nhiều đối tượng quan tâm kể cả bên trong, bên ngoài DN và nhất là các Công ty đại chúng. Người sử dụng cần có được những thông tin đáng tin cậy nhằm giúp người sử dụng thông tin đánh giá về thực trạng tài chính của DN để ra các quyết định kinh tế. Tuy nhiên thông tin kinh tế đang ngày càng phức tạp do có sự tác động của bàn tay con người nhằm đạt được những mục tiêu riêng bất chấp quy định của pháp luật liên quan đến tài chính kế toán. Vậy nên hệ quả là khả năng nhận được những thông tin tài chính kém tin cậy cũng sẽ tăng. Như vậy, người sử dụng thông tin sẽ gặp nhiều rủi ro xuất phát từ những nguyên nhân như sự khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thông tin sẽ dẫn đến việc sử dụng thông tin do DN cung cấp, xuất phát từ động cơ của người cung cấp thông tin theo chiều hướng có lợi cho nhà cung cấp…Chính vì vậy, cần có những giải pháp để giảm thiểu rủi ro như: người sử dụng thông tin trực tiếp kiểm tra và xác minh thông tin tuy nhiên điều này rất khó khăn với nhiều người vì tốn kém về chi phí, gây trở ngại cho đơn vị và người kiểm tra đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng kiểm tra. Hoặc tăng cường trách nhiệm pháp lý của HĐQT, BGĐ công ty và cuối cùng là thông tin BCTC phải được kiểm toán bởi KTV độc lập. Trong các giải pháp này, giải pháp lựa chọn kiểm toán độc lập là có hiệu quả nhất vì với kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp và sự độc lập của mình, KTV độc lập sẽ cung cấp các thông tin đánh giá đáng tin cậy về BCTC, đồng thời giảm thiểu tối đa chi phí, thời gian kiểm tra của đông đảo người có nhu cầu sử dụng thông tin về DN. Hiện nay, kiểm toán độc lập đã được Nhà nước coi trọng đúng mức. Cụ thể thông qua Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011, kiểm toán độc lập sẽ trở thành hành lang pháp lý quan trọng giúp bảo vệ ổn định nền kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ. Các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán đòi hỏi khi cung cấp thông tin BCTC là phải kèm theo báo cáo kiểm toán của KTV độc lập. Ở Việt Nam, đối tượng kiểm toán bắt buộc rất rộng bao gồm các DN có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức có hoạt động tín dụng, ngân hàng và Quỹ hỗ trợ phát triển, tổ chức tài chính và DN kinh doanh bảo hiểm, các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, các DN Nhà nước có quy mô lớn và mới đây Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 về việc kiểm toán lần 2 đối với các báo cáo kiểm toán của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có ý kiến ngoại trừ trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ.
· Vai trò của kiểm toán độc lập đối với công tác quản lý nhà nước
· Là kênh cung cấp thông tin, cập nhật và tập huấn cho cơ quan thuế về các vướng mắc trong quá trình SX, KD của DN.

· Từ những thực tế, thông qua công tác kiểm toán ngoài việc tư vấn, giải thích cho DN hiểu rõ và nắm bắt được chính sách thuế, còn đóng vai trò tập hợp, phân tích các bất cập, vướng mắc được tập hợp từ nhiều DN của hầu khắp các thành phần kinh tế. Vì vậy, các thông tin phản hồi là có cơ sở, có tính thuyết phục cao từ đó giúp cơ quan quản lý Nhà nước hiểu rõ hơn thực tiễn kinh doanh, sự bất cập của chính sách thuế hiện hành và từ đó có các giải pháp cải cách thuế một cách triệt để, hoàn thiện hơn.

· Các công ty kiểm toán là một trong những đơn vị thành viên quan trọng trong việc đóng góp, đề xuất các chính sách thuế áp dụng phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam, đảm bảo hiệu lực pháp lý, tính hiệu quả, tính công bằng, tính rõ ràng, minh bạch, tính ổn định, thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế.

· Thông qua kiểm toán độc lập, giúp cho đối tượng nộp thuế tăng cường sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật thuế thông qua các buổi hội thảo, các bản tin chuyên ngành, thông tin cung cấp trên website công ty và đặc biệt là cung cấp dịch vụ kiểm toán.
· Thông qua dịch vụ kiểm toán sẽ ngăn ngừa được tình trạng lậu thuế, gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế.

· Thông qua dịch vụ kiểm toán sẽ làm giảm đáng kể những vụ khiếu kiện giữa đối tượng người nộp thuế với cơ quan thuế.

· Tính tất yếu phải xây dựng, hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT trong kiểm toán BCTC
· Việc nghiên cứu đề tài góp phần giúp KTV và công ty kiểm toán thực hiện một cách đầy đủ, phù hợp những quy định, tránh bỏ sót các chi tiết quan trọng về các khoản mục ƯTKT mà chuẩn mực kiểm toán quy định.

· Việc nghiên cứu đề tài giúp việc kiểm toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kiểm toán các ƯTKT, phù hợp với quy trình kiểm toán, phù hợp với phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và các quy chế, quy định khác trong hoạt động kiểm toán.

· Việc nghiên cứu đề tài giúp các thành viên của đoàn kiểm toán hiểu rõ và nhất quán về kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán.

· Việc nghiên cứu đề tài giúp ích cho KTV và công ty kiểm toán có được các bằng chứng kiểm toán thích hợp, đầy đủ theo các chuẩn mực đã quy định, là cơ sở quan trọng để đưa ra ý kiến kiểm toán về mục tiêu kiểm toán đạt được là có trung thực, hợp lý và hợp pháp hay không?

· Việc nghiên cứu đề tài đạt được các mục tiêu kiểm toán đặt ra giúp cho KTV đưa ra ý kiến của mình trên báo cáo kiểm toán, giảm thiểu những rủi ro liên quan đến các khoản mục ƯTKT.

· Việc nghiên cứu đề tài nhằm rút ra những kinh nghiệm để cải thiện hoạt động kiểm toán đạt được chất lượng cao hơn.

Kết luận: Việc nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao chất lượng, tiết kiệm được chi phí trong kiểm toán nói chung và chất lượng kiểm toán các khoản mục ƯTKT nói riêng.
3.1.2. Các yếu tố khách quan là động lực để AAC thực hiện xây dựng, hoàn thiện Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC
· Sự xuất hiện của rất nhiều công ty kiểm toán và kế toán trong và ngoài nước đã tạo ra động lực cạnh tranh thúc đẩy và cổ vũ mạnh mẽ để phát triển dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ

· Theo chiều hướng hợp tác hóa với các tổ chức kiểm toán có uy tín trên thế giới xảy ra ngày càng nhiều hơn, để làm được điều này Công ty phải luôn hoàn thiện mình bằng cách khẳng định năng lực của Công ty, KTV, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm việc nhuần nhuyễn thông qua việc áp dụng triệt để những yêu cầu khắc khe trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng như quốc tế. Trong đó có quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT trong kiểm toán BCTC.

· Khoản mục ƯTKT chiếm số lượng lớn trong tổng các khoản mục của BCTC và mang tính chất tương đối được xác lập dựa vào các mục tiêu riêng của DN. Khoản mục này chứa nhiều rủi ro kiểm toán, vì vậy tính thiết yếu phải tách biệt các chương trình kiểm toán các khoản mục này, không để tình trạng lồng ghép vào các chương trình kiểm toán đã nói ở các phần trên và thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện Quy trình kiểm toán riêng cho các khoản mục ƯTKT đáp ứng nhu cầu kiểm toán riêng cho từng nhóm khách hàng của Công ty.
· Nâng cao uy tín và chất lượng của báo cáo kiểm toán, sự tín nhiệm và tin tưởng các báo cáo kiểm toán của nhà đầu tư là chìa khóa thành công của một công ty kiểm toán vì chính trên những niềm tin tạo dựng được thì các nhà đầu tư sẽ không nghi ngại đến các DN sử dụng dịch vụ kiểm toán của AAC. Và đó chính là lý do mà AAC phải thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện Quy trình kiểm toán BCTC nói chung và Quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT nói riêng. Một số công ty kiểm toán trên thế giới đã sụp đổ vì không kiểm soát chặt chẽ quá trình kiểm toán của nhân viên mình có tuân theo quy trình kiểm toán hay không.
3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN
3.2.1. Hoàn thiện Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán
Các thủ tục kiểm toán các ƯTKT được xây dựng trong các chương trình kiểm toán các khoản mục khác vì vậy cho nên các thủ tục kiểm toán các ước tính không được coi trọng, thậm chí là sơ sài có thể dẫn đến bỏ sót các thủ tục kiểm toán quan trọng làm cho KTV không thể phát hiện hết các sai sót, rủi ro trọng yếu của các ƯTKT. Tác giả thiết nghĩ, cần sử dụng tất cả những kinh nghiệm thực tế kiểm toán cũng như lý luận về quy trình kiểm toán để xây dựng một cách chi tiết theo những thủ tục kiểm toán các ƯTKT được thiết kế tại Chương 2.
Tác giả sẽ hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT theo những nội dung như sau:

3.2.1.1. Xây dựng và hoàn thiện khâu lập kế hoạch kiểm toán
Qua việc phân tích những hạn chế ở khâu lập kế hoạch kiểm toán, dựa trên những thủ tục mà AAC còn thiếu sót, tác giả mạnh dạng đề xuất cần phải bổ sung các thủ tục kiểm toán cần thiết để có thể đánh giá một cách cụ thể ở khâu lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo rằng cuộc kiểm toán được tiến hành một cách có hiệu quả. Sau đây là một số đề xuất xây dựng và hoàn thiện:

· Khâu xem xét chấp nhận khách hàng và rủi ro hợp đồng: 
· Đối với khách hàng cũ: AAC cần bổ sung các thủ tục kiểm toán như: các dịch vụ và báo cáo mà khách hàng yêu cầu là gì, ngày hoàn thành của các báo cáo khi nào, có bất lợi trong thời gian ngắn cho công ty hay không, tìm hiểu mục đích tại sao khách hàng lại muốn có BCTC được kiểm toán có chính đáng hay không, xem xét lại các vấn đề trong nội lực công ty như nguồn lực, trình độ và kinh nghiệm của nhân sự có đầy đủ để phục vụ khách hàng hay không, cần xem xét lại các vần đề ngoại trừ của năm trước, xem xét khả năng hoạt động liên tục của khách hàng, xem xét khoản phí của khách hàng có chiếm phần lớn trong thu nhập của thành viên BGĐ phụ trách hợp đồng không, xem xét các thành viên nhóm kiểm toán có các tranh chấp với khách hàng không, xem xét các thành viên BGĐ và trưởng nhóm kiểm toán có tham gia kiểm toán khách hàng quá 3 năm liên tiếp hay không, xem xét có các mối quan hệ đặc biệt (quan hệ cá nhân, quan hệ gia đình, quan hệ kinh tế) nào giữa BGĐ, thành viên nhóm kiểm toán với cá nhân, công ty hoặc với BGĐ khách hàng, xem xét các khả năng về Công ty hoặc thành viên nhóm kiểm toán đang nắm giữ cổ phiếu công ty khách hàng không, xem xét có ai là thành viên nhóm kiểm toán, thành viên BGĐ, cựu thành viên BGĐ, các cá nhân có quan hệ thân thiết hoặc quan hệ gia đình với những người nêu trên là nhân viên hoặc Giám đốc công ty khách hàng, xem xét các mâu thuẫn về lợi ích giữa các khách hàng của công ty, xem xét có khả năng nào liên quan đến công ty đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng làm ảnh hưởng đến tính độc lập…
· Đối với khách hàng mới: AAC cần bổ sung các thủ tục kiểm toán cần thiết mà chuẩn mực kiểm toán quy định như xem xét khách hàng thông qua việc gửi thư đến KTV tiền nhiệm để biết lý do không tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán, xem xét nguồn nhân lực cho hợp đồng mới có đảm bảo hay không. Xem xét có các thành viên nhóm kiểm toán, thành viên BGĐ, trưởng phòng cung cấp dịch vụ kiểm toán, các cá nhân có quan hệ thân thiết hoặc quan hệ gia đình với những người đã nêu đang nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp cổ phiếu hoặc chứng khoán khác của khách hàng. Xem xét các khoản tiền vay hoặc bảo lãnh từ khách hàng cho công ty hoặc ngược lại hay không. Xem xét có ai là thành viên nhóm kiểm toán, thành viên BGĐ, cựu thành viên BGĐ, các cá nhân có quan hệ thân thiết hoặc quan hệ gia đình với những người nêu trên là nhân viên hoặc Giám đốc công ty khách hàng. Xem xét có khả năng công ty đang cung cấp dịch vụ khác cho khách hàng làm ảnh hưởng đến tính độc lập. Xem xét các mâu thuẫn về lợi ích giữa các khách hàng của công ty, xem xét xem công ty có tham gia phát hành hoặc là người bảo lãnh phát hành chứng khoán của khách hàng…AAC cũng cần phải xem xét thêm các yếu tố, sự kiện liên quan đến công ty trong năm hiện tại như các ngoại trừ của báo cáo kiểm toán năm trước, các sự kiện phát sinh liên quan đến tính chính trực của BGĐ, xem xét các yếu tố liên quan đến ý thức chấp hành luật pháp, xem xét khả năng hoạt động liên tục của khách hàng, khách hàng có gặp thuận lợi về kinh doanh trong lĩnh vực hiện tại không, hay gặp những tranh chấp bất thường, chứa đựng nhiều rủi ro…
· Lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ KTV kiểm toán: trong bước này AAC cần bổ sung một số thủ tục kiểm toán liên quan đến tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp của KTV, cần đưa ra các quyết định bổ nhiệm nhóm kiểm toán nêu rõ vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của nhóm kiểm toán bằng văn bản cụ thể, cần có các văn bản cam kết cụ thể về tính độc lập và phân công nhiệm cụ của thành viên nhóm kiểm toán.
· Lập thư hẹn kiểm toán: AAC cần thực hiện khâu này để thể hiện tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ kiểm toán của mình. Thông qua thư hẹn kiểm toán AAC có thể đưa ra phạm vi công việc thực hiện kiểm toán, nêu rõ trách nhiệm về lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán, trách nhiệm lập, ký BCTC và cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu bên kiểm toán. Đồng thời cũng nêu rõ trách nhiệm kiểm tra, trình bày ý kiến về BCTC, thực hiện lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và kết thúc cuộc kiểm toán theo đúng trách nhiệm.

· Trao đổi với BGĐ đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán và thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán: AAC cần thực hiện khâu này vì khi thực hiện sẽ đạt được những thỏa thuận to lớn như đưa ra các bước công việc cần thực hiện, đưa ra phạm vi, lịch trình, thời gian thực hiện kiểm toán, các yêu cầu về điều kiện phối hợp và hỗ trợ để thực hiện tốt công việc được thông qua

· Danh mục tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp: danh mục tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp phải rõ ràng, chia theo từng nhóm tài liệu chung, tài liệu riêng, từng phần hành, theo từng tài khoản kế toán phù hợp, như vậy khách hàng sẽ thực hiện đầy đủ yêu cầu về tài liệu, tiết kiệm thời gian, trách thiếu sót, làm phiền như hiện nay.
· Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động ở khâu lập kế hoạch kiểm toán có ảnh hưởng như thế nào đến các ƯTKT. Sẽ được hoàn thiện sâu hơn ở Giải pháp thứ 2.
· Tìm hiểu các chính sách và chu trình kinh doanh quan trọng liên quan đến các ƯTKT: trong bước này AAC cần xem xét đến các chính sách kế toán liên quan đến khấu hao, chính sách trích lập các khoản dự phòng, chính sách trích trước chi phí phải trả, chính sách về đánh giá sản phẩm dở dang…
· Phân tích sơ bộ BCTC các khoản mục liên quan đến các ƯTKT: đây cũng là bước cơ bản để đánh giá tổng quan về tình hình tài chính doanh nghiệp phục vụ tốt cho khâu lập kế hoạch kiểm toán tổng thể mà AAC cần thực hiện.
· Xác định mức trọng yếu liên quan đến các ƯTKT: AAC cần thực hiện việc đánh giá trọng yếu một cách chi tiết hay thực hiện xác định mức trọng yếu thực hiện, việc xây dựng này tác giả đã đề cập ở phần cơ sở lý luận của đề tài.
· Xác định phương pháp chọn mẫu, cở mẫu đối với các ƯTKT: AAC cần thực hiện chọn mẫu theo phương pháp thống kê và cả theo phương pháp phi thống kê, theo đó kiểm tra 100% các phần tử trong khoảng cách mẫu và kiểm tra đầy đủ các phần tử đặc biệt.
· Đánh giá chung về hệ thống KSNB và rủi ro gian lận liên quan đến các ƯTKT, thực hiện việc xem xét thông qua môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, đánh giá hệ thống kế toán, kiểm soát và giám soát các hoạt động liên quan đến các ƯTKT.
· Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể các khoản mục ƯTKT: đây là khâu cuối cùng và là khâu quan trọng tổng hợp tất cả các bước về các vấn đề thu thập được nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thiết kế các chương trình kiểm toán các ƯTKT phù hợp hơn.
3.2.1.2. Xây dựng và hoàn thiện khâu thực hiện kế hoạch kiểm toán

· AAC cần xây dựng các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB đối với các khoản mục ƯTKT: tác giả trình bày cụ thể ở phần Giải pháp 5.
· AAC cần xây dựng các thủ tục thực hiện các thử nghiệm cơ bản liên quan đến các khoản mục ƯTKT: AAC cần bổ sung các thủ tục kiểm toán thiếu sót theo chương trình kiểm tra của tác giả được viết cụ thể ở Chương 2.
· Xây dựng các thủ tục soát xét khác liên quan đến các khoản mục ƯTKT
· AAC cần xây dựng quy trình và hoàn thiện việc kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến các ƯTKT tuân theo đúng quy định tại VSA 250 – Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC. Việc xây dựng và hoàn thiện bước này giúp AAC đánh giá được mức độ tuân thủ pháp luật, các quy định có liên quan và mức độ ảnh hưởng đến BCTC. Trong khâu này AAC cần xây dựng một số thủ tục kiểm toán là tìm hiểu tổng quan các quy định pháp luật liên quan đến khách hàng, xem xét các trường hợp không tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan cần phải xem xét khi lập BCTC, xem xét thư giải trình của BGĐ với HĐQT, Ban kiểm soát về viẹc không tuân thủ pháp luật liên quan…
· AAC cần hoàn thiện việc soát xét các bút toán tổng hợp liên quan đến các ƯTKT tuân theo quy định tại VSA 240 – Gian lận và sai sót. Việc hoàn thiện khâu này sẽ giúp AAC phát hiện các tình huống thiếu khách quan hoặc sự can thiệp của thành viên BGĐ. AAC cần thực hiện các thủ tục kiểm toán như: thu thập hiểu biết sơ bộ về phương pháp ghi chép kế toán và phê duyệt các bút toán ghi sổ không tiêu chuẩn. Xem xét liệu các bút toán ghi sổ có được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền phù hợp hay không? Kiểm tra tất cả các bút toán ghi sổ trọng yếu phát sinh trong năm để đảm bảo rằng các bút toán này đã được ghi chép hợp lý và được phê duyệt đầy đủ. Phỏng vấn các nhân viên kế toán thực hiện các bút toán tổng hợp để xem liệu các nhân viên này có bị yêu cầu thực hiện các bút toán bất thường hay không, và liệu các bút toán đó có tạo nên sai sót hay gian lận trong BCTC hay không.
· AAC cần hoàn thiện khâu soát xét giao dịch với các bên có liên quan liên quan đến các ƯTKT tuân theo quy định tại VSA 550 – Các bên có liên quan. Việc hoàn thiện khâu này sẽ giúp AAC có cơ sở đảm bảo sự tồn tại của các số dư  và nghiệp vụ với các bên liên quan được ghi nhận đầy đủ, chính xác và được trìnhh bày hợp lý. Các bên liên quan chủ chốt như nhà cung cấp, ngân hàng, các thành viên quản lý chủ chốt công ty, kiểm toán viên tiền nhiệm,… AAC cần xây dựng các thủ tục kiểm toán như: thủ tục xác định danh sách các bên liên quan của công ty khách hàng, thu thập các sổ đăng ký thành viên góp vốn, sổ đăng ký cổ đông, thu thập thông tin từ KTV khác hay KTV tiền nhiệm, xem xét thư xác nhận để phát hiện người bảo lãnh các khoản tiền vay cho đơn vị, xem xét các giao dịch đầu tư trong năm, xem xét các thru tục ban đầu cho các thành viên quản lý chủ chốt như chứng từ về lương, thù lao, hợp đồng lao động, các biên bản họp đại hội đồng cổ đông…Kiểm tra, xem xét các chứng từ giao dịch với các bên liên quan đã được phê duyệt và tuân theo những quy định của đơn vị không, thu thập và kiểm tra các thư đối chiếu xác nhận số dư, kiểm tra tính hợp lý của các khoản tạm ứng của các thành viên quản lý chủ chốt và tìm hiểu các lý do của các số dư bất thường…Kiểm tra các số dư nợ phải thu không đòi được và xem xét các khoản này đã được lập dự phòng đầy đủ chưa, Xem xét các giao dịch bất thường có thể chỉ ra sự tồn tại của các bên liên quan chưa được xác định trước đó, như: kiểm tra các giao dịch trả tiền hoặc nhận tiền có các điều khoản bất thường như: giá cả, lãi suất, các hình thức bảo hành và các điều kiện thanh toán bất thường, điều tra các giao dịch phát sinh không hợp lý hoặc các giao dịch có nội dung khác với hình thức hoặc các giao dịch được xử lý theo những cách khác thường, xem xét số lượng hoặc giá trị của các giao dịch được thực hiện với một số khách hoặc nhà cung cấp có giá trị lớn hơn so với các khách hàng hay nhà cung cấp khác, lưu ý các giao dịch không được ghi chép, ví dụ: việc nhận hoặc cung cấp miễn phí các dịch vụ quản lý. 
· AAC cần hoàn thiện khâu soát xét sự kiện phát sinh liên quan đến các ƯTKT sau ngày kết thúc năm tài chính nhưng chưa phát hành báo cáo kiểm toán tuân theo quy định tại VSA 560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC. Việc hoàn thiện khâu này là căn cứ để AAC phát hiện các sự kiện phát sinh có ảnh hưởng liên quan, các bằng chứng chứng minh thêm về các sự kiện đã tồn tại vào ngày khóa sổ lập BCTC. AAC cần hoàn thiện các thủ tục kiểm toán như phỏng vấn BGĐ về các sự kiện thay đổi sau ngày kết thúc năm tài chính, những thay đổi về nguyên tắc kế toán, chính sách tài chính, những thay đổi ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và hoạt động liên tục, những bất lợi trong hoạt động kinh doanh, xem xét những quyết định quan trọng của HĐQT, xem xét những thay đổi quan trọng về pháp luật có ảnh hưởng đến doanh nghiệp, có cơ quan nhà nước hoặc cơ quan giám sát kiểm tra doanh nghiệp và các thảo luận của họ là gì?
· AAC cần hoàn thiện khâu đánh giá khả năng hoạt động liên tục chịu sự ảnh hưởng của các ƯTKT. Đây là một rủi ro rất lớn đối với một doanh nghiệp kiểm toán, AAC cần phải thực hiện phỏng vấn BGĐ và thu thập các thông tin về các sự kiện như xu hướng tài chính bất lợi, có nhiều khoản nợ lớn đến hạn trả, triển vọng kinh doanh giảm do giảm giá chứng khoán, các khó khăn nội bộ, bên ngoài, rủi ro pháp luật…
3.2.1.3. Xây dựng và hoàn thiện khâu kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán
· Xây dựng và hoàn thiện khâu soát xét phê duyệt các khoản mục liên quan đến các ƯTKT, phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý

· Xây dựng thủ tục phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán và phát hành thư quản lý. Xem Phụ lục 3.1
· Xây dựng thủ tục soát xét của thành viên độc lập BGĐ về các khoản mục ƯTKT. Xem Phụ lục 3.2
· Xây dựng thủ tục soát xét giấy làm việc chi tiết các khoản mục ƯTKT: Đây là khâu soát xét quan trọng các giấy tờ làm việc của KTV, Trợ lý KTV cấp dưới về các giấy tờ làm việc chi tiết, trên mẫu soát xét này cần đưa chỉ mục giấy làm việc tham chiếu, các câu hỏi của người soát xét và những câu trả lời của người thực hiện kiểm toán.
· Xây dựng và hoàn thiện khâu tổng hợp kết quả kiểm toán

· Tổng hợp kết quả kiểm toán các khoản mục ƯTKT: bao gồm việc tổng hợp các vấn đề phát sinh liên quan đến các ƯTKT ở khâu lập kế hoạch kiểm toán và khâu thực hiện kiểm toán. Đối với các vấn đề liên quan đến giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán AAC cần lập bảng danh sách thống kê các phát sinh, xác định tài khoản ảnh hưởng và kết luận cuối cùng về kết quả kiểm toán các vấn đề phát sinh đã nêu. Đối với khâu thực hiện kế hoạch kiểm toán các vấn đề phát sinh phải được tập hợp theo từng tài khoản để tránh thiếu sót, nêu ra các vấn đề phát sinh khi thực hiện kiểm toán và nêu ra các hướng xử lý cụ thể. Xem xét việc xác định lại ức trọng yếu dựa trên kết quả kiểm toán thu thập được.
· Phân tích tổng thể các khoản mục ước tính trong BCTC lần cuối: phân tích tổng thể lại theo số liệu sau kiểm toán về khả năng thanh toán, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động, các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời, các chỉ tiêu phản ánh hệ số nợ và đưa ra ý kiến nhận xét và so sánh với các chỉ tiêu trước kiểm toán về các vấn đề nêu trên.
· Các vấn đề liên quan đến các ƯTKT cần giải quyết trước khi phát hành báo cáo kiểm toán: các vần đề khác cần giải quyết trước ngày phát hành báo cáo kiểm toán phải được đưa ra có căn cứ tham chiếu và kết quả giải quyết phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trả lời.
· Thư giải trình của BGĐ: đây là tập hợp các giải trình về toàn bộ những hoạt động của đơn vị bao gồm các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
· Hoàn thiện việc thực hiện các bút toán điều chỉnh, BCTC và báo cáo kiểm toán

· Bút toán điều chỉnh, bút toán không điều chỉnh và những sai sót do không thực hiện điều chỉnh các bút toán: đây là khâu tập hợp tất cả các bút toán điều chỉnh bao gồm các thông tin như Tài khoản điều chỉnh, nội dung điều chỉnh, tham chiếu giấy làm vệc, số tiền nợ, có…
· Lập báo cáo kiểm toán về BCTC theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 700 – Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.
Việc xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT ở trên là một nhu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC. Việc xây dựng quy trình kiểm toán các khoản mục ƯTKT cần phải hoàn thiện chuyên sâu một số nhược điểm sau đây:
3.2.2. Hoàn thiện thủ tục tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động ảnh hưởng đến các ước tính kế toán
Lợi ích, mục tiêu:

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 400 “Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị” [05, tr. 161]. Yêu cầu KTV cần có hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị. Việc thu thập hiểu biết về khách hàng và môi trường hoạt động để xác định và hiểu các sự kiện, giao dịch và thông lệ kinh doanh của khách hàng có ảnh hưởng trọng yếu tới BCTC, qua đó giúp xác định rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Khi đưa ra các câu hỏi liên quan về con người ở Công ty khách hàng như: Ai là người chủ sở hữu DN? Ai là người kiểm soát hay kiểm soát chủ yếu của DN? Ai là đối tác chính? Những thay đổi đã và sẽ xảy ra trong bộ máy quản lý, nhân sự hoặc chủ sở hữu…Việc trả lời chỉ dừng lại ở mức độ nêu tên của người chủ sở hữu DN, người kiểm soát DN, những đối tác quan trọng, những thay đổi nhân sự nhưng chưa phân tích cụ thể những vấn đề như:

Người chủ sở hữu DN có thể sẽ có những hành vi sai phạm can thiệp vào sâu hơn công tác chuyên môn của các bộ phận phòng ban khác, nếu là tác động xấu sẽ gây ra những sai lệch về thông tin mà các bộ phận cung cấp đặc biệt là bộ phận kế toán.

Người chủ sở hữu DN, người kiểm soát DN, thành viên trong HĐQT có đủ điều kiện theo quy định tại Luật DN 60/2005/QH11 ngày 29/5/2005 hay không? Có đủ năng lực hành vi dân sự hay không, có bị cấm quản lý DN hay không? Có đủ số 5% vốn Điều lệ trong Công ty hay không? Có các mối quan hệ đặc biệt với người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý hay không?

GĐ hay TGĐ Công ty TNHH, Công ty cổ phần có đủ điều kiện theo quy định tại Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/5/2005 hay không? Họ có đủ năng lực hành vi dân sự hay không? Có đủ điều kiện về số vốn điều lệ là 10% hay không? Họ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm ngành nghề quản trị kinh doanh hay không? Có đúng theo quy định theo Điều lệ Công ty hay không? Có các mối quan hệ đặc biệt với người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý hay không?

Sự thay đổi nhân sự bất thường trong công ty có phải là do xung đột về lợi ích, quan điểm làm việc hay không?

Ngành nghề, sản phẩm mà DN kinh doanh có bị cấm, bị hạn chế hay không? Chính sách hỗ trợ kinh doanh những ngành nghề này như thế nào chưa được đề cập đến? (chính sách thuế VAT, TNDN…)

Thị trường sản phẩm của DN lớn hay không? Thị trường có ảnh hưởng lớn đến việc bán hàng khi có các chính sách thay đổi hay không? Các yếu tố đầu vào của việc SX sản phẩm trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá bán? 

Hệ thống kế toán được tổ chức như thế nào? Có các yếu tố bên ngoài hay bên trong DN tác động đến công việc chuyên môn của bộ phận kế toán hay không? Có kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán của DN hay không? Người làm kế toán trưởng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật không? Trong bộ máy kế toán có mối quan hệ đặc biệt nào bị cấm theo quy định của pháp luật hay không? Theo Luật Kế toán thì bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý đơn vị kế toán bao gồm kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán thì không được làm kế toán hoặc vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm như thủ kho, thủ quỹ, người mua, người bán tài sản trong cùng đơn vị kế toán. Hệ thống các nhân viên kế toán có trình độ như thế nào?

Từ hàng loạt những lý do đưa ra, tác giả đi xây dựng thủ tục kiểm toán quy trình tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán có ảnh hưởng đến các ước tính kế toán trong BCTC:
	TT
	Nội dung tìm hiểu
	Các rủi ro có thể xảy ra
	TK ảnh hưởng
	Thủ tục kiểm toán cơ bản

	1.
	Hiểu biết môi trường hoạt động và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến Công ty khách hàng

	1.1.
	Môi trường kinh doanh

	
	- Lạm phát
	- Biến động giá - ảnh hưởng đến giá trị HTK và lợi nhuận
- Tác động vào khả năng đầu tư mở rộng SX
	- HTK
- Giá vốn hàng bán

- Lợi nhuận
	- Kiểm tra tính nhất quán của phương pháp tính giá

	
	- Biến động lãi suất do chính sách tiền tệ 
	Rủi ro thanh toán các khoản vay
	Ảnh hưởng tới các khoản nợ tiềm tàng, chi phí tài chính tăng cao
	- Tính toán mức độ ảnh hưởng của những biến động

	
	- Biến động tỷ giá
	Gây biến động kế hoạch kinh doanh, dự trữ của doanh nghiệp
	Ảnh hưởng đến giá trị thuần hàng tồn kho
	- Xem xét thiết lập các ước tính

	1.2.
	Ngành nghề DN kinh doanh và xu hướng ngành nghề

	
	- Đặc điểm ngành nghề kinh doanh (theo thời vụ hay liên tục). Ảnh hưởng đến mức độ lạc hậu, lỗi thời của hàng hóa
	- Rủi ro trong việc xác định không chính xác giá trị hàng hóa phản ánh trên BCTC
	- HTK
- TK159
	- Kiểm tra việc xác định mức lập dự phòng

	
	- Quy trình công nghệ SX sản phẩm, thay đổi công nghệ trong SX, KD
	- Ảnh hưởng đến Nguyên giá, Giá trị còn lại của TSCĐ, điều này tác động đến phương pháp xác định khấu hao và thời gian khấu hao của TSCĐ
	- TK214

- TK211
	- Thực hiện các thủ tục phân tích nhằm đánh giá xu hướng, biến động, tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn với thông tin liên quan hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị dự kiến.

- Kiểm tra thay đổi mức khấu hao?

	
	- Thị trường tiêu thụ lớn hay không, cạnh tranh nhiều hay ít? Đối thủ và độ lớn của đối thủ trên thị trường? Thị trường có ảnh hưởng lớn đến việc bán hàng khi có các chính sách thay đổi hay không?
	- Ảnh hưởng đến lợi nhuận nên có động cơ điều chỉnh lợi nhuận thông qua các ước tính kế toán.
	Các ước tính kế toán
	- Kiểm tra tình hình tiêu thụ của DN

	
	- Các yếu tố đầu vào của việc SX sản phẩm trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá bán?
	- Giá thành cao dẫn đến lợi nhuận thấp. Vì vậy các hành vi điều chỉnh lợi nhuận thông qua các ước tính kế toán sẽ xảy ra
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra giá thành sản phẩm từ khâu tập hợp chi phí, các khoản điều chỉnh giảm chi phí, giảm giá thành và đánh giá SPDD

	1.3.
	Môi trường pháp lý DN hoạt động

	
	- Pháp luật quy định điều kiện cần về ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ DN? 
	- Rủi ro đứng tên mà trực tiếp không quản lý, điều hành DN?

-  Rủi ro trong góp vốn điều lệ và quyền lợi giữa các bên khi được chia? 
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính

	
	- Các chính sách hỗ trợ đối với ngành nghề kinh doanh? Các rào cản hiện tại?
	Đây chính là đặc điểm thuận lợi hoặc là rào dẫn đến thay đổi các ước tính
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính

	
	- Các vấn đề ưu đãi đầu tư trong thuế TNDN có ảnh hưởng đến động cơ thay đổi lợi nhuận của DN?
	- Tác động đến lợi nhuận thông qua các ước tính kế toán
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính

	
	- Sự thay đổi của hệ thống pháp luật làm ảnh hưởng đến đáng kể hiệu quả hoạt động của DN
	- Tác động đến lợi nhuận thông qua các ước tính kế toán
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính

	1.4.
	Các yếu tố bên ngoài khác ảnh hưởng đến DN

	
	Các yếu tố ảnh hưởng khác nếu có
	
	
	

	2.
	Hiểu biết về DN

	2.1.
	Các hoạt động và tình hình kinh doanh chủ yếu

	
	- Ngành nghề và doanh thu của hoạt động chủ yếu?
	- Doanh thu không đạt sẽ dẫn đến động cơ khác làm tăng lợi nhuận
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	- Các dịch vụ chính mà DN cung cấp 
	Rủi ro trong ghi nhận doanh thu, xác định mứ dự phòng bảo hành SP, …
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	- Các thức phân phối và tiêu thụ sản phẩm
	Đánh giá rủi ro HTK 
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	2.2.
	Sở hữu, các bên liên quan, cơ cấu tổ chức DN

	
	- Ai là người sở hữu DN?
	Mức độ đến lợi nhuận được chia sẽ tác động đến các ước tính kế toán
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	- Người kiểm soát chủ yếu DN?
	Có kiểm soát chặt chẽ các ước tính kế toán?
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	- Người chủ sở hữu, người kiểm soát, thành viên HĐQT có đủ năng lực hành vi dân sự hay không?
	Rủi ro bị lạm dụng
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	- Thành viên HĐQT có đủ 5% vốn điều lệ Công ty hay không?
	Rủi ro về điều hành DN
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	- TGĐ có đủ 10% vốn điều lệ Công ty hay không?
	Rủi ro về điều hành DN
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	
	
	
	

	2.3.
	Các thay đổi lớn về quy mô hoạt động của DN

	
	- Thay đổi trong bộ máy quản lý, nhân sự, chủ sở hữu?
	Bất đồng liên quan đến xác lập các ước tính kế toán
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	Những thành viên chủ chốt sở hữu từ 5% vốn điều lệ
	Có động cơ tác động lợ nhuận
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	
	
	
	
	

	2.4.
	Hiểu biết về hệ thống kế toán DN áp dụng

	
	- Năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
	Rủi ro trong việc xác định sai các ước tính
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	2.5.
	Kết quả kinh doanh và thuế

	
	- Các vấn đề liên quan đến thanh tra, quyết toán thuế
	Có các quyết định nào cho rằng DN đã xác lập sai các ước tính kế toán
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	3.
	Các vấn đề khác

	3.1.
	Nhân sự chủ chốt của DN

	
	- Tác động có chiến lược đến các ước tính kế toán
	- Các ước tính kế toánđược xác định một cách chủ quan hoặc theo hướng có lợi cho các mục tiêu của nhà quản trị
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	3.2.
	Nhân sự kế toán

	
	- Việc xác định các ước tính kế toán
	Năng lực, trình độ, kinh nghiệm của nhân sự phụ trách sẽ ảnh hưởng đến việc xác định các ước tính kế toán
	Các ước tính kế toán
	Kiểm tra các ước tính kế toán

	3.3.
	Các thông tin hành chính khác

	
	
	
	
	


3.2.3. Hoàn thiện thủ tục phân tích các ước tính kế toán
· Áp dụng thủ tục phân tích khi lập kế hoạch kiểm toán: theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520 yêu cầu KTV thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ các khoản mục BCTC trong giai đoạn lập kế hoạch như là một thủ tục đánh giá rủi ro trợ giúp cho KTV xây dựng kế hoạch kiểm toán.
· Thủ tục phân tích chủ yếu dựa trên các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính liên quan đến các ước tính kế toán như: mối quan hệ giữa số lượng khách hàng với số liệu lập dự phòng phải thu, mối quan hệ giữa số trích khấu hao với số lượng TSCĐ…

· Kết luận: giúp KTV hiểu rõ hoạt động kinh doanh của DN, xác định các khoản mục, vùng có thể có rủi ro, giúp KTV xác định nội dung, lịch trình, phạm vi của các thủ tục kiểm toán khác.

· Áp dụng thủ tục phân tích khi thử nghiệm cơ bản
· Giai đoạn này, KTV cần thực hiện kiểm tra phân tích, kiểm tra chi tiết hoặc kết hợp cả hai.
· Các phương pháp sử dụng phân tích như:

· Phân tích ngang (phân tích xu hướng): so sánh thông tin tương ứng kỳ này với kỳ khác, so sánh số liệu thực tế với kế hoạch, so sánh giữa số liệu thực tế với số ước tính của KTV, so sánh giữa thực tế với số liệu của đơn vị cùng ngành có cùng quy mô hoặc số liệu ngành…
	STT
	TÀI SẢN
	Năm nay

Trước KT
	Năm trước

Sau KT
	Biến động
	Ghi chú

	
	
	
	
	VND
	%
	

	1.
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	
	
	
	
	

	2.
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	
	
	
	
	

	3.
	Dự phòng giảm giá HTK
	
	
	
	
	

	4.
	Chi phí trả trước ngắn hạn 
	
	
	
	
	

	5.
	Giá trị SPDD
	
	
	
	
	

	6.
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	
	
	
	
	

	7.
	Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ HH
	
	
	
	
	

	8.
	Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	

	9.
	Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	

	10.
	Giá trị hao mòn luỹ kế của Bất động sản đầu tư
	
	
	
	
	

	
	Dự phòng giảm giá đầu tư  tài chính dài hạn
	
	
	
	
	

	
	NGUỒN VỐN
	
	
	
	
	

	11.
	Chi phí phải trả
	
	
	
	
	

	12.
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	
	
	
	
	

	13.
	Dự phòng phải trả dài hạn
	
	
	
	
	

	14.
	Doanh thu chưa thực hiện
	
	
	
	
	


· Phân tích dọc (phân tích tỷ suất): các tỷ suất liên quan đến các ước tính kế toán như:
	STT
	CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH
	Công thức tính
	Năm nay

Trước KT
	Năm trước

Sau KT
	Biến động
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	VND
	%
	

	I.
	PHÂN TÍCH CẤU TRÚC
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tỷ trọng giá trị đầu tư tài chính
	(Giá trị đầu tư tài chính / Tổng tài sản)*100%
	
	
	
	
	

	2.
	Tỷ trọng HTK
	(HTK / Tổng tài sản)*100%
	
	
	
	
	

	3.
	Tỷ trọng khoản phải thu khách hàng
	(Phải thu khách hàng / Tổng tài sản)*100%
	
	
	
	
	

	4.
	Tỷ trọng TSCĐ
	(TSCĐ / Tổng tài sản)*100%
	
	
	
	
	

	II.
	PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ
	
	
	
	
	
	

	5.
	Hiệu suất sử dụng TSCĐ
	Doanh thu thuần / Nguyên giá TSCĐ bính quân
	
	
	
	
	

	6.
	Doanh thu trên tổng tài sản
	Doanh thu thuần / Tổng tài sản
	
	
	
	
	

	7.
	Vòng quay các khoản phải thu
	(Doanh thu/Phải thu KH ) x 365
	
	
	
	
	

	8.
	Vòng quay HTK
	(Giá vốn hàng bán/HTK) x 365
	
	
	
	
	

	III.
	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ RỦI RO
	
	
	
	
	
	

	1.
	Khả năng thanh toán hiện hành
	TSLĐ và ĐTNH / Nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	

	2.
	Khả năng thanh toán nhanh
	[TSLĐ và ĐTNH (MS: 100) – HTK] / Nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	

	3.
	Khả năng thanh toán tức thời
	Tiền / Nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	

	4.
	Số vòng quay khoản phải thu
	[Doanh thu bán chịu + Vat đầu ra] / Khoản phải thu bình quân
	
	
	
	
	

	5.
	Số vòng quay HTK
	Giá vốn hàng bán / HTK bình quân
	
	
	
	
	


· Công ty cần sử dụng thêm công cụ phân tích tính hợp lý (phân tích dự báo); Phân tích hồi quy: sử dụng phương pháp hồi quy đơn, phương pháp cực đại – cực tiểu, phương pháp đồ thị phân tán, phương pháp bình phương bé nhất, hồi quy bội; Phân tích rà soát, Phân tích hiệu quả của các ước tính kế toá thông qua việc đánh giá các khoản trích lập dự phòng có thật sự đạt được những hiệu quả là dự phòng một nguồn tài chính trong tương lai hay không? Chi phí khấu hao xác định có phù hợp với xu thế phát triển, doanh thu, ngành nghề kinh doanh của DN hay không? Việc thực hiện thủ tục phân tích với chi phí khấu hao TSCĐ thì KTV sử dụng các phương pháp đánh giá mức khấu hao bình quân giữa tổng mức khấu hao trên tổng nguyên giá TSCĐ, chi phí khấu hao kỳ này so với kỳ trước, chi phí khấu hao so với giá thành sản phẩm nhập kho vì xuất phát từ đặc điểm của chi phí khấu hao là một loại chi phí bất biến qua các kỳ trừ trường hợp có sự thay đổi tăng hay giảm nguyên giá TSCĐ trong niên độ kế toán. Thời gian khấu hao cho từng TSCĐ có hợp lý hay không? Có phản ánh đúng lợi ích kinh tế mà tài sản đó mang lại hay không? Vì điều này sẽ vi phạm nguyên tắc phù hợp trong kế toán, nếu như trong số những TSCĐ của DN không phản ánh đúng tình trạng vận hành của TSCĐ.
· Tùy theo từng khoản mục ước tính kế toán trong BCTC, kiểm toán sẽ sử dụng tất cả các phương pháp hoặc một trong các phương pháp thông qua khả năng xét đoán của KTV khi thực hiện.
· Áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán: Giai đoạn này, cần tổng hợp phân tích để đưa ra kết luận tổng quát và đạt được sự hiểu biết về hoạt động kinh doanh của DN. Và thực hiện so sánh và nhận diện sự thay đổi trong các chỉ tiêu tài chính trước và sau kiểm toán.
3.2.4. Hoàn thiện đánh giá rủi ro kiểm toán – tăng cường đánh giá rủi ro tiềm tàng
Việc đánh giá rủi ro kiểm toán không chỉ dừng lại ở việc đánh giá rủi ro kiểm soát mà tăng cường công tác đánh giá rủi ro kiểm toán mà đặc biệt lưu ý đến các khoản mục số dư và loại nghiệp vụ liên quan đến các ước tính kế toán chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng cao. Đi sâu vào đánh giá mức độ rủi ro chi tiết cho từng cơ sở dẫn liệu, từng khoản mục trong BCTC. Hiện tại, AAC chỉ dừng lại ở mức đánh giá chung là rủi ro kiểm toán cao, thấp hay trung bình.

Công ty chỉ thực hiện đánh giá rủi ro kiểm soát mà xem nhẹ việc đánh giá rủi ro tiềm tàng mà đặc biệt rủi ro này là lớn đối với các khoản mục ước tính kế toán. Rủi ro tiềm tàng là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả năng từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng lẽ hoặc tính gộp, mặc dù có hay không có hệ thống KSNB. Chính vì vậy DN cần xây dựng quy trình đánh giá rủi ro tiềm tàng xét trên hai phương diện: xét trên phương diện BCTC liên quan đến tính liêm khiết của BGĐ, trình độ chuyên môn của đội ngũ kế toán, các áp lực tác động đến BGĐ, xét trên phương diện số dư tài khoản và loại nghiệp vụ liên quan đến những điều chỉnh của niên độ trước, BCTC sử dụng nhiều ước tính kế toán, liên quan đến việc xác định số dư và số phát sinh các khoản dự phòng hoặc có sự thay đổi chính sách kế toán.
KTV thường thực hiện các thủ tục sau đây để thu thập thông tin phục vụ công việc đánh giá rủi ro tiềm tàng của khách hàng:

· Nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên về tầm quan trọng của đánh giá rủi ro kiểm toán
· Phỏng vấn: các thủ tục phỏng vấn sẽ được tác giả nêu cụ thể trong luận văn chính thức

· Quan sát thực tế về quy trình làm việc, thực trạng, quá trình hoạt động của DN và xem xét các tài liệu liên quan đến quy chế tài chính nội bộ, các biên bản họp của các chủ sở hữu, biên bản thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế, …

3.2.5. Hoàn thiện thủ tục đánh giá hệ thống KSNB bằng việc xây dựng các thủ tục thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Xuất phát từ nhược điểm đã nêu, AAC đã lồng ghép và thực hiện đồng thời các thử nghiệm kiểm soát với các thử nghiệm cơ bản, vì vậy tác giả thực hiện việc tách biệt và hoàn thiện các thủ tục thực hiện các thử nghiệm kiểm soát hệ thống KSNB trong đề tài này. Theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán số 400, KTV phải hiểu biết về hệ thống KSNB gồm các thành phần: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hệ thống kế toán, các thủ tục kiểm soát, giám sát các hoạt động kiểm soát để đạt được các mục tiêu cho DN là bảo vệ tài sản của đơn vị, bảo đảm sự tin cậy của thông tin kế toán, bảo đảm thực hiện các chế độ pháp lý, bảo đảm hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý. Trên cơ sở hiểu biết về hệ thống KSNB, KTV mới có một sơ sở quan trọng cho việc đánh giá hệ thống KSNB đối với các chu trình kinh doanh quan trọng.
Sau đây là các đề xuất về thủ tục đánh giá hệ thống KSNB tại khách hàng kiểm toán đối với các khoản mục ước tính kế toán trong BCTC:
Sau đây là bảng câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán:

	STT
	THÀNH PHẨN CỦA HỆ THỐNG KSNB
	Có
	Không
	Điểm đánh giá

	1.
	MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN
	
	
	

	1.1
	Truyền thông và thực hiện tính chính trực và các giá trị đạo đức liên quan đến các ước tính kế toán
	
	
	

	
	- Xây dựng, ban hành các giá trị đạo đức liên quan đến cấp bậc tổ chức?
	(
	(
	

	
	- Thông tin rộng rãi các giá trị đạo đức đến các bộ phận trong DN?
	(
	(
	

	
	- Thực hành và cư xử theo các giá trị đạo đức đã xây dựng hay không?
	(
	(
	

	
	- Có các động cơ, sức ép của cấp trên hay các điều kiện có thể dẫn đến các hành vi vi phạm tính trung thực?
	(
	(
	

	
	- Có quy định nào để giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc về tính chính trực và giá trị đạo đức?
	(
	(
	

	
	- Các sai phạm về tính chính trực và giá trị đạo đức được xử lý như thế nào? Cách thức xử lý có được quy định rõ và áp dụng đúng đắn?
	(
	(
	

	
	
	
	
	

	1.2
	Triết lý quản lý và phong cách điều hành
	
	
	

	
	- Thái độ của các nhà quản lý DN đối với hệ thống KSNB?
	(
	(
	

	
	- Phương pháp tiếp cận của họ đối với rủi ro?
	(
	(
	

	
	- Thu nhập của các nhà quản lý có dựa vào kết quả hoạt động hay không?
	(
	(
	

	
	- Các nhận thức, thái độ, mức độ tham gia của nhà quản lý khi áp dụng các ước tính kế toán trong việc lập các BCTC?
	(
	(
	

	
	- Chấp nhận hay không chấp nhận các dự án có rủi ro cao nhưng mang lại lợi nhuận lớn cho DN?
	(
	(
	

	
	- Phân cấp quản lý hay quản lý chuyên quyền?
	(
	(
	

	
	
	
	
	

	1.3
	Cơ cấu tổ chức
	
	
	

	
	- Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mô, hoạt động kinh doanh và vị trí địa lý kinh doanh của đơn vị không? Cơ cấu tổ chức có khác với các DN khác cùng ngành không?
	(
	(
	

	
	- Cơ cấu tổ chức độc quyền hay phân chia quyền hạn và nhiệm vụ sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến các ước tính kế toán?
	(
	(
	

	
	- Tính hợp lý của cơ cấu tổ chức đảm bảo các thủ tục kiểm soát các ước tính kế toán phát huy tác dụng?
	(
	(
	

	
	- Ủy ban kiểm soát của DN có thực sự độc lập khi kiểm soát các khoản mục ước tính kế toán hay không?
	(
	(
	

	
	
	
	
	

	1.4
	Chính sách nhân sự và quản lý nhân sự
	
	
	

	
	- Đơn vị có chính sách và tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, và sa thải nhân viên không?  
	(
	(
	

	
	- Các chính sách này có được xem xét và cập nhật thường xuyên không?
	(
	(
	

	
	- Các chính sách này có được truyền đạt đến mọi nhân viên của đơn vị không?
	(
	(
	

	
	- Những nhân viên mới có nhận thức được trách nhiệm của họ cũng như sự kỳ vọng của BGĐ không?
	(
	(
	

	
	- Kết quả công việc của mỗi nhân viên có được đánh giá và soát xét định kỳ không?
	(
	(
	

	
	
	
	
	

	1.5
	Phân định trách nhiệm và quyền hạn
	
	
	

	
	- DN có các chính sách và thủ tục cho việc uỷ quyền và phê duyệt các nghiệp vụ ở từng mức độ phù hợp không?
	(
	(
	

	
	- Có sự giám sát và kiểm tra phù hợp đối với những hoạt động được phân quyền cho nhân viên không? 
	(
	(
	

	
	- Nhân viên của DN có hiểu rõ nhiệm vụ của mình hay không?
	(
	(
	

	
	- Những người thực hiện công tác giám sát có đủ thời gian để thực hiện công việc giám sát của mình không?
	(
	(
	

	
	- Sự bất kiêm nhiệm có được thực hiện phù hợp trong đơn vị không?
	(
	(
	

	
	
	
	
	

	2.
	ĐÁNH GIÁ RỦI RO KHI CÓ CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN
	
	
	

	
	Rủi ro các ước tính kế toán liên quan đến BCTC
	
	
	

	
	- Các nhà quản lý xác định rủi ro của các ước tính kế toán liên quan tới BCTC như thế nào?
	(
	(
	

	
	- Ước tính kế toán ảnh hưởng như thế nào về mặt tài chính?
	(
	(
	

	
	- Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro do các ước tính được thiết lập?
	(
	(
	

	
	- Các rủi ro do các ước tính kế toán đã phát hiện được giải quyết như thế nào?
	(
	(
	

	
	
	
	
	

	3.
	HỆ THỐNG KẾ TOÁN
	
	
	

	
	- Các ước tính kế toán được xác lập như thế nào? Và có tuân theo các quy định về các ước tính kế toán đó hay không?
	(
	(
	

	
	- Bộ máy kế toán có bố trí các nhân viên có năng lực thực hiện việc xác định các ước tính kế toán hay không?
	(
	(
	

	
	- Việc tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, số kế toán có phục vụ cho nhu cầu xác lập các ước tính kế toán tại đơn vị hay không?
	(
	(
	

	
	
	(
	(
	

	4.
	CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT
	
	
	

	
	- DN có thự hiện nguyên tắc phân công, phân nhiệm trong thiết lập các ước tính kế toán hay không?
	(
	(
	

	
	- DN có bố trí các vị trí liên quan theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm hay không?
	(
	(
	

	
	- DN có xây dựng các chính sách về xác định các khoản mục ước tính kế toán hay không?
	(
	(
	

	
	- Bộ phận kiểm soát có thường xuyên kiểm tra kiểm soát về việc thực hiện các sách xác lập các ước tính kế toán mà DN đã đưa ra không?
	(
	(
	

	
	- Có thực hiện độc lập việc lập, kiểm tra, so sánh các số liệu mà bộ phận cung cấp thông tin đưa ra hay không?
	(
	(
	

	
	
	
	
	

	5.
	GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN
	
	
	

	5.1
	Giám sát thường xuyên và định kỳ
	
	
	

	
	- Việc giám sát thường xuyên các ước tính kế toán có nằm trong kế hoạch của DN hay không?
	(
	(
	

	
	- DN có xem xét và đánh giá lại hiệu quả của hệ thống kiếm soát nội bộ đối với các ước tính kế toán hay không?
	(
	(
	

	
	- Có duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của DN không?
	(
	(
	

	
	- Bộ phận kiểm toán nội bộ có đủ kinh nghiệm chuyên môn và được đào tạo đúng đắn không?
	(
	(
	

	
	- Bộ phận kiểm toán nội bộ có duy trì hồ sơ đầy đủ về hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán và kiểm tra hệ thống KSNB của đơn vị không?
	(
	(
	

	
	- Bộ phận kiểm toán nội bộ có quyền tiếp cận sổ sách, chứng từ kế toán và phạm vi hoạt động của họ không bị hạn chế?
	(
	(
	

	5.2
	Báo cáo các thiếu sót của hệ thống KSNB liên quan đến các ước tính kế toán?
	
	
	

	
	- DN có các chính sách, thủ tục để đảm bảo thực hiện kịp thời các biện pháp sửa chữa đối với các thiếu sót của hệ thống KSNB không?
	(
	(
	

	
	- BGĐ có xem xét các ý kiến đề xuất liên quan đến hệ thống KSNB đưa ra bởi KTV độc lập (hoặc KTV nội bộ) và thực hiện các đề xuất đó không?
	(
	(
	

	
	- Bộ phận kiểm toán nội bộ có gửi báo cáo phát hiện các thiếu sót của hệ thống KSNB lên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát kịp thời không? 
	(
	(
	

	
	- Bộ phận kiểm toán nội bộ có theo dõi các biện pháp sửa chữa của BGĐ không?  
	(
	(
	

	
	- Bộ phận kiểm toán nội bộ có quyền tiếp cận trực tiếp HĐQT hoặc Ban Kiểm soát không?
	(
	(
	


Các thủ tục liên quan đến việc đánh giá hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán, KTV cần nhận định các yếu tố có ảnh hưởng đến thông tin trình bày trên BCTC hay không? Bằng việc đánh giá mức độ hiệu lực của hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán thông qua việc xác định mức độ ảnh hưởng cao, trung bình, thấp và cho điểm đánh giá theo mức độ xác định.
	Câu hỏi
	Mức độ ảnh hưởng / Điểm đánh giá
	Tổng điểm

	
	Cao (3 điểm)
	Trung bình (2 điểm)
	Thấp (1 điểm)
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


Điểm đánh giá trung bình = Tổng số điểm các câu hỏi / Tổng số câu
Căn cứ vào điểm trung bình KTV đánh hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán trong BCTC như sau:

	Điểm đánh giá
	Kết luận về hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán

	>= 2,5
	Hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán là kém

	1,5<= Điểm <2,5
	Hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán là trung bình

	<1,5
	Hệ thống KSNB đối với các ước tính kế toán là tốt


3.2.6. Hoàn thiện năng lực hoạt động Ban kiểm soát Công ty
Tại sao phải kiểm soát chất lượng và nâng cao kiểm soát chất lượng:

Theo VSA 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán thì “Chất lượng hoạt động kiểm toán là mức độ thoả mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên; đồng thời thoả mãn mong muốn của đơn vị được kiểm toán về những ý kiến đóng góp của kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong thời gian định trước với giá phí hợp lý” [05, tr. 36]. Như vậy, chất lượng hoạt động kiểm toán được xem xét dưới ba góc độ:

· Mức độ sử dụng thông tin thỏa mãn đối với tính khách quan và độ tin cậy của kết quả kiểm toán.

· Mức độ của đơn vị được kiểm toán thỏa mãn về ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

· Báo cáo kiểm toán được lập và phát hành theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán và chi phí dịch vụ kiểm toán phù hợp với mức độ kiểm toán.
Để đạt được các mục đích trên, chất lượng kiểm toán phải được kiểm soát chặt chẽ từ chính nội bộ công ty kiểm toán và kiểm soát chất lượng từ bên ngoài bởi các tổ chức nghề nghiệp hoặc các cơ quan chức năng có liên quan.

Kiểm soát chất lượng từ bên trong công ty kiểm toán là quá trình mà kiểm toán viên độc lập và công ty kiểm toán thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng đối với toàn bộ hoạt động kiểm toán của công ty kiểm toán. Như vậy, vai trò của Ban kiểm soát chất lượng trong nội bộ Công ty là vô cùng quan trọng. Nó quyết định đến chất lượng hoạt động kiểm toán cung cấp cho bên thứ ba, cho khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm toán và cho chính lợi ích của công ty kiểm toán trong việc giảm thiểu tối đa các rủi ro.

Các bước phải thực hiện để nâng cao năng lực hoạt động Ban kiểm soát::
· Hoàn thiện chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát công ty bằng việc xây dựng nội dung công việc thực hiện, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn được giao đối với các ước tính kế toán.
· Nêu rõ vai trò của Ban kiểm soát chất lượng đối với việc kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong BCTC.
· Xây dựng quy chế đầy đủ quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát chất lượng Công ty.
· Giám sát chặt chẽ các KTV, trưởng nhóm kiểm toán tính tuân thủ quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán, những việc cần thiết phải thực hiện là:
· Kiểm tra các trang giấy làm việc và những phần xem xét lại đã được làm rõ

· Kiểm tra các bằng chứng thu thập về các ước tính kế toán đã được thu thập đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến kiểm toán

· Kiểm tra sai sót trọng yếu được thể hiện trên Báo cáo kiểm toán hay chưa?
· Kiểm tra ý kiến trên báo cáo kiểm toán đã phù hợp hay chưa?
· Những vấn đề khác cần lưu ý.
· Ký xác nhận đã kiểm tra và phê duyệt với các hình thức chấp nhận dự thảo báo cáo kiểm toán, lập lại dự thảo báo theo những chỉnh sửa trong dự thảo hoặc dự thảo báo cáo kiểm toán chưa đạt cần phải thu thập thêm bằng chứng kiểm toán
3.3. KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

3.3.1. Ở góc độ các cơ quan quản lý Nhà nước
Hoàn thiện môi trường pháp lý đối với ngành kiểm toán độc lập.
Hoàn thiện các khuôn khổ về kế toán, kiểm toán góp phần tạo nên môi trường pháp lý lành mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động có hiệu quả.
Qua thời gian thực hiện 38 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa thật sự phù hợp, chưa thống nhất hoặc những vấn đề mới phát sinh mà những người làm công tác chế độ vẫn chưa lường trước những phát sinh. Từ đó rút ngắn khoảng cách các Chuẩn mực của Việt Nam so với các Chuẩn mực quốc tế, từ đó ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với thực tế sử dụng.

Việc soạn thảo và ban hành Luật kiểm toán độc lập là một tất yếu khách quan để các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và hành nghề kiểm toán tuân thủ những quy định theo những khuôn khổ nhất định.
Tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên của các trường đại học theo đề án số 911/QĐ-TTg về việc đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 cũng là một trong những chính sách nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ cán bộ giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng.
3.3.2. Về phía hội KTV hành nghề
Nâng cao năng lực thông qua việc sát hạch chất lượng của đội ngủ KTV
Phát triển nguồn nhân lực thông qua tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán...
3.3.3. Về phía các trường đạo tạo người làm công tác kiểm toán

Tạo sự gắn kết giữa Công ty kiểm toán với các tổ chức đào tạo để tạo ra một môi trường đạo tạo gắn liền với thực tế có như vậy sinh viên mới được tiếp cận với môi trường thực tế sớm hơn, sự sinh động trong mô hình đào tạo này góp phần tạo ra những hình ảnh sinh động giúp cho sinh viên nắm bắt nhanh hơn những vấn đề lý luận được học.

Đội ngũ giảng viên phải luôn là đội ngũ tiên phong trong công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên học tập và luôn đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp lý luận với thực tiễn công việc.
3.3.4. Về phía Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
Nâng cao năng lực chuyên môn, tập huấn, đào tạo cho đội ngũ nhân viên để tiến hành áp dụng một cách triệt để Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển bằng việc thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Công ty, cấp thành Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề tài cấp Bộ...
Phát hiện và khen thưởng kịp thời các cá nhân xuất xét trong việc thực thi đầy đủ các quy định của AAC, trong đó việc áp dụng quy trình kiểm toán các ước tính kế toán được đặc biệt coi trọng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trên cơ sở đối chiếu giữa lý luận về quy trình kiểm toán và thực tiễn thực hiện quy trình kiểm toán, tác giả đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại AAC.

Trong Chương 3, sau khi trình bày định hướng về kiểm toán và tính tất yếu phải hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại AAC, tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cơ bản phù hợp với nhu cầu kiểm toán thực tế và nhu cầu phát triển trong tương lai của AAC. Đồng thời cũng nêu ra những kiến nghị thiết thực, chi tiết đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại AAC trong thời gian sắp tới.
KẾT LUẬN
Kiểm toán độc lập tại Việt Nam là một ngành còn non trẻ. Nhà nước ta đã đề cao hoạt động kiểm toán độc lập bằng việc thông qua hàng loạt khung pháp lý như Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 của Quốc hội khóa XII ban hành ngày 29/03/2011, Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 về kiểm toán độc lập, Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP, Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP, Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ trưởng BTC về việc ban hành "Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán”, Quyết định 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng BTC Ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ KTV và Chứng chỉ hành nghề kế toán, Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế thi và cấp chứng chỉ KTV…Tất cả các quy định nêu trên điều góp phần định hướng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán độc lập phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc cung cấp hệ thống thông tin tài chính minh bạch, trung thực, hợp lý, khách quan, có độ tin cậy cao góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế.
Qua thời gian học tập, nghiên cứu và làm việc tôi nhận thấy tính chất quan trọng trong việc kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán vì khoản mục này chiếm số lượng lớn trong tất cả các khoản mục trong BCTC và bản thân chứa đựng nhiều rủi ro và sai sót trong việc xác định, lập các ước tính do có sự xét đoán, không có sự chắc chắn của các sự kiện đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh.
Do vậy, đến ngày kết thúc khóa học cao học ngành Kế toán tôi nhận thấy việc lựa chọn đề tài “Nghiên cứu Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện” là đúng đắn và đã được Hội đồng khoa học nhà trường thông qua, đánh giá cao và chấp nhận thuận duyệt để tôi thực hiện đề tài này.
Trên cơ sở vận dụng một cách tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã giải quyết được các vấn đề sau đây:

· Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về các khoản mục có tính chất ước tính kế toán và quy trình kiểm toán các khoản mục này.

· Qua nghiên cứu thực tế về công tác thực hiện kiểm toán các khoản mục có tính chất ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, luận văn đã phản ánh đúng đắn về thực trạng kiểm toán các khoản mục có tính chất ước tính kế toán này.

· Trên cơ sở đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn kiểm toán các khoản mục có tính chất ước tính kế toán, luận văn đã đưa ra các vấn đề tồn tại và đề ra giải pháp xây dựng, hoàn thiện và phát triển  trong tương lai.

Trong thời gian thực hiện đề tài bản thân người viết đã có nhiều cố gắng hết mình nhằm mang lại kết quả cao nhất của bài viết. Tuy nhiên, do còn thiếu nhiều về kinh nghiệm, kiến thức và thời gian nghiên cứu nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Bản thân mong nhận được sự góp ý của Quý Thầy, Cô, Hội đồng khoa học nhà trường và bạn đọc để đề tài hoàn thiện hơn.
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